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BÀI TẬP TOÁN 






NGUYỀN ĐÚC TẤN - PHAN HOÀNG NGÂN 
ĐỖ QUANG THANH 


TUYẾN CHỌN 

405 BÀI TÃP 



TOAN ế 


NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC Quốc GIA HÀ NỘI 



LỜI NÓI ĐẦU 


Hiện nay các sách tham khảo Toán 7 trên thị trường rất đa dạng 
và phong phú. Bới thê các thầy cô giáo và các em học sinh rất cần có 
nhừng cuốn sách tham kháo có chất lượng đế củng cô và rèn luyện. 
Cuôn sách “Tuyển chọn 405 bài tập Toán 7" sẽ đáp ứng phần nào 
yêu cầu cua thầy cô giáo và các em học sinh. 

“Tuyển chọn 405 bài Toán 7" là các bài toán gồm đầy đú các 
dạng toán mà các em được học. Các bài toán trong cuốn sách được 
biên soạn từ dề đến khó, từ đơn giản đến phức tạp, giúp các em phát 
triên tư duy, óc sáng tạo. 

Cuốn sách gồm hai phần: 

Phần I: Đại sô 
Phần II: Hình học 

Chúng tôi đà cố gắng trong quá trình biên soạn nhưng chắc hắn 
không tránh khỏi nhừng sai sót. Rất mong nhận được góp ý của quý 
bạn đọc đê lần tái bản sau được tốt hơn. 

( rJ át‘ túc ế/đà 


3 



PHẤN I: ĐỢI SỐ 

Chương I: số HỬU TỈ. số THỨC 

81 . TẬP HỢP q CÁC SA Hữu TÍ 

A/ TÓM TẮT LÍ THUYẾT 

I. Sô bừu tỉ 


Sô hừu tỉ là số được viết dưới dạng — với a, b € z, b * 0. 

b 

Tập hợp các sô hừu tỉ được kí hiệu là Q. 

2. Biêu diễn số hữu tí trên trục số 

Trên trục số, điểm biếu diền số hừu tỉ X củng được gọi là điểm X. 

3. So sánh hai sõ hữu tỉ 

So sánh hai sỏ hừu tỉ X và y ta làm như sau: 

Bước 1: Viết X, y dưới dạng hai phân sô với cùng mẫu dương: 

a b_ 

X = —, y = — (m > 0) 
m m 

Bước 2: So sánh các tử là các số nguyên a và b. 

Nê u a < b thì X < y 
Nê u a = b thì X = y 
Nê u a > b thì X > y 

- Sô hữu tỉ lớn hơn 0 gọi là số hữu tỉ dương; 

- Số hữu tỉ nhỏ hơn 0 gọi là số hữu tỉ âm; 

- Số 0 không là số hữu tỉ dương cũng không là số hữu tỉ âm. 

B/ CÁC BÀI TOÁN 

&<ti /. piền kí hiệu €, Ể, c thích hợp vào ô trống: 

38 □ N; -1963 □ Z; -1963 □ N 

-|ũZ; -|ũQ; nDzDq 
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Giải 

2 -2 ■ 2 

Ta có ~ = . Biểu diễn số hữu tỉ trên truc số như siau: 

-5 5 -5 
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Sài 5. Biêu diễn sô hữu ti trên trục số: 

-2 


5 -5 5 

Ta có: —— - -zr Biêu diễn sô hữu ti trên trục sô như sau: 
-2 2 -2 


-3 -2 


ế. So sánh các sô hữu tỉ sau: 


h) X = 


y = -0,25 


a) X = 


-4 -20 

9 - 45 


7 _ -7 -21 

y ■ -15 “ 15 '45 


-20 -21 

Ta có -20 > -21 và 45 > 0 nên . Vậy X > y 

45 45 


b) X = 


3 3 ’ 


-123 _ -1 
y ~ 369 " 3 


_2 -1 

Ta có: -2 < -1 và 3 > 0 nên < — . Vậy X < y 

3 3 

c) X = — = -0,25; y = -0,25 
4 

-0,25 = -0,25. Vậy X = y 

2-2-4 

SU 7. Sắp xếp các số hữu tỉ sau theo thứ tự giảm dần: ^; —3 ; 

5 3 —7 

?; 0 ; * 

3 -2 


7 



Ta có: 


2 

5 

2 

3 


12 

30 

14 

21 

12 


-2 

3 

3 

-2 


-4 

6 

-3 

2 


-4 

-7 


4 

7 


12 

21 


-9 

6 


rp , 14 ^ 12 12 „ ^ -4 ^ -9 

Tacó:—>0>—->—7- 
21 21 30 6 6 

v . 2 ^ -4 2-2 3 

Vậy — > — > — >0>-~>-~. 

3-7 5 3 -2 

Sài ĩ. Cho hai số hữu tỉ -2- và 4 (b > 0, d > 0). Chứng minh răng nếu 

b d 

ađ < bc thì 4 < 4 • 
b d 


Giải 


Ta có 


ad 


bc 


b bd ’ d bd 

Vì b > 0, d > 0 nên bd > 0 và ad < bc 

... ad bc ... a c 

Nên —— < —— . Vậy — < -7. 

bd bd b d 

9. So sánh các số hữu tỉ sau bằng cách nhanh nhất. 

-2345 12 

a) X = _ và y = — 

6789 13 

Lv -212121 . __ -2626 

b) X = —— và y = ——— 

313131 3131 


-2345 

a) X = _r. < 


0 


= 0 ; 


b) X = 


y = 


6789 6789 

Vậy X < y 

212121 - 21.10101 


Giải 

„12 0 _ n 
y = 77 > 777 = 0 

13 13 


-21 


313131 31.10101 31 

-2626 -26.101 -26 


3131 


31.101 


31 


Ta có -21 > -26 và 31 > 0 nên 


-21 -26 


31 


31 


Vậy X > y 
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Sàí ĨO. Cho a, b e Z; a < b; b > 0. Chứng minh rằng ^ < 7 - * ^77 

b b + 2006 

Giải 

Ta có a < b nên 2006a < 2006b 
Do đó ab + 2006a < ab + 2006b 
Hay a(b + 2006) < b(a + 2006) 


Vậy 

Hay 


a(b + 2006) b(a + 2006) 

b(b + 2006Ĩ < b(b + 2006) 


a a + 2006 
h < b + 2006 


a + 17 

Sài //. Cho số hữu tỉ X = ——— (a * 0). Với giá trị nguyên nào của a 


thì X là số nguyên? 


Giải 


X là số nguyên nên a + 17 : a mà a : a nên 17 : a 


Do đó a là ước của 17. 

Ta có: a = 1 ; - 1 ; -17. 

a - 5 

t2. Cho số hữu tỉ X = ——— với a € z. Với giá trị nào của a thì: 

10 0 


a) X là số dương 

b) X là sô âm 

c) X cung không là số dương cũng không là số âm. 

Giải 

a) 12 > 0 nên X dương khi a - 5 > 0 hay a > 5 
Vậy a = 6; 7; 8; 9; ... 

b) 12 > 0 nên X âm khi a - 5 < 0 hay a < 5 
Vậy a = 4; 3; 2; ... 

c) 12 > 0 nên X không là số dương cũng không là số âm nên X = 0, 
ta có a - 5 = 0. Vậy a = 5 
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ĨĨ1 ~ 3 

Sàí Ĩ3. Cho số hừu tỉ y = ——^ với m e z, m * -2. Với giá trị nào 

m + 2 

cua m thì y là sô dương. 

Giải 

y là số dương khi m - 3 và m + 2 cùng dấu. 

• m-3>0vàm + 2>0 hay m > 3 và m > -2 
Vậy m = 4; 5; 6; ... 

• m-3<0vàm + 2<0 hay m < 3 và m < -2 
Vậy m = -3; -4; -5; ... 

82. CỐNG, TRỪ Sớ HỮU TỈ 

A/ TÓM TẮT LÍ THUYẾT 

1. Cộng, trừ hai số hữu tỉ: 

Viết hai sô hữu tỉ X, y dưới dạng: 
â h 

X = —; y = — (a, b, m 6 Z; m > 0) 
m m 

a b a + b 

X + y = — + -— = — 

m m m 

a b a - b 

x-y=f--f- = 7 1 

m m m 

2. Quy tắc chuyến vế: 

Khi chuyến một số hạng từ vế này sang vế kia của một đẳng 
thức, ta phải đổi dấu số hạng đó. 

x + y = z=>x = z- y (với mọi X, y, z e Q). 

3. Chú ý: 

Phép cộng trong Q cũng có các tính chất cơ bản như phép cộng 
trong z. 

Trong Q, ta cùng có tổng đại số, trong đó có thê đổi chỗ các số 
hạng, đặt dấu ngoặc để nhóm các số hạng một cách tùy ý như 
các tống đại sô trong z. 
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B/CAC BAI TOAN 
8 * t4. Tính: 

. -3 , -4 . 

10 15 


b) ± - ị 
12 


8 


Giải 


. -3 -4 

í) —- + —- = 

-9 -8 

-17 

10 

15 

30 + 30 ■ 

30 

5 ) T 5 - ĩ = . 

-10 9 

-19 

12 

8 

24 24 

24 


‘Sà. ỈS. Hàv viết số hữu tỉ —^ dưới các dạng: 

32 

ẳ) Tống cùa hai sô hữu tỉ âm. 
b) Hiệu của hai sô hữu tỉ dương. 

Giải 


i ) 


-11 


-6 -5 

32 + 32 


b) 


-11 


32 32 32 32 

SÀ 4 Ỉ6. Tính nhanh giá trị cua biểu thức sau: 

3 _ 4 5 

4 5 + 6 

Giải 

5 


_5_ 

32 


16 

32 


6 7 6 5 3 4 

— — — - 4 - — 

7 8 7 6 4 5 


3 4 5 6 7 6 

4 5 6 7 8 7 


3 4 

6 4 + 5 


3 3 

4 4 


- 4 , 4 , 
-- + -£■ + 

5 5 


|-|, + 

6 6 


''-6 6 

,7 + 7 


0 


8 

7 


7 

8 


Sàit7. Tính bằng cách thuận tiện nhất: 


2006 


5 1 

181 + 50 


- 4 + 7^7 - 

181 50 


181 50 
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Giải 


( nnnr , 5 1 ^ 

1 ' ( A 3 2 'ì 


r, 8.3^ 

2006 + 

- 4 + —-— 



181 50J 

1 l 181 50 J 


L 181 50 J 


= 2006 - 


1 


8 


181 50 

= (2006 - 4 - 1) + 


* _ „ 3 2 

+ — — 4 —_+ 1 — 1 + 

181 50 181 


= 2001 
= 2001 

lĩ. Tìm X biết: 
3 1 


a) X + 


; 1 
: 4 
1 

X = — — 

4 

- — 

" 20 

= — 

" 20 

&u 19. Tìm X biết: 


12 

20 


_3_ 

50 


_5_3 __8_^ 

181 181 + 181 


0 


12 

+ Ị ~z- + rr 
Uo 50 

0 


4 _ -3 

b) X — —= —— 

15 10 


Giải 


b) X - 


15 


-3 
10 
-3 
10 + 15 


4_ 

15 

8 


-9 
30 + 30 
-1 
30 


3 _ 

50 


1 

1 

1 

1 

111 

1 

1 

5 

3 

12 

20 ' 

" 30 

42 56 72 

90 

110 

~ x 13 





Giải 




1 

1 

1 

1 

1 1 1 

1 

1 

5 

3 " 

12 

20 ' 

’ 30 

42 56 72 

90 

110 

~ x 13 

1 1 

3 ' 

[ 1 

U2 + 

1 

20 + 

1 

— + 
30 

1111 
42 + 56 + 72 + 90 

1 > 
+ 110; 

1 = X - 

5 

13 

1 1 

f 1 

1 

1 

1 1 1 

1 1 ì 

I X 5 

1 “ x ’ 13 

3 1 

L3.4 ' 

4.5 

+ 5.6 

ệ _ _ _Ị_ _ 

6.7 7.8 8.9 

9.10 

10.11 ) 
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1 

: 1 11 

1 1 1 

_ _ _ _ _ 1 

1 

.. 4-- 

9 

1 1 

JLÌ 

5 

3 ~ 

1 3 4 + 4 

5 5 6' 

10 + 10 

nj 

" x 13 

1 

3 

í - - — ị 

{3 11 j 

5 

" x 13 





1 

3 

1 1 

— + - 

3 11 

5 

= X - — 

13 






1 

11 

5 

= X - — 

13 






X 

1 5 






11 13 

13 55 

" 143 + 143 
68 

X = —— 

143 

Si< 20. Phần nguyên của một sô hữu tỉ X, kí hiệu [x] là sô nguyên lớn 
nhít không vượt quá X. 



'Sà, 21. Phần lẻ của một sô hữu tỉ X, kí hiệu |x| là hiệu X - Ixl. 
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‘Séu 22. Tìm X biết X — y = — ;y + z= Ặvàz— -^- = -Ệ 

9 J 3 18 18 

Giải 

1 -5 ._-5 1 -4 -2 

18 18 18 18 18 9 

4 4 4 -2 12 -2 14 

y + z = — nên y = — - z = — - —— = —-— = 

3 3 3 9 9 9 9 

_ -5 ._-5 -5 14 9 

9 9 9 9 9 

Vậy X = 1 

23. Chứng minh với mọi X, y 6 Q ta luôn có: 

1x1 + [yl < [x + yl 


Giải 

Ta có: [x] < X < [x] + 1; [yl < y < [yl + 1 
Nên [xl + [yj < X + y 

Vậy [x] + [y] là số nguyên không vượt quá X + y. Mà [x + yl là số 
nguyên lớn nhất không vượt quá X + y. 

Do đó, ta có [x| + ly] < [x + yl 


§3. NHÂN, CHIA số HỮU TỈ 

A/ TÓM TẮT LÍ THUYẾT 

1. Nhân và chia hai số hừu tỉ: 
a c 



a c _ a.c 

X ' y ~b'd~bÃ 

a c _ a d _ a.d 
^ _ bd _ b c ~ b.c 
2. Chú ý: 

- Phép nhân trong Q có các tính chất cơ bản của phép nhân 
như trong z. 

- Thương của phép chia số hữu tỉ X cho số hữu tỉ y (y * 0) gọi là 
tỉ sô của X và y, kí hiệu là — hay X : y. 
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B/CẢO BÀI TOÁN 

■Sài 24. Tính: 

-5 52 


a) 


a) 


ĩ: ì' 15 ’ 


■_r> 52 
lã 15 


b) 

on OQ 


b » =?- : -1 
20 28 

8*1 25. Tính: 

1 -3 


a) -2 


5 ■ 25 


„-2Ì.ẩ 

5 25 


b) 


15 

31 


5.52 

-: 

3.15 

“ T 

-3 

28 

20 

-9 


b) 

-11 

-3 

5 

25 

15 

-5 


1.3 


9 

20 28 

Giải 

: _ -4 
3 

-3.28 _ L7 
20.(-9) - 5.3 


2_ 

15 


31 


£ : (-5); 
31 

Giải 

-11.(-3) : 
5.25 


c) 


3 ) 


-7 

30 


33 

125 


. 2 _ 1 

c) - - -r 

15 3 


-7 

30 


6 _ _ 5 _ 

15 15 

1.30 

15.Í-7) 


15 

1 

15.1 

T—< 

1 

II 

2 s 
^ 1 

3 

' -5 

:= 3.C-5) = 

ì . 

-7 

1 

-7 

1 30 

) 

30 

“ 15 

: 30 

" 15-7 


-2 

7 


‘SeU 26. a) Viết sô hữu ti —— thành tích của hai sô hữu ti theo năm 

66 

cách khác nhau. 

—6 

b) Viết số hữu tỉ —■ thành thương của hai số hữu tỉ bằng năm 


13 


cách khác nhau. 


1 


-7 

2 


a) ~ = -7. ^ 

66 66 

b) = -6 : 13 = -2 
13 


33 

13 

3 


Giải 

- 7 J_ 
3 '22 

13 


-7 1 
11'6 


-7 1 
22'3 


= -3 : 


= 6 : (-13) = 3 : 


-13 
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&u 27. Tính giá trị của biểu thức: 

4 4 _ 4 4 

Ạ _ 7 + 49 343 2007 

5 5 5 5 

7 + 49 343 2007 

Giải 


A = 


1 1 


1 ì 


7 49 343 2007, 


.(1 + 1 _1_Ị_ì 

\7 49 343 2007; 


4 

5 


Sù: 2/. Tìm x: 

, 2 _ -8 

3 17 

, 2 _ -8 

a) — .X = —- 

3 17 


X = 


X = 


-8 . 
17 : 
-8 
17 
-12 


2 

3 

3 

2 


X = 

17 

•Sái 29. Tìm x: 

.13-1 
a) — X - — = — 

2 5 5 


,1-1 , 3 

a) -r X = —r + -z 

2 5 5 

1 2 

— X = — 

2 5 

2.1 
X = — : — 

5 2 


b) X : 


Giải 


b) X : 


-2 


-2 


b)|x- 


Giải 


b) ^ X - 

9 

5 

— X - 

9 

2 .. 

— X = 

9 


-4 

35 

-4 

35 

-4 _7_ 

35 ' -2 
2 
5 



11 

— X- 

9 

11 ... 

—- X 

9 

11 

9 
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2 2 
x ~ 5 1 


11 1 

— X = — 

9 8 


-X = — 
8 


SàiSO. Tính nhanh: 


/ ,lì [ 

,1 

,lì 

a> -1— . • 

-1— 

. -1- .. 

i 3 J ! 

4 j 

5 J 

< 1 'i 

ị 1 

A ( 1 

bi 1 —- - 11 


-11.-4- 

. 2* ị 

1 3 2 

i u 


X = - — 
8 


a> -l-r.-l4.-l-r ... -1 


-4 -5 -6 -2007 _ A 

3 ' 4 ' 5 2006 " -3 4 -5 

^2007 _ 2007 
-3 ' 3 

b [l - xUl .Ọ... í 1 _!Ì 

'.2- ! [ 3 2 ) U 2 ) v50 2 ) 


ịi-~ 

1—‘ 

ỉ 

1 ^ 

l 3 2 J 

o 

ằO 


-2007 

2006 


íi Míi Míi M-.il 1 ì --- - 15 2499 

4jl 9J V ieJ'T 2500J ■ 4‘9'16'"2500 

__ (1.3)(2.4)(3.5)...(49.51) _ (1.2.3-49X3.4.5-51) 

(2.2)(3.3)(4.4)...(50.50) " (2.3.4...50X2.3.4...50) 

1.51 51 

50.2 ■ 100 

* ab 

GàiSĩ. Cho biết < 0 với a, b, c e Q, và a, b, c khác 0. Chứng tỏ 
c 

% bc 
rằng < 0 
a 
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Giải 


—- < 0 nên ab và c trái dấu 
c 

bc 

=> (ab)c <0 => a(bc) <0 => a và bc trái dấu => — < 0 

a 

&<u 32. Cho 7 sô hừu tỉ trên đường tròn sao cho trong tích hai sô 

9 ~ 

cạnh nhau luôn băng . Tìm các số đó. 

25 

Giải 

Gọi 7 số đó là ai, a 2 , a 3 , a 4 , a 5 , a 6 , a 7 dễ thấy các số này khác 0. 
Ta co: aia 2 = a 2 a 3 — a 3 a 4 = a 4 as — a 3 .a6 —• a6a 7 — a 7 a] 
aia 2 = a 2 a 3 => ai = a 3 ; a 3 a 4 = a 4 a 5 => a 3 = a 5 


a 5 a 6 = a 6 a 7 a 5 = a 7 


Ta có: ai = a 3 = a 5 = a 7 (1) 

Tương tự ta có: a 2 = a 4 = a6 (2) 

Ta còn có: aia 2 = a 7 a t => a 2 = a 7 


Từ (1) và (2) ta có: ai = a 2 = a 3 = a 4 = a 5 = a6 = a 7 
9 


Nên ai.ai = 


25 


(a,) 2 = 


3 

+— 
V 5; 



Vậy ai = a 2 = a 3 = ... = a 7 = 
Hoặc aj = a 2 = a 3 = ... a 7 = - 


3 

5 

3 

5' 
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§4. GIÁ TRỊ TUYỆT ĐÔI CỦA MỘT sô HỮU TỈ CỘNG, TRỪ, 
NHÂN, CHIA SỐ THẬP PHÂN 

A/ TÓM TẮT LÍ THUYẾT 

1. Giá trị tuyệt đối của một số hừu tỉ 
[x nếu X > 0 

N = J11 „1 n 

[—X nêu X < 0 


\ T hận xét: Với mọi X € Q Ta luôn có: 

|xỊ > 0, ỊxỊ = Ị—xị, IxỊ < X 


2. Cộng, trừ, nhân, chia số thập phân: 

- Đế cộng, trừ, nhân, chia các số thập phân ta có thể viết chúng 
dưới dạng phân số thập phân rồi làm theo quy tắc các phép 
tính đâ biết về phân số. 

- Trong thực hành, khi cộng, trừ, nhân, hai số thập nhân 
thường áp dụng quy tắc về giá trị tuyệt đối về dấu tương tự 
như đối với sô nguyên. 


- Khi chia số thập phân X cho số thập phân y (y * 0), ta áp 
dụng quy tắc: thương của hai số thập phân X và y là thương 
của |x| và |yj với dấu “+” đăng trước nếu X và y cùng dấu và dấu 

đằng trước nếu X và y khác dấu. 


B/ CÁC BÀI TOÁN 

&ài33. Tìm |x| biết: 

_ _ 56 _ -4 

a> X = b) X = —- 

67 11 

Giải 

4_ 
11 


a ' N = 


56 

67 


56 

67 


b > N = 


c).x = 0 


c) |xỊ = Ịoị = 0 


■Sài 34. Tính 


a 


^5 

9 



- (-2006) 


b) |-2,8j - 1,5 - j—l,3j 


19 



Giải 


a) uặ + ị\ - (-2006) = ị + ị + 2006 = 1 + 2006 = 2007 

! 9 9 v 9 9 

b) 1-2,8 - 1,5 - 1-1,3 = 2,8 - 1,5 - 1,3 = 1,3 - 1,3 = 0 

Sài 35. Tìm X biết: 

a) Ịxị = b) Ịxj = 0 c) Ịxị = j-2,5| 

Giải 

a) |x| = ậ- b) Ịxị = 0 c) |x| = 1-2,5| 

1 1 19 11 I I I I 

X = -ậ- hoặc X = — X = 0 |x| = 2,5 

19 19 11 

x = 2,5 hoặc X =s -2,5 

Sài 36. Tìm X biết: 

a) |x - 2| = ị b) |x + 1,3| = (-3, 5). (-0, 2) 

5 

Giải 

a) |x - 2| = ^ 

5 

4 _ 4 

X - 2 = ^ hoặc X - 2 = - 

5 5 

4 4 

X = _ + 2 hoặc X =--£-+ 2 

5 5 

X = 2— hoặc X = Ệ 
5 5 

b) |x + l,3| = (-3,5). (-0,2) 

■ |x + 1,3 = 0,7 


20 


X + 1,3 = 0,7 hoặc X + 1,3 = -0,7 
X = 0,7 - 1,3 hoặc X = -0,7 - 1,3 
X = -0,6 hoặc X = -2 



"Eài 37 rim X, y biết: 


251 . 1 9 

X + — + y - — 
471 r 17 

Giải 


= 0 


T:> có: ịx -r 

47 


> 0 và 


y--^| >0 

17 


25 

Xt~ + 

9 

y - — 

= 0 khi 

25 

X + — 

= 0 và 

y - —1 

! 47 ị 

17 


47 


17 ị 


„ ^ 25 _ „ 9 25 , . 9 

X + — = 0 và V - —— = 0 . Vậy X = —— và y = —— 

- ^ •• r 47 17 


47 ' 17 

£•4 -íy. Tìm giá trị nhỏ nhất của A = 


2 

X - — 

5 


8 

+ — 
9 


Ta có: 


Giải 

2 A I 2 

X - — >0 nên A = X - -r 
5 5 


.88 

4 - — > — 

9 9 


2 2 

Dâu “=” xảy ra khi X - -7 = 0 hay X = ^ 

5 5 


Vậy giá trị nhỏ nhất của A là 


* 8 


Sài 39. Tìm giá trị lớn nhất của B = - X - r- 

7 


5 

+ — 
9 


Ta có: 


Giải 

4| . i 4 

X - -H < 0 nén B = - X - 3 
7 7 


5 5 

9 9 


, 4 4 

Dâu “=” xảy ra khi X - -7=0 hay X = 

7 7 

5 

Vậy giá trị lớn nhất của B là: ị- 

9 


&«u &0. Tìm giá trị nhỏ nhất của c = 

Giải 

Vận dụng Ị MI = |-M| ; Ị p I > p. 
Dấu “=” xảy ra p > 0 


2 

X - — 

5 


3 

X - — 

5 


0 nên 
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ị 2 

3 

1 V _ _ 


21 

V _ _ 1 

3 

A — — 

5 

T 1 A- 

! 5 


X - —71 + 

5 

-X 

5 


Ta có : c = 

2 

Dấu “=” xảy ra khi X - — 


^ 2 3 

> X - — + ~ - X =: 

5 5 


3 

> 0 và — 


N íì V-* «-» ■« r 


‘A 


1 

5 


Vậy giá trị lớn nhất của c là: 


1 

5 


Sài 4Ĩ. Tìm giá trị nhó nhất củaD = I X - 2 Ị + j X - 5 1 + I X - 18 1 

Giải 


Vận dụng |M| = |-M|; IpI > p. 

Dâu “=” xảy ra p > 0 và ịQl > 0. Dấu “=” xảy ra khi Q = 0. 
TacóD = Ị X — 2 Ị + |x-5| + Ị X — 18 Ị = |x-2| + I X — 5 1 + ịl8 - X 
>x-2 + 0 + 18-x=16 

Dấu “=” xảy ra khi x-2>0, x-5 = 0vàl8-x>0 hay X = 5 
Vậy giá trị nhỏ nhất của D là 16 
StU 42. Tìm X biết: 


1 


2 


5 

X + — 

4- 

X + — 

+ 

X + — 

8 


8 


8 


Giải 

Vê trái là tổng các giá trị tuyệt đối nên có giá trị là số không 

âm, do đó 4x > 0 nên X > 0. 

12 5 

Tacóx+4 > 0, X + -7 > 0, X + “■ >0 
8 8 8 

VA., . 1 2 5 _ , 

Vậy có: X + ^ + X+ — + x+ ^- =4x 

8 8 8 


(x + X + x) + 


1.2.5,. 
— + T + - = 4x 

V 8 8 8. 


3x + 1 = 4x 
4x - 3x = 1 
X =1 

X = 1 > 0 (thích hợp) 
Vậy X = 1 
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§5. LŨY THỪA CỦA MỘT sô HỮU TỈ 

A/ TÓM TẮT LÍ THUYẾT 

1. Lũy thừa với số mũ tự nhiên: 

Cho n e N; n > 1, X e Q ta có: X n = X.X...X 

n thừa sò 

(x Jl gọi là X lùy thừa n, X là cơ sô\ n là số mù) 

Quy ước: x° = 1 (x 6 Q; X í 0); X 1 = X 

2. Tích và thương của hai luy thừa cùng cơ số: 

• Khi nhân hai lũy thừa cùng cơ số, ta giữ nguyên cơ số và cộng 
hai sô mũ. 


x m . X n = x m+n 

• Khi chia hai luy thừa cùng cơ số khác 0, ta giữ nguyên cơ số và 
lấy số mũ của lũy thừa bị chia trừ đi số mũ của lũy thừa chia. 
x m . x n = x m-n ( x * 0, m > n) 

3. Lữy thừa của lúy thừa: 

Khi tính lũy thừa của một lũy thừa, ta giữ nguyên cơ số và nhân 
hai sô mù. 

(x m ) n = x mn 


B/ CÁC BÀI TOÁN 

&ÌU43. Tính: 

(—1 ; (-0.4) 2 ; (-i;963)° 

V 0 j 


Giải 


■Sài 44. Tính: 

|\2 


a) 


1 2 
3 ~ 5 


, , 1 2 
a) -r- - -r 
3 5 


125 


-1 
15 , 


• (-0,4) 2 = 0,16 • (-1,963)° = 1 


b)|i-ỉ' 

5 2 


1 


Giải 


b) íỉ‘ỉ 

225 5 2 


-3 

10 


-27 

1000 
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Sài 45. Tìm X biết: 


a) í X + 

1 


2006'ị 6 
2007 J 


= 0 


( 1 \ 

c) X - ~ I 

l 5 ) 


3 


8 

125 


b) 


_4_ 

25 


Giải 


a) I X + 

V 


2006 V 5 

2007 J 


= 0 


2006 
X + —— 

2007 


= 0 


n 2006 
X = 0 - —— 

2007 


2006 

2007 


c) 



8 

125 


X 





_4_ 

25 


'2 

v5 


2 


X - ì = ^ hoặc X - 4 = 

5 5 5 

„ _ 2 1 , „_ 2 

X = — + — hoặc X = —— 
5 5 5 


X — _ hoặc X = -4 
5 5 


2 

5 


1 

5 


1 2 



So sánh các số sau 3 222 và 2 333 


Giải 

3222 = 32.111 _ (32)111 _ glll 
2333 _ < 23.111 __ ( 2 3 ) 111 _ 8 111 

Ta có 9 1U > 8 m . Do đó 3 222 > 2 333 . 
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Sài 47. ('hứng minh rằng: 

a) 7 206 - 7 205 + 7 204 chia hết cho 43 
h) 32 ' + 16 2 ’ - 2 82 chia hết cho 44 


Giải 

a) 7 206 - 7 205 + 7 204 = 7 2n4 (7 2 - 7 + 1) = 7 204 .43 chia hết cho 43 

b) 32 17 + 16 21 - 2 82 = (2 5 ) 17 + (2 4 ) 21 - 2 82 

= 2 85 + 2 84 - 2 82 = 2 80 (2 5 + 2 4 - 2 2 ) = 2 80 .44 
chia hết cho 44. 

'Sài 48. Tìm X biết: 

a) 3* + 3 X+2 = 810 b) 5 X+2 + 5 X+1 + 5 X = 19375 


, a> 3* + 3 X+2 = 810 
3 X (1 + 3 2 ) = 810 
3 X .10 = 810 
3 X = 810 : 10 
3 X = 81 
3 X = 3 4 
X = 4 

Sài 49. So sánh A và B, biết rằng: 


Giải 

b) 5 X+2 + 5 X+1 + 5 X = 19375 
5 X (5 2 + 5 1 + 1) = 19375 
5 X .31 = 19375 
5 X = 19375 : 31 
5 X = 625 
5 X = 5 4 
X = 4 


A = 1 + 3 + 3 2 + ... + 3 100 và B = ị ,3 101 

2 


Giải 

2A = 3A - A = 3(1 + 3 + 3 2 + ... + 3 100 ) - (1 + 3 + 3 2 + ... + 3 100 ) 

_ 2 ^ ^ 4^3 ^ ^ gioi ^ 2 ^2 gioo 

= 3 101 - 1 
A = ỉ(3 101 - 1) 

3 10 ' - 1 < 3 101 
Vậy A < B 
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/ o \ 2004 

50. Tìm X, y biết Ị^x - -g j +(y + 2,9) 2006 < 0 


Giải 


f 3 
{ 5 


2004 


Vì I X - £ > 0 và (y + 2,9) 2006 > 0 


Theo đề bài Ị X - j +(y + 2,9) 2006 < 0 

/ o \2004 

Nên Ị x-|j = 0 và (y + 2,9) 2006 = 0 


X - -7 = 0vày + 2,9 = 0 
5 

3 

X = 7 và y = -2,9 
5 J 


88. Lũy THỪA CỦA MỘT sô HỮU TÍ (tiếp theo) 

A/ TÓM TẮT LÍ THUYẾT 

4. Lũy thừa của một tích: 

Lũy thừa của một tích bằng tích các lũy thừa. 

(x.y) n = x n .y n 

5. Lũy thừa của một thương: 

Lũy thừa cua một thương bằng thương các lũy thừa 

t .. \ n __n 

~ = ( y * 0) 

y ) y 

B/ CÁC BÀI TOÁN 

&u 5ĩ. Viết các biểu thức sau dưới dạng lũy thừa của một số iữu tỉ. 
a) 468 103 : 234 103 b) 125 U1 .6 333 

Giải 
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tì) 468 103 : 234 103 = í 411 Ị 103 = 2 103 
{ 234 ) 

b) 125 m .6 333 = (5 3 ) 1U .6 333 = 5 333 .6 333 = (5.6) 333 = 30 333 
52 . Tính giá trị cúa các biêu thức sau: 

. 9'.27 5 . 9 7 .5 6 .125 9 

3 28 15 1S .5 18 

Giải 

9 27 5 (3 2 f<3 3 ) 5 3 14 .3 15 3 29 1 

a g28 g28 g28 g28 ” ^ 

■ 9 7 .5 6 .125 9 _ (3 2 )'.5 6 .(5 3 ) _ 3 14 .5 6 .5 27 _ 3 14 .5 33 _ 1 

15 l5 .5 18 ~ (3.5) 1S .5 18 ” 3 15 .5 15 .5 18 - 3 15 .5 33 ~ 3 

Sài 53. So sánh: 

a) 3 300 + 4 300 và 3.24 100 


b) 

(20 2006 

+ II 2006 ) 2007 và (20 2007 + 11 

2007)2006 





Giải 



a) 

4 300 _ 

(22)300 _ 2300 2300 _ 

(2 3 ) 100 . 

(2 2 ) 150 



= 

gioo ^150 > gioo (gioo 

.3) = 3(8 100 .3 100 ) 



= 

3.(8.3) 100 = 3.24 100 




b) 

(20 2006 

+ 1^2006)2007 _ (2Q 2006 + 112006)2006^2q2006 

+ ll 2006 ) > 


(20 2006 

ì + 112006)2006 2Q2006 _ 

(20 2006 

.20 + ll 2006 . 

.20) 2006 > 


> (20 2006 .20 + ll 2006 .ll) 200fi = (20 2007 + II 2007 ) 2006 
GàiSợ. So sánh: 3333 4444 và 4444 3333 

Giải 

Ta có: 

3 3 3 3 4444 = (3.1111 ) 4444 - 3 4444 .1111 4444 = (3 4 ) lin .llll 4444 
= 81 .llll 4444 

và 4 4 4 4 3333 = (4.1111) 3333 = 4 3333 .1111 3333 = (4 3 ) un .llll 3333 
= 64 nu .llll 3333 

Mà 81 1U1 > 64 11U , llll 4444 > llll 3333 
Nên 3 3 3 3 4444 > 4444 3333 
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Sài 55. Cho a 3 + b 3 + c 3 = 0 . Chứng tỏ rằng a 3 b 3 + 2 b 3 c 3 + 3 cV < 0 

Giải 

Ta có: a 3 + b 3 + c 3 = 0 => b 3 + c 3 = -a 3 ; a 3 + b 3 = -c 3 
Do đó: a 3 b 3 + 2b 3 c 3 + 3c 3 a 3 = a 3 b 3 + c 3 a 3 + 2c 3 a 3 + 2b 3 c 3 
= a 3 (b 3 + c 3 ) + 2 c 3 (a 3 + b 3 ) 

= a 3 (-a 3 ) + 2 c 3 (-c 3 ) = -a 6 - 2 c 6 < 0 
Sài 56. So sánh: 

' í 1 1 ì í 1 1 ì ( 1 ,1,-1 

V 2 2 J l 3 2 J ■" 11000 2 J va 2 


Giải 


iề - 1 



' 1 
V1000 2 




r 1 ì 

íi 1 ' 

í, 11 

/ 

1 — —T 




1000 2 J 

1 ■ l 4, 

•l 9 

V 


1000000 J 


3 8 15 999999 

4 ■ 9'16 1000000 

(1.3)(2.4).(3.5). (999.1001) _ 

(2.2).(3.3).(4.4)...(1000.1000) 

(1.2.3. ..999).(3.4... 1001) 

(2.3.4...1000K2.3.4...1000) 

1.1001 _ 1001 1000 _ -1 

1000.2 " 2000 < 2000 ■ 2 


Sài 57. Tìm các số a, b, c biết: 

. _ -6 , 4 _ _ -7 

ab = —-, bc = -r, ca = — 
7 3 50 


Giải 


Ta có: 

-6 4-7 
(ab)(bc)(ca) = — 7 - 

7 3 50 

(abc ) 2 = 

25 


abc = ± -r 
5 
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• Hếu abc = \ thì a = (abc) : (bc) = ị '■ - ị ■— = -~ 

5 5 3 5 4 10 

, 2 -7 2 50 20 _ 

5 50 5 -7 -7 

2 -6 2 _7_ _ -7 

' 5 : 7 “ 5 ■ -6 " 15 

_ MA - , _ _ 2 . , _ . , . . ,,, -2 4 -2 3 -3 

5 5 3 5 4 10 

, ... . _ -2 -7 -2 50 20_, , . 

b = (abc) : (ca) = —f- : ~ = . ~ = -£-■ c = (abc) : (ab) = 

5 50 5-7 7 

-2 -6 _ -2 _ J _ 

5 : 7 " 5 -6 ~ 15 

&ài<ỉĩ. Biết rằng: l 2 + 2 2 + 3 2 + + 12 2 = 650 

Tính nhanh tống 2 2 + 4 2 + 6 2 + ... + 24 2 

Giải 

2 2 + 4 2 + 6 2 + ... + 24 2 = (2.1) 2 + (2.2) 2 + (2.3) 2 + ... + (2.12) 2 
= 2 2 .! 2 + 2 2 .2 2 + 2 2 .3 2 + ... + 2 2 .12 2 = 2 2 .(1 2 + 2 2 + ... + 12 2 ) 

= 4.650 = 2600 

&<UĨ9. Tìm các sô tự nhiên X, y biết 2* - 2 y = 496 

Giải 

Nêu 2 y = 0 thì 2* = 496. Không tồn tại X e N 
Nếu X < y thì 2 X - 2 y < 0. Không xảy ra. 

Vậy X > y > 1. Ta có 2 X - 2 y = 496 
2 y (2 x - y - 1) = 2 4 .31 

Vì X > y > 1; 2 y chi chứa thừa số nguyên tố 2, 2*“ y - 1 lẻ. 

Do vậy có: 2 y = 2 4 , 2 x - y -1 = 31 
y = 4; 2 x - y = 32 
Nên 2 X ' 4 = 2 5 ta có X - 4 = 5 
hay X = 9 
Vậy X = 9 và y = 4 
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§7. TỈ LỆ THỨC 

A/ TÓM TẮT LÍ THUYẾT 

1. Định nghĩa: 

Tỉ lệ thức là đẳng thức của hai tỉ số 4 = 4 

b d 

2. Tính chất: 

- Tính chất 1: (Tính chất cơ bản của tỉ lệ thức) 

Nếu 4 = 4 thì ad = bc 

b d 

- Tính chất 2: (Điều kiện đê bốn số lập thành tỉ lệ thức) 
Nếu ad = bc và a, b, c, d * 0 thì ta có các tỉ lệ thức: 

a_c a_b d_c d _ b 

b ~ d ; 7 ~ d ’ b~ã’ 7"ã' 


Chú ý: Trong tỉ lệ thức a : b = c : d, nếu các số a, b, c, d được gọi 
là các số hạng của tỉ lệ thức, a và b là các số hạng ngoài hay 
ngoại tỉ, b và c là các số hạng trong hay trung tỉ. 

B/ CÁC BÀI TOÁN 

60. Thay tỉ số giữa các số hữu tỉ bằng tỉ số giữa các số nguyên. 


a) -3,9 : 1,43 


b)6Ì:Z 

5 8 


Giải 


c) -4 : 0,72 
9 


-39 

a) -3,9 : 1,43 = -44 : 


b) 6Ỉ : l = 

5 8 


10 

31 . 7 
5 : 8 


143 

100 

31 

5 


c) ~ : 0,72 = ^ 

9 9 100 


-39 100 = -30 

10 ' 143 “ 11 

8 _ 248 
' 7 " 35 

-4 100 -50 

9 ■ 72 “ 81 


&u 6t. Các tỉ số saụ có lập thành một tỉ lệ thức không? 

a) ! : 4 và -4 : 4 b) -5 ị : 22 và -2,25 : 10 

8 4 10 3 2 
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Giải 


3 . 5 = 3 4 = 1_ . 1 = 1_ 3 = _3_ 

8 : 4 8 5 10’ 10 : 3 10 ■ 7 10 

Hai ti số này bằng nhau nên ta có tỉ lệ thức: 

3 5 _ _7_ 7 

8 : 4 " 10 : 3 

1» -5 ị : 22 = -5,5 : 22 = -0,25; -2,25 : 10 = -0,225 

2 

Hai tỉ sô này không bằng nhau nên chúng không lập thành một 
ti lệ thức. 

Sàitt. Lập tất cả các tỉ lệ thức có thể được từ bốn số sau: 

4,5; 6; 10,8; 14,4. 

Giải 

Ta có: 4,5 . 14,4 = 6.10,8 (= 64,8) 

I)o đó ta có các tỉ lệ thức sau: 

43 __ 103 j43_ _ _6_ 144 _ 103. 144 _ _6_ 

6 = 14,4’ 10,8 " 14,4 ; 6 4,5 ’ 10,8 " 4,5 

s'eU$3- Chọn câu trả lời sai: 


a c t 
Từ tỉ lệ thức , = -j với a, b, c, d khác 0. Ta có thế suy ra: 
b d 



Giải 


Chọn D. 

Sài Tìm X biết: 


X 1,5 

0,2 X 

1Ĩ3 " 33 


Giải 

X _ 1,5 

0,2 X 

11,9 " 3,5 

x.3,5 = 1,5.11,9 

x.x = 80.0,2 

1,5.11,9 

X 2 = 16 

X = —-- 

3,5 

X 2 = 4 2 

X = 5,1 

X = ±4 
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- , , , X V 

Sài 65. Tìm hai sô X, y biết — = 3 và X + y = -54 

11 7 J 


Giải 


Đặt Ặ = k. Ta có X = llk, y = 7k 

11 7 J 

Mà x + y = -54, nên llk + 7k = -54 <=> k = -3 


Vậy X = llk = -33; y = 7k = -21 

Sài 66. Tìm hai sô X, y biết ^ ^ và xy = 90 

5 2 


Giải 


Đặt ^ Ặ = k. Ta có X = 5k, y = 2k 
5 2 J 

Mà xy = 90, nên 5k.2k = 90 

10k 2 = 90 do đó k 2 = 9 nên k = ±3 

• Nếu k = 3 thì X = 5k = 15 và y = 2k = 6 

• Nếu k =.-3 thì X = 5k = -15 và y = 2k = -6 


§8. TÍNH CHAT CÚA DÃY TỈ ỉớ BẰNG NHAU 

A/ TÓM TẮT LÍ THUYẾT 


1. Tính chất của dãy tỉ số bằng nhau: 
a_c_a + c_a-c 
b ■ d ■ b + d - b-d 


(b * d và b * -d) 


Từ dãy tỉ số bằng nhau = — ta suy ra: 

b d f 

a _ c _ e a+c+e a-c+e 

b " d " 7 ■ b + d + f " b-d + f 

(Giả thiết các tỉ sô' đều có nghĩa) 

2. Số tỉ lệ: 

Khi có dãy tỉ số — = — = — ta nói các số a, b, c tỉ lê \với các 
m n p 

số m, n, p và có thể viết a : b : c = m : n : p 
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B/CÁC BÀI TOÁN 

Sài 67. Tim X và y biết 2x = 5y và X + y = -42 

Giải 

2x = 5y và X + y = -42 

0 _ X y X 4- y -42 n 

Suy ra 7 = ị = = - 7 - = -6 

5 2 54-2 7 

Do đó • ^ = -6 => X = -6.5 = -30 
5 

• ị- = -6 => y = -6.2 = -12 
2 

&*<: Tìm X và y biết — = ^ và 3x - 2y = 12 

y 9 


X _ 5 
y ” 9 


và 3x - 2y = 12 


c , X y 3x 2y 3x - 2y 12 . 

Suy ra-r = i = -rr = rf = = -=■ = -4 

5 9 15 18 15-18 -3 

Do đó: • ^ = -4 => X = -4.5 = -20 
5 

• 2. = -4 => y = -4.9 = -36 

9 

Sài 69. Tìm X, y, z biết 2x = 3y = 5z; X - y + z = -22 

Giải 

2x = 3y = 5z; X - y + z = -22 

c 2x 3y 5z _ no 

Suv ra: ~ = ~; X - y + z = -22 

• 30 30 30 

Nén = i = Ị = -ỊLlỉ-ÌỊ- = = -2 

15 10 6 15-10 + 6 11 

Do đó: • TT = -2 => X = -2.15 = -30 

15 

• Ị- = -2 => y = -2.10 = -20 

10 


• 4 = -2 => z = -2.6 = -12 

6 
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“Sèu 70. Tìm X, y, z biết - = ^;^ = ”vàx+y-z= 138 

5 6 8 7 

Giải 

X _ y _ y _ z ._ 10 Q 

5 6 8 7 


X 1 
5'4 


y 1 

6 ■ 4 


y 1 
8'3 


z 1 


7 ■ 3 


và X + y -z = 138 


X 

—— 

20 

Nên 
Do đó 


= ¥r = ¥ và X + y -z = 138 
24 21 


X 

20 


_ỵ_ 

24 


z 

2Ĩ 


X + y - z 


20 


20 + 24-21 
= 6 => X = 6.20 = 120 


138 

23 


= 6 


• -f- = 6 y = 6.24 = 144 
24 


21 


= 6 


z = 6.21 = 126 


77. Cho ^ = 4 
b d 


3a + 2c 3a - 2c 


Chứng tò rằng: a) 


b) 


a 2 + c 2 
¥¥¥ 


ac 
■ bd 

Giải 


(với 3b *■ ±2d) 


a) Từ Ị- = 4 
b d 


3a 

3b 


2c 

2d 


b) Từ r = 4 

b d 


3a + 2c 3a - 2c 


3b + 2d 

t2 


c 

d ) 


3b-2d 

\ 2 


a 

b 


(với 3b * ±2d) 
c 

■ d 


a 

b 1 


c 

¥ 


ac 

bd 


a 2 + c 2 

¥7¥ 


ac 

bd 


34 



&<u ? 2. Cho ^- = -=-,a + b + c^0 
b c a 

Chứng tỏ rằng a = b = c 

Giỏi 

rn , a b c a b c a + b + c 

la cỏ — = — = — = — = — = ——— = 1 

b c a b c a b+c+a 

Do đó • = 1 => a = b 

b 

b _ - 1 

• -=1 => b = c 

c 

Vậy a = b = c 

Cách khác: Ị-^l = . — . — = 1 => ^ = 1 => a = b 

V b; b c a b 

Su '3. Cho ị = - = ị. b + c + d * 0. 
b c d 

Chứng minh rằng 


1 a + b -I- c ì 3 _ a 

{ b + c + d J ~d 



d + a + b = -c, a + b + c= -d. 
'Ta có giá trị của một tỉ sô bằng — 1. 
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• Nếu a + b + c + d*0. Theo tính chất của dãy tỉ số bằng nhau, 
ta có: 

a _ b _ c _ d 
b + c + d c + d + a d + a + b a + b + c 

a+b+c+d 

b+c+d+c+d+a+d+a+b+a+b+c 

a+b+c+d _ 1 
3(a + b + c + d) 3 


Gài 75. Các cạnh của một tam giác có số đo tỉ lệ với các sc 3, 4, 5. 
Tính các cạnh của tam giác, biết chu vi của nó là 13,2cm. 

Giải 

Gọi độ dài các cạnh của tam giác lần lượt là a, b, c. 


Ta có a 4- b 4- c = 13,2cm. 


a, b, c tỉ lệ với 3, 4, 5 nên 


a 

3 



c 

5' 


Theo tính chất của dãy tỉ số bằng nhau, ta có. 

a_b_c_a + b + c_ 13,2 
3 ‘ 4 “ 5 " 3 + 4 4- 5 ” " 12 " ” ’ 


• ỉ = 1,1 => a = 1,1.3 = 3,3 

3 

• - = 1,1 ^>b = 1,1.4 = 4,4 

4 

• ị = 1,1 => c = 1,1.5 = 5,5 

5 

Vậy độ dài các cạnh của tam giác là 3,3cm; 4,4cm; 5,5cn. 

Sàí 76. Tìm các số có ba chữ số, biết rằng số đó chia hết chơ 18 và 
các chữ số của nó tỉ lệ với ba số 1, 2, 3. 

Giải 

Gọi ba số của số cần tìm là a, b, c. 

Theo đầu bài ta có sô cần tìm chia hết cho 18 nến sỉ cần tìm 
chia hết cho 9 nên a + b + c : 9 mà l<a + b + c<27. 
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I)o đó a + b + c = 9; 18 hoặc 27 (1) 

Mặc khác 

a_b_c_a + b + c 
T " 2 " 3 ” 1 + 2~+ 3 

a + b + c 
a = ——-- 

6 

a G N nên a + b + c : 6 (2) 


Từ 0) và (2) ta có a + b + c = 18 

Vậy Ị = 1 = £ = Ịỉ = 3 
1 2 3 6 

Suy ra: a = 3; b = 6; c = 9. 

Sô cần tìm chẵn. 

Vậy số cần tìm là 396 hoặc 936. 

“EàtĩT. Một hình chữ nhật có chu vi là 160m. Tính diện tích của hình 

3 

chữ nhật đó, biết tỉ số giữa hai cạnh là —. 

5 


Giải 

Gọi dộ dài hai cạnh là X (m) và y (m). 
Theo đầu bài, ta có: 

- = 4 và 2(x + y) = 160 
y 5 


X y 

Suyra t=? = 


X + y 

3 + 5 



* 4 = 10 => X = 10.3 = 30 
3 

* Ị = 10 => y = 10.5 = 50 
5 

Diện tích của hình chữ nhật đó là: 
30.50 = 1500 (m 2 ) 
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89. 8d THẬP PHÂN HỮU HẠN. 

SÔ THẬP PHÂN vtì HẠN TUẦN H9ÀN 

A/ TÓM TẮT LÍ THUYẾT 

Nhận xét: 

- Nếu một phân số tối giản với mẫu dương mà mẫu không có ước 
nguyên tố khác 2 và 5 thì phân số đó viết được dưới dạng số 
thập phân hừu hạn. 

- Nếu một phân số tối giản với mẫu dương mà mầu có ước nguyên 
tố khác 2 và 5 thì phân sô đó viết được dưới dạng số thầp phân 
vô hạn tuần hoàn. 

• Mỗi số thập phân hữu hạn hoặc vô hạn tuần hoàn biểu diễn 
một số hữu tỉ và ngược lại. 

B/ CÁC BÀI TOÁN 

7Ĩ. Viết các số hữu tỉ sau dưới dạng số thập phân hừu hạn hoặc 
số thập phân vô hạn tuần hoàn. 

1' -11 . -3 _4_ 

4 * 45 ’ 8 ’ 11' 

Giải 

7 = 0,25; ^4r = -0,2(4); = -0,375; — = 0,(36) 

4 45 8 11 

SiỂ 7Ọ. Viết các số thập phần hữu hạn sau đây dưới dạng phân số tối 

giản: 0,5; -1,28; -0,625; 2,6 

Giải 


• 0,5 = 


• -0,625 = 


• -1,28 = - 


• 2,6 = 


100 

26 13 

10 “ 5 


s ii ĨO. Viết các số thập phân vô hạn tuần hoàn sau đây đuới dạng 
phân số tối giản: 0,(3); 0,2(4); -0,6(81) 

Giải 


• 0,(3) = 1=4 

9 3 
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• 0,2(4) = -Ị- .2,(4) = 4: [2 + 0,(4)1 = -Ị- f 2 + 4 ! 

10 10 10 l 9 J 

J_ 22 _ 11 
10 9 "45 

• -0,6(81) = ~4r .6,(81) = -4-16 + 0.(81)] = -4: í 6 + |ị ì 

10 10 10 V 99 J 

= _J_ Í6 + —ì =-— 75 = ~ 15 

10 l + llj 10'11 22 


SềU ít- So sánh 
a) 0,681 và 0,6(81) 

a) 0,6(81) = 0,68181 ... > 0,681 


b) 0,(31) và 0,3(13) 

Giải 


b) 0,(31) = 0,(01) . 31 = -4- .31 = ậị 

99 99 

Và 0,3(13) = 0,3 + 0,0(13) = Ẳ + A-ỉ! = ẵS = s 

10 10 99 990 99 

Vậy 0,(31) = 0,3(13) (=|i) 

99 


g 'ài Ĩ2. Chứng tỏ răng: 
a) 0,(53) + 0,(46) = 1 


b) 0,(33) .3 = 1 

Giải 


. fw „, - _ 53 46 _ 99 _ 

a) 0,(53) + 0,(46) = ^ + ^ = ^ = 1 


b) 0,(33) .3 = — .3 
99 

8 'ii 23. Tìm X biết: 
a) 0,(3)x = 2 


99 99 99 

99 


99 


= 1 


b) 0,(36)x = 4 
3 
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Giải 


a) 0,(3)x = 2 

|x = 2 
9 

X = 2 : 

X = 6 


3 

9 


b) 0,(36)x = ị 

u 

36.. 1 

— x = — 

99 3 

I 36 

X = —: —— 

3 99 

II 

X = 

12 


§10. LÀM TRÙN sd 

A/ TÓM TẮT LÍ THUYẾT 

Quy ước làm tròn số: 

- Nếu chữ số đầu tiên trong các chữ số bị bỏ đi nhỏ hơn 5 thì ta 
giữ nguyên bộ phận còn lại. Trường hợp số nguyên thì ta thay 
các chữ số bị bỏ đi bằng các chữ số 0. 

- Nếu chữ số đẩu tiên trong các chữ số bị bỏ đi lớn hơn 5 hoặc 
bằng 5 thì ta cộng thêm 1 vào chữ số cuối cùng của bộ phận còn 
lại. Trong trường hợp số nguyên thì ta thay các chữ số bị bỏ đi 
bằng các chữ số 0. 

B/ CÁC BÀI TOÁN 

Ĩ4. Làm tròn các số sau đến hàng chục: 8494; 2059; 1425 

Giải 

8494 * 8490; 2059 * 2060; 1425 « 1430. 

&u ĨS. Làm tròn các số sau đến hàng trăm: 

5738; 69563; 248329. 

Giỏi 

5738 * 5700; 69563 * 69600; 248329 «248300 

&ÌU Ĩ6. Làm tròn cốc số 89,4647 đến chữ số thập phân: 
a) Thứ ba b) Thứ hai c) Thứ nhất 
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Giải 

a) 89,4647 % 89,465 b) 89,4647 * 89,46 

c) 89,4647 « 89,5 

Sài Ĩ7. Hãy ước lượng kết quả các phép tính sau. 
a) 697.53 b) 8960 : 56 

Giải 

a) 697.53 * 700.50 = 35000. 

Tích cần tìm có 5 chữ sô và xấp xỉ 35000. 

b) 8960 : 56 * 9000 : 60 = 150 
Thương phải tìm xấp xỉ 150. 

&u ĩĩ. Tính giá trị (làm tròn đến hàng đơn vị) của biểu thức: 
A = (56,18 + 21,8) : 3 bằng hai cách. 

Cách 1: Làm tròn các sô trước rồi thực hiện phép tính. 
Cách 2: Thực hiện phép tính rồi làm tròn kết quả. 

Giải 

Cách 1: A = (56,18 + 21,8) : 3 * (56 + 22) : 3 = 26 
Cách 2: A = (56,18 + 21,8) : 3 = 77,98 : 3 
= 25,99(3) « 26 
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811. SỔ VÕ TỈ. KHÁI NIỆM VỀ CĂN BẬC HAI 

A/ TÓM TÁT LÍ THUYẾT 

1. Sô vô ti 

Số vô tí là số có thế viết dưới dạng số thập phân vô hạn khiông 
tuần hoàn. 

, a) Khái niệm về căn bậc hai: 

Căn bậc hai của một sô a không âm là một số X sao cho X 2 = a. 
Chú ý: 

• Số dương a có đúng hai cản bậc hai, một số dương kí hiệ u là 
Tã và một số âm là - Tã . số 0 chỉ có một căn bậc hai là 0. 

• Không được viết 79 = ±3 

• Với a, b > 0 thì a < b o 7ã < 7b 


B/ CÁC BÀI TOÁN 


“8ài Ĩ9. Tìm càn bậc hai của 49; Trr 

’ 121 

Giải 

• Căn bậc hai của 49 là 7 và -7 vì 7 2 = 49 và (-7) 2 = 49 

\2 


• Căn bậc hai của 


và “Ĩ1 ■ 


16 
121 

16 

121 


là 


11 


và_JL vì = 


11 


11 


16 

121 


90. Tính 7ŨĨ , V(-5) 2 , - 7ĨÕÕ . 

Giải 


7Ĩ44 = 12; V(-5) 2 = 725 = 5; 

9t. Nếu 7x = 3 thì X 2 bằng: 

A. 3 B.9 C.27 

Hãy chọn câu trả lời đúng. 


-7ĨÕÕ =-10 


D.81 
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Giải 


Chọn D 
Sd/ 92. Tính: 

a) /36 - /25 - v/(-l) 2 b) x/(-3) 4 - Ậ-1Ý + V-(-47 

Giải 

a> /36 - /25 - x/(-l) 2 = 6 - 5 - 1 = 0 

b) 7^7 - 7~-7) 2 + V-(-4) 3 

= 781-/49 + 764 = 9- 7 + 8= 10 


Siií 95. Tìm x: 

a) ///> = 2 


b) v/3-x = 20 


a) n/x -5 =2 mà 2 >0 
Do đó: X - 5 = 2 2 
X - 5 = 4 


Giải 

b) 73 - X = 20 mà 20 > 0 
Do đó 3 - X = 20 2 
3 - X = 400 


X = 4 + 5 -X = 400 - 3 

X = 9 X = -397 

94. a) Điền sô thích hợp vào các đẳng thức sau: 

/ĩ =... 

/1 + 2 + 1 =... 

/ 1 + 2 + 3 + 2 + 1 —... 

b) Viết tiếp 4 đẳng thức nữa vào “danh sách” trên. 

Giải 

a> /ĩ = 1 

/ĩ + 2 + 1 = 2 

n/ 1 + 2 + 3 + 2 + 1 =3 
b) /1 + 2 + 3 + 4 + 3 + 2 + I = 4 

/1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 4 + 3 + 2 +1 =5 
/ĨT 2 T3+4+5+6+5+4+3+2+1 =6 
/r+2+3+4+5+6+7+6+5+4+3+2+1 =7 
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&Ài 95. Chứng tỏ ràng: 

71 + 2 + 3 + ... + (n - 1) + n + (n -1) + ... + 2 + 1 = n 
với mọi n € N* . 

Giải 

71 + 2 + 3 + ... + (n — 1) + n + (n — 1) + ... + 2 ■+■ 1 
= 72(1 + 2 + 3 + ... + n) - n 

= x/n(n + 1) - n 

= 7n 2 + n - n = \Ịn* = n 
96. So sánh a) 3 và 7ĨÕ ; b) 735 và 6 

Giải 

a) 9 < 10 nên 7Õ < 7ĨÕ mà 7Õ = 3 
Vậy 3 < 7ĨÕ 

b) 35 < 36 nên 735 < 736 mà 736 = 6 
Vậy 735 < 6 

&U 97. So sánh 72 + Tẽ + 720 + 7Ĩ2 và 12 

Giải 

72 + 76 + 720 + 7Ĩ2 < 72^5 + 7^25 + 720,25 + /12^5 

Mà 7^25 = 1,5; 7^25 = 2,5; 720,25 = 4,5; 7^225 = 3,5 

Và 1,5 + 2,5 + 4,5 + 3,5 = 12 

Do vậy 72 + 70 + 720 + 7Ĩ2 < 12 
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§12. SỔ THựC 

A/ TÓM TẮT LÍ THUYẾT 

1 . số thực 

Sô hữu tỉ và sô vô tỉ được gọi chung là số thực. 

Tập hợp các sô thực kí hiệu là R. 

Việc so sánh các số thực, tính toán trên các sô' thực thường được 
thực hiện trên các số thập phân hữu hạn biểu diễn gần đúng các 
số thực ấy. 

2. Trục số thực 

Mỗi số thực được biêu diễn bởi một điếm trên trục sô và ngược lại. 

Chứ ý: Trong tập hợp các số thực cũng có các phép toán với các 
tính chất tương tự như các phép toán trong tập hợp số hữu tỉ. 

B/ CÁC BÀI TOÁN 

Sa 9ĩ. Điền các dấu, e, Ể, c thích hợp vào ô trống. 


19 ŨQ 

2006 □ R 

-42 Di 

1,(63) Di 

NŨR 

iQR 


Giải 


19 e Q 

2006 {ẽ\ R 

-42 \ẽ\ 

1,(63) Ể I 

N [cl R 

I \E\ R 


Sài 99. Tìm R n Q; Q n I 

Giải 

R n Q = Q; Q n I = 0 

Sài too. So sánh các sô’ thực: 

a) 9,232323 và 19,232323 ... b) -0,8912 và -0,89122 ... 

Giải 

a) 9,232323 < 19,232323 ... 

b) -0,8912 > -0,89122 ... 

Sài tot. Chứng minh rằng \Í3 là số vô tỉ 
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Giải 


Giả sử s/3 là sô hừu tỉ, nên Tã có thể viết đưói dạng ■£- với a, 

b 

b e N* và ƯCLN (a,b) = 1 


Ta có Tã = ặ- 



nên a 2 = 3b 2 

do a 2 : 3 mà 3 là số nguyên tô 
nên a : 3 đặt a = 3m (m e N) 

Ta có (3m) 2 = 3b 2 
9m 2 = 3b 2 
3m 2 = b 2 


Ta có b 2 : 3 mà 3 là số nguyên tố nên b : 3. 

a : 3; b : 3 trái với ƯCLN (a,b) = 1 
Vậy 73 là sô’ hữu tỉ là sai. 

Do đó 73 là sô' vô tỉ. 

Hài t02. a) Có hai sô vô tỉ nào mà tích là một sô hữu tỉ hay không? 
b) Có hai số vô tỉ nào mà tống là một sô hữu tỉ hay không? 

Giải 

a) Có chẳng hạn 73 . 73 = 3 

b) Có chẳng hạn 73 + (-73 ) = 0 

&u 103. Tìm số nguyên X đế' M có giá trị là một số nguyên. 


M = 


74 

7 x -1 


Giải 

Khi X là sô' nguyên thì 7X hoặc là sô nguyên hoặc là sô' vô tỉ. 


Nếu 7x là sô vô tỉ thì 7x - 1 là số vô tỉ mâu thuẩn với 


74 

7x -1 


là sô' nguyên. 
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Vậy \ỉx phải là sô nguyên. 

Do vậy \[x - 1 là ước của 74. 

Ta có n/x - 1 = 1; -1; 2; -2; 37; -37; 74; -74. 
Nên 7x = 2; 0; 3; -1; 38; -36; 75; -73 


vx 

2 0 3 -1 38 -36 

75 

-73 

X 

4 0 9 Không có 1444 Không có 

5625 

Khỏng có 


SéU 104. Tìm x: 

2.1 -3 

a) — X + — X = — 

3 5 10 


a) X = 

26 

&À4 105. Tìm x: 


a) 


. 1 
X + 3 

5 


_3_ 

25 


, 1 11 _ 3 

a) X + -r = — 

1 5 ị 25 

1 


X + hoặc X + ^ 

5 25 5 25 

, , , I 3 1 

’ ^ 25 5 


ỒN TẬP CHƯƠNG I 

b) 2 X+2 + 2 X+1 + 2 X = 224 

Hướng dẫn 

b) X = 5 


b) |x| + ị = A 
1 1 5 25 

Hướng dẫn 


-3 


Tìm hai sô a, b (b * 0) biết a + b = ab = ^ 

b 


Hướng dẫn 


a = b = -1 
2 


/Ỡ7. Cho f- = -ị. Chứng minh rằng: 
b d 
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2006 


, c - d / 


a 2006 + ^2006 
c 2006 “ ^2006 


Hướng dẫn 


Từ: ị = 4 =, Ị = í? = 

b d c d c - d 




Sài 10Z. Cho ^ = — = ị. và a.b.c = -480. Tìm a, b, c. 
5 4 3 



Hướng dẫn 


Suy ra a = 5m; b = 4m; c = 3m 

abc = -480 nên (5m)(4m)(3m) = -480 

bz-cy cx-az ay - bx 

a b c 


Chứng minh rằng — = = - 

a b c 

Hướng dẫn 

bz - cy _ cx - az _ ay - bx 
a b c 

abz - acy _ bcx - baz _ acy - bcx 
^ ^ ■ 

abz - acy _ abz - acy + bcx - abz + acy - bcx _ 0 

a 2 a 2 + b 2 + c 2 a 2 + b 2 + c 2 ~ 

Vậy bz - cy = cx - az = ay - bx = 0. 

„_ X y z 

Suy ra - = f = - 

a b c 

HO. Chứng tỏ rằng phân số - T r;r 5 

143n 

Với n € N không thể viết được dưới dạng số thập phân hữu hạn. 

Hướng dẫn 

22n + 5 / 11; 143n ; 11 
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Sùr ttt. Cho A là số lẻ không tận cùng bằng 5. Chứng minh rằng tồn 
tại một bội của A gồm chữ số 9. 

Hướng dẫn 

A là sô lẻ không tận cùng bằng 5 nên -ỉ- viết dưới dạng số thập 

A 

phàn vô hạn tuần hoàn. 

Ta có 4- = 4~~~ => 99...99 = A.a,a,...a 
A 99 ... 99 1 2 n 

u 

'Sài fĩs. Tìm X biết X = 7x 

Hướng dẫn 

X k 0 và X = X 2 
fĩ3. Chứng tỏ rằng: 

72006 - 72003 > 72005 - 72004 

Hướng dẫn 

72006 > 72005 ; -72003 >- 72004 

1f4. Cho a e Q, b € I 
Chíng minh rằng a + b là số vô tỉ 

Hướng dẫn 

Giá sử a + b = c là một số hữu tỉ 

Ta có: b = c - a 

Mà: a Ể Q, c € Q nên b e Q 

Điểu này trái với giả thiết là b € I. 
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Chương II: HÀM số VÀ Đố THỊ 

81. BẠI LƯỢNG TỈ LỆ THUẬN 

A/ TÓM TẮT LÍ THUYẾT 


1. Đinh nghĩa: 

Nếu đại lượng y liên hệ với đại lượng X theo công thức: y = kx, 
với k là hằng sô khác 0, thì y tỉ lệ thuận với X theo hệ số tí lệ k. 

2 . Tính chất: 

Nếu hai đại lượng tỉ lệ thuận với nhau thì: 

• Tỉ số hai giá trị tương ứng của chúng luôn không đổi. 

• Tỉ số hai giá trị bất kì của đại lượng này bằng tỉ số hai giá trị 
tương ứng của đại lượng kia. 

B/ CÁC BÀI TOÁN 

1 _2 
ĨỈ5. Cho biết y tỉ lệ thuận với X theo hệ số tỉ lệ k = ~r • Hỏi X tí 
J 7 

lệ thuận với y theo hệ số tỉ lệ nào? 

Giải 

-2 __ 7 

y = —-X nên X = - — y 

7 2 


Vậy X ti lệ thuận với y theo hệ số tỉ lệ - — 

2 

ĩ?6. Cho biết hai đại lượng X và y tỉ lệ thuận với nhau và khi 
X = 10 thì y = -8. 

a) Tìm hệ số tỉ lệ k của y đối với X. 

b) Hãy biếu diền y theo X. 

-3 

b) Tính giá trị của y khi X = 2; X = -~ 

8 


Giải 

a) Hai đại lượng X và y tỉ lệ thuận với nhau và khi X = 10 thì y = -8 
nên ta có y = kx. 

=>-8 = k.10 => k = -ỊỄ = -0,8 
10 
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b) V = kx mà k = -0,8 nén y = -0,8x 

c) Khi X = 2 thì V = -0,8.2 = -1,6 

Khi X = -- thì y = -0.8. -ậ = 0,3 
8 8 

Gài ỈĨ7. Cho biết X và y là hai đại lượng tỉ lệ thuận. Điền sỏ thích 
hợp vào ô trống trong bang sau. 


X 

-4 

-2 

1 

3 

5 

y 




-1,8 



Giải 


-18 

k = —— = -0,6, do đó ta có. 
3 


X 

-4 

-2 

1 

3 

5 

y 

2,4 

1,2 

-0,6 

-1,8 

-3 


ĩtĩ. Biết rằng yi tỉ lệ thuận với Xi theo hệ số tỉ lệ a (a * 0), y 2 tỉ 
lệ thuận với x 2 theo hệ sô ti lệ a. Hỏi yi + y 2 có ti lệ thuận với 
Xi + x 2 không? Nếu có, hệ sô tỉ lệ là bao nhiêu? 

Giải 

yi ti lệ thuận với Xi theo hệ số tỉ lệ a nên y! = axi. 

y 2 ti lệ thuận với Xi theo hệ số tỉ lệ a nên y 2 = ax 2 . 

Ta có yi + y 2 = ax! + ax 2 = a(xi + x 2 ) 

Vậy yi + y 2 tỉ lệ thuận với Xi + x 2 theo hệ số tỉ lệ a. 

&À4 ttọ. Biết rằng yi tỉ lệ thuận vói Xi theo hệ sô tỉ lệ a (a * 0), y 2 tỉ 
lệ thuận với x 2 theo hệ số tỉ lệ a. Hỏi yi - y 2 có tỉ lệ thuận với 
X, - x 2 không? Nếu có, hệ số tỉ lệ là bao nhiêu? 

Giải 

yi tỉ lệ thuận với X! theo hệ sô tỉ lệ a nên yi = axi 

y 2 tỉ lệ thuận với x 2 theo hệ số tỉ lệ a nên y 2 = ax 2 

Ta có yi - y 2 = aX] - ax -2 = a(xi - x 2 ) 

Vậy yi - y 2 tỉ lệ thuận với Xi - x 2 theo hệ số tỉ lệ a. 
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Sài Ĩ2Ồ. Cho X và y là hai đại lượng tỉ lệ thuận biết hai giá tri Xi và 
x -2 CÓ Xi + x 2 = -3 thì hai giá trị tương ứng y! và y 2 của y có 
yi + y 2 = 6. 

a) Viết công thức mô tả mối liên hệ giữa X và y. 

b) Điền vào bảng giá trị dưới đây: 


X 

-4 


1 



y 


6 


-8 

-11 


Giải 


Ta có: a = ĩl±ĩl . Ị- —2 

*1 + x 2 -3 

Vậy công thức liên hệ giữa X và y là y = -2x 
b) Ta có bảng sau: 


X 

-4 

-3 

1 

4 

5,5 

y 

8 

6 

-2 

-8 

-11 


Sài Í21. Cho biết y tỉ lệ thuận với X theo hệ số tỉ lệ a, X tỉ lệ thuận 
với z theo hệ số tỉ lệ b. Chứng tỏ y tỉ lệ thuận với z và tìm hệ số 
ti lệ. 

Giải 

Ta có y tỉ lệ thuận với X theo hệ số tỉ lệ a nên y = ax, X tỉ lệ 
thuận với z theo hệ số tỉ lệ b nên X = bz. 

Do đó y = ax = a(bz) = (ab)z 

Vậy y tỉ lệ thuận với z theo hệ số tỉ lệ ab. 


52 





§2. MỘT SÔ BÀI TOÁN VỀ BẠI LƯỢNG TỈ LỆ THUẬN 

A/ KIẾN THỨC CẦN NHỚ 

1. Tính chát của đại lượng tỉ lệ thuận 

Zi = = Zi = 

X, x 2 x 3 

2. Tính chất của dãy tỉ sô bằng nhau. 

Zi = = Zì = yi + y 3 + y 3 = y t -y 2 + y 3 

X, x 2 x 3 X, + x 2 + x 3 Xj - x 2 + x 3 

B/ CÁC BÀI TOÁN 

Sài Ĩ2S. Các đại lượng X và y có tỉ lệ thuận với nhau hay không nếu: 
a) 



_ , 15 10 5 -20 -30 

-3 -2-14 6 

Vậy các đại lượng X và y tỉ lệ thuận với nhau. 

, . - 16 18 
b) Ta có: — * 

4 5 

Vậy các đại lượng X và y không tỉ lệ thuận. 

Sầi fi3. Cứ lOOkg thóc thì cho 62kg gạo. Hỏi 3 tấn thóc thì cho bao 
nhiêu kilôgam gạo? 

Giải 

Vì khối lượng gạo y (kg) tỉ lệ với khối lượng thóc X (kg), ta có 
y = kx 

V = 62, X = 100 nên 62 = k.100 
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=> k = ^ = 0,62 

100 


y = 0,62x mà 3 tấn = 3000kg 
Ta có y = 0,62.3000 = 1860 (kg) 

Trả lời: 3 tấn thóc thì cho 1860 kilôgam gạo. 

&u ỈÊ4. Chia số 150 thành ba phần tỉ lệ thuận với 2, 4, 9. Tìm ba 
phần trên. 

Giải 

Gọi ba phần cần tìm là X, y, z. Ta có X + y + z = 150 

X. y, z tỉ lệ thuận với 2, 4, 9 nên ị = — = ị 

2 4 9 

1 = Ị = ỉ = ỊLỊiỊ = M = 10 

2 4 9 2 + 4 + 9 15 

• ị = 10 => X = 10.2 = 20 
2 

• 4 = 10 => y = 10.4 = 40 

4 

• ị s 10 => z = 10.9 = 90 
9 

Vậy ba phần cần tìm là 20, 40, 90. 

Kte Ỉ3S. Tìm ba số X, y, z biết chúng tỉ lệ thuận với 5, 9, 3 và y — z = 18. 

Giải 

Theo đề bài ta có ^ \ và y - z = 18 

5 9 3 

Theo tính chất dãy tỉ số bằng nhau, ta có: 

X _ y _ z _ y -z _ 18 _ 3 

5 = 9 “ 3 = 9-3 6 

• ị = 3 => X = 3.5 = 15 
5 

• ị = 3 => y = 3.9 = 27 
9 

• 1=3 => z = 3.3 = 9 

3 
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Sài 126. Biết các cạnh cúa tam giác tỉ lệ thuận với 3. 6, 7 và chu vi 
cua nổ là 64cm. Tính độ dài các cạnh của tam giác đó. 

Giải 

Gọi độ dài các cạnh của tam giác lần lượt là a, b, c (đơn vị cm) 

Ta co a + b + c = 64 

. A 0 ^ _ a b c 

a. b, c ti lệ VỚI 3, 6, 7 nên — = — = — 

3 6 7 

Theo tính chất cùa dày ti sô băng nhau, ta có: 
a _ b _ c _ a + b + c 64 _ J 

3 - 6 " 7 ” 3 +"6 + 7 = Tẽ “ 

. § = 4 => a = 4.3 = 12 

3 

• 5=4 => b = 4.6 = 24 
6 


. ị = 4 => c = 4.7 = 28 
7 

Vậy độ dài các cạnh của tam giác này lần lượt là 12cm, 24cm và 
28cm. 


‘gèut27. Chia sô 183 thành 3 phần sao cho phần thứ nhất và phần 
thứ hai tỉ lệ với 3 và 5, phần thứ nhất và phần thứ ba tỉ lệ với 5 
và 7. Tìm ba phần trên. 

Giải 

Gọi ba phần: phần thứ nhất, phần thứ hai, phần thứ ba lần lượt 
là a, b, c. 


Theo (lầu bài ta có a + b + c = 183; 


b 

5 


Do đó 
Nèn 


a 

5 " 
b 1 
3 5 " 5'5 
a b c 


a 1 


a 1 _ c 1 
53 " 73’ 
a + b + c 


a + b + c = 183 
183 


15 25 


21 


15 + 25 + 21 


61 


= 3 


55 



• ậ- = 3 r=> a = 3.15 = 45 
15 

• ị- = 3 => b = 3.25 = 75 
25 

• = 3 => c = 3.21 = 63 
21 

Vậy ba phần dược chia là 45, 75 và 63 

SỈ4 ttt. Độ dài ba cạnh của một tam giác tỉ lệ với 3, 4, 6. Ba chiều 
cao tương ứng với ba cạnh đó tỉ lệ với ba sô' nào? 

Giải 

Gọi độ dài ba cạnh của tam giác là a, b, c, ba chiều cao tương 
ứng là X, y, z và diện tích của tam giác là X. 

2S . 2S _ 2S 

a = —, b = —, c = — 

X y z 

Theo đầu bài ta có: ^ = ị 

3 4 6 

Nên — - — - — 

3x 4y ~ 6z 

=> 3x = 4y = 6z 

3x 4y 6z 

12 = 12 = 12 

* = y _ £ 

4 " 3 ' 2 

Vậy ba chiều cao tương ứng tỉ lệ với 4, 3, 2. 
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83. BẠI LƯỢNG TỈ LỆ NGHỊCH 

A/ TÓM TẮT LÍ THUYẾT 

1. Định nghĩa: 

Nếu đại lượng y liên hệ với đại lượng X theo công thức: 
y = — hay xy = a (a là một hằng số khác 0) thì ta nói y tỉ lệ 

X 

nghịch với X theo hệ sô tỉ lệ a. 

2. Tính chất: 

Nếu hai đại lượng tỉ lệ nghịch với nhau thì: 

• Tích hai giá trị của chúng luôn không đổi (bằng hệ số tỉ lệ). 

• Tỉ số hai giá trị bất kì của đại lượng này bằng nghịch đảo của 
tỉ sô hai giá trị tương ứng của đại lượng kia. 

B/ CÁC BÀI TOÁN 

Ỉ29. Cho biết hai đại lượng X và y tỉ lệ nghịch với nhau và khi 
X = 10 thì y = -12. 

a) Tìm hệ sô tỉ lệ. 

b) Hãy biểu diễn y theo X. 

c) Tính giá trị của y khi X = 4; X = -8 

Giải 

a) Khi đại lượng X và y tì lệ nghịch với nhau và khi X = 10 thì 
y = -12 nên ta có a = xy. 

b) y = — mà a = -120 nên y = -- - -- 

X X 

-120 

c) Khi X = 4 thì y = —^ = -30 

4 

-120 

Khi X = -8 thì y = —= 15. 

-8 

8 'ãi Ĩ30. Cho biết X và y là hai đại lượng tỉ lệ nghịch. Điền sô" thích 
hợp vào ô trống. 
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X 

-6 

-4 

-1 

3 

8 

y 




-8 



Giỏi 


a = XV = 3.(-8) = -24. Do đó. ta có: 


X 

-6 

-4 

-1 

3 

8 

y 

4 

6 

24 

-8 

-3 


Ĩ3Ĩ. Theo bảng giá trị dưới đây X và y có phải là hai -đại lượng ti 


lệ nghịch không? 
a) 



a) Ta có 5.12 * 10.4 

Vậy các đại lượng X và y không tỉ lệ nghịch 

b) Ta có -5.10 = -2.25 = -1.50 = 5.(-10) = 10.(-5) 

Vậy các đại lượng X và y tỉ lệ nghịch với nhau. 

Sài Ỉ3S. 6 công nhân cùng làm trong 4 giờ thì xong công việc. Nếu số 
công nhân tăng thêm 2 người thì thời gian hoàn thành công việc 
này giảm mấy giờ? (Năng suất công việc của mọi người như nhau). 

Giải 

Khi tăng thêm 2 người thì sô công nhân có là: 

6 + 2 = 8 (người) 

Vì công việc không thay đổi nên số công nhân và sô giờ làm là 
tỉ lệ nghịch với nhau. 

Giả sử 8 công nhân làm công việc đó trong X giờ. 


58 




















Ta có: 


6 _ X 

8 ~ 4 



Vậy thời gian hoàn thành công việc giảm được 4-3 = 1 (giờ) 

SéU 133. Cho hai đại lượng ti lệ nghịch X và y; X] và X2 là hai giá trị 
cùa x: yi và y 2 là hai giá trị tương ứng của y. Biết Xi = 3; x 2 = 5 
và yi - y 2 = -8. Tính yi và y 2 . 

Giải 

Tacó^- = ^-=>^i- = -^- = ~ y * 

x 2 y, x 2 X, x 2 -x, 

Vì X, = 3, x 2 = 5, yi - y 2 = -8 

Do đó a = Zt = _i_ as z8 = _ 4 
5 3 5-3 2 

• Ạ = -4 => y, = -4.5 = -20 

5 

• ^ = -4 => y 2 = -4.3 = -12 

o 

§4. MỘT Gồ BÀI TOẤN VỂ bại lượng tì lệ nghịch 

A/ KIẾN THỨC CẦN NHỚ 

1. Tính chất của đại lượng tỉ lệ nghịch 

yL = 

y 2 X 1 

2. Tính chất của dãy tỉ số bằng nhau. 

Zl = ^2.^Zl = Z2. = Zi 112 _ yj -y 2 
y 2 X 1 x 2 X 1 x,+x 2 x,-x 2 

Nếu y tỉ lệ nghịch với X thì y tỉ lệ thuận với — 

X 

B/ CÁC BÀI TOÁN 

‘Sài 134. Cho biết hai đại lượng X và y tỉ lệ nghịch với nhau. Điền số 
thích hợp vào ô trống trong bảng sau: 
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X 

-8 


-2 

-1 

0,5 



y 


2 

4 



-4 

-1 


Giải 


Ta có: a = -2.4 = -8 

Từ đó, điền được các số thích hợp vào ô trống như sau: 


X 

-8 

-4 

-2 

-1 

0,5 

2 

8 

y 

1 

2 

4 

8 

-16 

-4 

-1 


StU Ĩ3S. Cho biết 4 người làm cỏ một cánh đồng hết 5 giờ. Hỏi 10 
người (với cùng năng suất như thế) làm cỏ cánh đồng đó hết bao 
nhiêu thời gian? 

Giải 

Với cùng một cánh đồng số người làm cỏ hết cánh đồng và số 
người làm việc là hai đại lượng tỉ lệ nghịch. 

Gọi số giờ để 10 người làm cỏ hết cánh đồng là X (giờ). 

Theo đầu bài ta có: lOx = 4.5 



Vậy 10 người làm cỏ cánh đồng đó hết 2 giờ. 

£•1 Ĩ36. Ba đội máy san đất làm ba khối lượng công việc như nhau. 
Đội thứ nhất hoàn thành công việc trong 4 ngày, đội thứ hai 
trong 6 ngày và đội thứ ba trong 8 ngày. Hỏi mỗi đội có bao 
nhiêu máy (có cùng năng suất), biết rằng đội thứ nhất nhiều hơn 
đội thứ hai 4 máy. 

Giải 

Với cùng năng suất sô máy cày và sô ngày làm hai đại lượng tỉ 
lệ nghịch. 

Gọi số máy của ba dội lần lượt là a (máy), b(máy), c(máy). 

Ta có 4a = 6b = 8c, a - b = 4 

a b c a - b .- 

=* 1 = 1 = 1 1^1 

4 6 8 4 6 


60 





• ị = 48 => a = 48. 1 = 12 

1 4 

4 

. ị = 48 => b = 48.4 = 8 
1 6 

6 

• ị = = 48 => c = 48. ị = 6 
1 8 

8 

Sô máy của ba đội lần lượt là 12 máy, 8 máy, 6 máy. 

Ỉ37. Một vật chuyên động trên các cạnh của một hình vuông. 
Trên hai cạnh đầu vật chuyến động với vận tốc 5m/giây, trên 
cạnh thứ ba với vận tốc 4m/giây và trên cạnh thứ tư với vận tốc 
3m/giây. Hỏi độ dài của cạnh hình vuông biết rằng tổng sô thời 
gian vật chuyến động trên 4 cạnh là 1 phút 58 giây. 

Giải 

1 phút 58 giây = 118 giây 

Thời gian để vật đi được một quãng đường cố định và vận tốc 
của nó là hai đại lượng tỉ lệ nghịch. 

Gọi X, y, z, t là thời gian tính bằng giây để vật chuyển động 

theo thứ tự trên các cạnh của hình vuông. Ta phải chia 118 

thành bốn phần tỉ lệ nghịch với 5; 5; 4; 3. 

Ta có: 

X + y + z + t = 118 

5x = 5y = 4z = 3t (= dộ dài cạnh hình vuông) 

Từ đó: 

Ặ = ị = ị = i = = = 120 

1 1 1 1 1 1 1 1 “ 59 

5 5 4 3 5 + 5 + 4 + 3 60 

Vậy độ dài cạnh hình vuông là 120m. 

Sàí ÍSĨ. Ba xí nghiệp cùng xây dựng chung một cái cầu hết 450 triệu 
đồng. Xí nghiệp I có 60 xe ở cách cầu l,2km, xí nghiệp 2 có 90 xe 
ở cách cầu l,5km, xí nghiệp III có 20 xe ở cách cầu 0,5km. 

Hỏi mỗi xí nghiệp phải trả cho việc xây dựng cầu bao nhiêu tiền, 
biết rằng số tiền phải trả tỉ lệ thuận với số xe và tỉ lệ nghịch với 
khoảng cách từ xí nghiệp đến cầu? 


61 



Giải 

Gọi số tiền mỗi xí nghiệp I, II, III phái trả lần lượt là X, y, z 
(triệu đồng). 

Theo đầu bài ta có: 

X + y + z = 450 

60 . 90 20 

x : y : z ~ 1,2 : 1,5 : 0,5 

Do đó: 4 = 4 = 4 = = 152 = 30 

5 6 4 5 + 6 + 4 15 

• 4 = 30 => X = 30.5 = 150 

5 

• 4 = 30 => y = 30.6 = 180 

6 J 

• 4 = 30 => z = 30.4 = 120 
4 

Vậy số tiền mỗi xí nghiệp I, II, III theo thứ tự phải trà là 150 
triệu đồng, 180 triệu đồng, 120 triệu đồng. 

85. HÀM sô 

A/ TÓM TẮT LÍ THUYẾT 

Khái niệm hàm số: 

Giả sử X và y là hai đại lượng biến thiên và nhận các giá trị số. 

Nếu đại lượng y phụ thuộc vào đại lượng thay đổi X sao cho với 
mỗi giá trị của X ta luôn xác định được chỉ một giá trị tương ứng 
của y thì y được gọi là hàm số của X và X gọi là biến số. 

Chú ý: 

• Khi X thay đổi mà y luôn nhận một giá trị thì y được gọi là 
hàm hằng. 

• Hàm sô được gọi cho bằng bảng, bằng công thức... Khi hàm số 
được cho bằng công thức thì ta hiểu rằng biến số X khi nhận 
nhừng giá trị làm cho công thức có nghĩa. 

• Hàm số thường được kí hiệu là y = flx). 
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B/ CÁC BÀI TOÁN 

Sài Ỉ3Ọ. Cho bảng giá trị tương ứng của hai đại lượng X và y. 


X 

-3 

-2 

-1 

2 

4 

5 

y 

9 

6 

3 

-6 

-12 

-15 


a) Đại lượng y có phải là hàm sô của đại lượng X không? 

b) Tim giá trị cứa y tại X = -3; X = — 1; X = 5. 

Giải 

a) Vì mỗi giá trị của X xác định chỉ một giá trị tương ứng của y nên 
đai lượng cua y là hàm sô của đại lượng X. 

b) Khi X = -3 thì y = 9; khi X = -1 thì y = 3; khi X = 5 thì y = -15. 
SAi Ỉ40. Cho hàm sô flx) = X 2 - 2x + 5 


Tính f(-2); f(0); f 


(1 

2 


Giải 


f<-2) = (-2) 2 - 2(-2) + 5 = 4 + 4 + 5 = 13 

f(0) = o 2 - 2.0 + 5 = 0 - 0 + 5 = 5 

\ 2 


/1' 

2 


_2 i. _ ị. _ 1+5 = 4 — 

'2 4 4 


Sài /4ỉ Cho hàm sô f được xác định bơi công thức 
3x - 4 nêu X > 0 


f X) 


x-4 nếu X < 0 


. Tính ÍU); £10); «-2). 


Giải 

1 > 0 nên fU) = 3.1 - 4 = 3 - 4 = -1 
f(0) = 3.0 - 4 = 0 - 4 = -4 
-2 < 0 nên f(—2) = -2 - 4 = -6 

-4 

Sài Ĩ4Í. Cho hàm sô y = f(x) = — 

X 

Hãy điền các giá trị tương ứng của hàm số vào bảng sau: 
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Viết tập hợp các cặp số xác định hàm số trên. 


Từ bảng trên ta biết được tập hợp các cặp số xác định hàm số là: 


<-4;4); (-2;1); -l;ị t (0;0); (2;1); (4;4) 


Cho hàm số được xác định như sau: 


y = f(x) = 
không? 


X + 24 khi X > 0 
-X + 24 khi X < 0 


Có cách nào viết gọn công thức 


y = ÍU) = |x| + 24 

Sài Ị4S. Cho hàm số y = - ^ X. Tìm giá trị của X sao cho. 

5 


a) y nhận giá trị dương; 


b) y nhận giá trị âm. 

Giải 


a) y nhận giá trị dương thì - ^ X > 0 <=>x<0 

5 


b) y nhận giá trị âm thì X < 0 X > 0 

5 
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SàI 146. Các quy tắc sau có xác định một hàm số từ Q đến Q không: 

a) Cho tương ứng mỗi số hữu tỉ X với số đốì của nó. 

b) Cho tương ứng với mỗi số hừu tỉ X là nghịch đảo của nó. 

Giải 

a) Quy tắc cho tương ứng mỗi số hữu tỉ X với số đối của nó là một hàm 
sô từ Q đến Q vì mọi số hữu tỉ đều có duy nhất một số đối -X. 

b) Quy tắc cho tương ứng mỗi số hữu tỉ X và nghịch đảo của nó 
không phải là một hàm số từ Q đến Q vì số 0 G Q không tương 
ứng với sỏ nào cả (sô 0 không có sô nghịch đảo). 

Sài 147. Cho hàm số y = f(x) = 2x 2 . Chứng tỏ rằng íTx) = fĩ-x) 

Giải 

f(x) = 2x 2 ; f(-x) = 2.(-x) 2 = 2x 2 
Vậy f(x) = f(-x) 

Sài 142. Cho hàm số y = f(x) = . Chứng tỏ răng flx) = -fĩ-x) 

X 

Giải 

2006 r , _, 2006 2006 
f(x) = —— ; f(-x) = —— = —— 

X -XX 

Vậy fXx) = -f(-x) 
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§6. MĂT PHANG TOA ĐÔ 


A/ TÓM TẮT LÍ THUYẾT 

1. Mặt phắng tọa độ: 

Mặt phắng có hệ trục tọa 
độ Oxy gọi là mặt phắng 
tọa độ Oxy. 

2. Tọa độ cua một điếm trong 
mặt phang tọa độ: 

Trên mặt phang tọa độ: 



- Mỗi điểm M xác định một cặp 
số (x 0 , yo). Ngược lại, mỗi cặp 
số (x 0 , y 0 ) xác định một điểm 
M. 

- Cặp số (x 0 , yo) gọi là tọa độ 
của điềm M, Xo là hoành độ, 
y 0 là tung độ của điểm M. 

- Điểm M có tọa độ (Xo, yo) được 
kí hiệu là: M(xo, y 0 ). 



B/ CÁC BÀI TOÁN 


Sài Ỉ49. Viết tọa độ các điểm A, B, 
c, D, E, F trong hình vè bên. 

Giải 


A(3; 2); B(-2; 1); C(2; -|); 
D(-2; -2); ECO; -3); F(4; 0) 



StU tso. Vẽ một hệ trục tọa độ và 
đánh dấu các điểm A(-4; 2); 
B(-2; 2); C(-2; 0); D(-4; 0). Tứ 
giác ABCD là hình gì? 
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Giá ì ' 

k y 

Tu giác* ABCD là hình vuông. 

. 5 

- 

- 4 

_ 

- 3 

A B 


r - 1 - 

1 1 

- 2 

1 1 1 ị c V 

■ 1 X 

1 I 1 f 1 

-5 -4 -4 -2-1 - 

f t ■ f f w 

._ị1 2 3 4 

D c 

-2 

Sài /5/. Hàm sô y cho trong bang sau: 



X 

0 

1 

2 

3 

4 

y 

0 

2 

4 

6 

8 


a) Viêt tât cả các cặp giá trị tương 
ứng (x; y) cùa hàm sô trên. 

b) Vè một hệ trục tọa độ Oxy và 
xác (tịnh các biểu diễn các cặp 
giá trị tương ứng của X và y ở 
câu a. 

Giải 

a) Các cặp giá trị tương ứng (x; y) 
của hàm sô trên là (0; 0); (1; 2); 
(2; 4); (3; 6); (4; 8). 

b) Các biếu diễn các cặp giá trị 
tương Ưng cùa X và y ơ câu a. 



1 y 

8 - 


— 1 


7 - 

ĩ 


6 - 


— 1 



5 - 




4 - 

- 4ệ 



3 - 





2 - 

1 




1 - 

i 




, t O 

n ỉ 



X 

1 I V 

-2 -1 - 

-I 1 : 

2 3 i 

I 1 1 w 

ị 5 

- 

-2 


gdt Ĩ52. Trên hệ trục tọa độ Oxy lấy điểm A. 

Diôm A(x; y) nằm ở góc phần tư nào của hệ tọa độ nếu: 


a) X > 0; \ > 0 

b) X > 0; y < 0 

c) X < 0; } > 0 


d) X < 0; y < 0 
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Giải 

a) Nếu X > 0; y > 0 thì A(x, y) ở góc phần tư I. 

b) Nêu X > 0; y < 0 thì A(x, y) ở góc phần tư IV. 

c) Nếu X < 0; y > 0 thì A(x, y) ơ góc phần tư II. 

d) Nếu X < 0; y < 0 thì A(x, y) ở góc phần tư III. 

Sàí /53. Tìm trên mặt phẳng tọa độ Oxy những điểm có: 

a) Hoành độ bằng 3. b) Hoành độ bằng 0 

c) Tung độ bằng -2. d) Tung độ bằng 0. 

Giải 

a) Tất cả các điểm nằm trên đường thẳng song song với trục tung 
và cắt trục hoành tại điểm 3. 

b) Tất cả các điểm nằm trên trục tung Oy. 

c) Tất cả các điểm nằm trên đường thẳng song song với trục hoành 
và cắt trục tung tại điểm -2. 

d) Tất cả các điểm nằm trên trục hoành Ox. 

§7. BỒ THỊ CỦA HÀM sô y = ax (a * 0) 

A/ TÓM TẮT LÍ THUYẾT 

1. ĐỒ thị của hàm số là gì? 

Đồ thị của hàm số y = ílx) là tập hợp tất cả các điểm biểu diễn 
các cặp giá trị tương ứng (x, y) trên mặt phăng tọa độ. 

2. Đồ thị của hàm số y = ax (a * 0) 

Đồ thị của hàm số y = ax (a * 0) là 
một đường thẳng đi qua gốc tọa độ. 

Cách vẽ: 

Xác định điếm A (A khác O) nằm -2 - 
trên đồ thị. / 

Thông thường A(l; a) đường thẳng / 

OA là đồ thị của hàm số y = ax. 
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B/ CÁC BÀI TOÁN 

Sài ĩ54. Vẽ đồ thị của hàm số y = -3x. 

Giải 

Đồ thị của hàm sô y = -3x là 
đường thẳng đi qua hai điểm 
0(0; 0) và A(l; -3). 


Sài Ĩ55. Đồ thị hàm số y = ax nằm ở góc phần tư nào của mặt phang 
tọa độ Oxy nếu: 

a) a > 0 b) a < 0 

Giải 

a) Đồ thị của hàm số y = ax nằm ở góc phần I và III nếu a > 0 

b) Đồ thị của hàm số y = ax nằm ở góc phần II và IV nếu a < 0 

_, v . f X với X > 0 



Sài Ĩ56. Vẽ đồ thị của hàm số y = 


[3x với X < 0 

Giải 


Xét X > 0 

Cho X = 0 ta có y = 0. Điếm 
0(0; 0) thuộc đồ thị 

Cho X = 1 ta có y = 1. Điểm 
A(l; 1) thuộc đồ thị. 

Xét X < 0 

Cho X = -1 ta có y = -3. Điểm 
B(-l; -3) thuộc đồ thị. 


Cho X = - ta có y = -1. Điểm C(-i; -1) thuộc đồ thị. 
3 3 

Đồ thị hàm số là hai tia OA và OB. 


ầ 

1 111° 

-3 / 

-2 

-Ị/A x 

/ 1 X 

/ 1 1 1 w 

-3 -2 -Ịl V 

f 1 1 ^ 

2 3 

\r. 

—2 

B ị- 

-3 

' ! 

-4 


Sài Ĩ57. Vẽ đồ thị của hàm số sau y = ~|x| 

2 
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Cho X = 2, ta có y = 1. Điếm A(2; 

1) thuộc đồ thị. 

• Xét X < 0 

Cho X = -2, ta có y = 1. Điểm B(-2; 1) thuộc đồ thị. 
Cho X = -4, ta có y = 2. Điểm C(-4; 2) thuộc đồ thị. 

Đồ thị hàm số là hai tia OA và OB 
15%. Nhừng điếm nào sau đây thuộc đồ thị hàm số y = 2x. 

A(-2; -1), B(-ị; -1), C(-l ;-ị ), D(3; 6)? 

2 2 

Giải 

• y = f(x) = 2x. 

R-2) = 2.(-2) = -4 * -1. 

Vậy A(-2; -1) không thuộc đồ thị. 

f(-ị) = 2.(-ị) = -l =-l 
2 2 

Vậy BC-4 ; -1) thuộc đồ thị. 

2 

• f(-l) = 2.(-l) = -2*-ị 

2 


Vậy C(-l; - ỉ ) không thuộc đồ thị. 
2 


• f(3) = 2.3 = 6 = 6 
Vậy D(3; 6) thuộc đồ thị. 
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Sài 159. Cho hàm sỏ y = mx. 


Xác định m, biết rằng đổ thị cua hàm số đi qua điểm A(4; -1). 

Giải 

Điểm A(4; -1) thuộc đồ thị hàm sô nên -1 = m.4 <=> m = “ — 

4 

Sài 160. Cho hình bên. Tính 2 

x 0 4 - 1 

Giải 

Dẻ thấy đường thắng AB là đồ thị 
của hàm sô y = 2x. 

Hai điêm A, B thuộc đồ thị hàm sô 
nảy nên hoành độ và tung độ là 
hai đại lượng tỉ lệ thuận. 

yo_ = 2 y 0 + 2 

x 0 1 x 0 + 1 

TT A y 0 + 2 

Vậy —.. = 2. 

x 0 - 1 

ÔN ĨẬP CHƯƠNG II 

Săì tót. a) Tìm ba sô a, b, c biết răng chúng theo thứ tự tỉ lệ thuận 
với 3; 2; 5 và b - c = -315. 

b) Tìm ba sô a, b, c biết rằng chúng tỉ lệ nghịch với 2; 4; 5 và 

a + b + c = -95. 

Hướng dẫn 

. a b c , 01 _ 

3 2 5 

b) 2a = 4b = 5c; a + b + c = -95 

&ÀI ĩ 62. Bốn đội máy cày gồm 36 máy làm trên bốn cánh đồng giống 

nhau. Đội I hoàn thành công việc trong 4 ngày, đội II trong 10 
ngày, đội III trong 12 ngày, đội IV trong 6 ngày. Hỏi mỗi đội có 
mấy máy cày? Biết rằng năng suất của mỗi máy như nhau và 
mỗi máy cùng làm một số giờ như nhau. 
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Hướng dẫn 

Gọi X, y, X, t lần lượt là số máy cày của đội I, đội II, đội III, đội 
IV, khối lượng công việc trên bốn cánh đồng giống nhau năng 
suất và thời gian làm việc mỗi ngày là như nhau nên sô máy cày 
và thời gian hoàn thành công việc là hai đại lượng tỉ lệ nghịch 
với nhau. 


Do đó X + y + z + t = 36 và 4x = lOy = 12z = 6t. 

Sài 163. Trong mặt phăng tọa độ, vẽ tam giác ABC có A(—1; 4), BI—1; -2), 
C(3; 4). Tam giác ABC là tam giác gì? 

Hường dẫn 

Tam giác ABC vuông tại A. 

3tU 164. Vẽ đồ thị các hàm sô sau: 

. _ 2 

a) y = — X 

3 

b) y = 3x - |x| 


b) y = 3x - X = 


Hướng dẫn 

3x - X (với X > 0) _ j2x (với X > 0) 
3x + X (với X < 0) ~ 14x (với X < 0) 


&u 16S. Xác định a để đồ thị hàm số y = ax đi qua điểm M thuộc đồ 
thị hàm sô y = 2x 2 và có hoành độ là -4 

• u • n 


Hướng dẫn 


1 

2 


„ 1 . Í-Ị' 

2 l 2 


Vậy M I — ; 4 
1 2 2 


Đồ thị hàm số y = ax đi qua M I -4" ; 4 

2 2 J 


nên -- = a. 
2 


r-1 


=> a = -1 

166 Cho hàm số y = mx — |xị. Xác định m để đồ thị hàm sc đi qua 
điểm A(l;2). Vẽ đổ thị của hàm số đó. 
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Hướng dẫn 

2 = m.l - |l| <=> m = 3 
Sài ĩ67. Cho hàm số y = ax 2 (a * 0) 

a) Chứng to rằng f(x) = f(-x) 

b) Các diêm sau điểm nào thuộc đồ thị của hàm số y = ax 2 

A(l; 2a); B(-l; a); C(0; 0); D(2; 3a); E(l; a) 

Hướng dẫn 

a) f(x) = a.(x) 2 = ax 2 

Sài Ĩ6Í. Dùng đồ thị của hàm số để tìm X sao cho Ậ |x| <1 

2 II 

Hướng dẫn 

Từ đồ thị bài 157. Các điểm thuộc đồ thị hàm số y = ỉ|x| < 1 

2 

nằm phía dưới đường thẳng y = 1 có hoành độ thỏa mãn là 
-2 < X < 2. 

Sàì f69. Xác định giao điểm của hai đồ thị y = 3 và y = -2x 

Hưởng dẫn 

A(x a ; y A ) là giao điểm của hai đồ thị nên có y A = 3; y A = -2x A . Do 
1 3 

đó X A = - — . 

V 4yA (|;3) 

Sdi t70. Xác định giao điểm của hai đồ thị y = 2x và y = X 2 

Hướng dẫn 

M(x m , y M ) là giao điểm của hai đồ thị nên có yM = 2x M và 

yM = X M 

Do đó 2xm = 

tc> 2 x m - x 2 m = 0 

<=> XM (2 - X M ) = 0 
o XM = 0 hoặc X M = 2 
Nếu XM = 0 thì y M = 0 
Nếu XM = 2 thì y M = 2 . 2 = 4 

Giao điếm của hai đồ thị y = 2x và y = X 2 là 0(0; 0) (M = 0) 

và M (2; 4) 
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Chương III: THỐNG KÊ 

81. THU THẬP SÔ LIỆU THUNG KÊ, TẦN Sũ 

A/ TÓM TẮT LÍ THUYẾT 

1. Thu thập số liệu, bảng số liệu thống kê ban đầu 

Ví dụ: 

Khi điều tra về học sinh nam của từng lớp trong một trường 
Trung học cơ sở, người điều tra lập bảng dưới đây: 


Thứ tự 

Lớp 

SỐ học sinh nam 

1 

6A 

20 

2 

6B 

24 

3 

6C 

20 

4 

6D 

21 

5 

7A 

20 

6 

7B 

24 

7 

7C 

24 

8 

7D 

20 

9 

8A 

24 

10 

8B 

23 

11 

8C 

20 

12 

9A 

23 

13 

9B 

24 

14 

9C 

22 


Việc làm trên của người điều tra là thu thập số liệu về vấn đề 
được quan tâm. Các số liệu trên được ghi lại trong một bảng, gọi 
là số liệu thống kê ban đầu. 

2. Dấu hiệu 

a) Dấu hiệu, đơn vị điều tra. 
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Vấn đê hay hiện tượng mả người điều tra quan tâm tìm hiêu 
được gọi là dấu hiệu. 

Mồi lớp là một đơn vị diều tra. 

1) Giá trị cua dấu hiệu, dãy giá trị của dấu hiệu ứng với mỗi đơn vị 
điếu tra có một sô liệu, sô liệu đó còn dược gọi là một giá trị cua 
dâu hiệu. 

Sỏ các giá trị cua dấu hiệu đúng bằng số các đơn vị điều tra 
(thường kí hiệu là n). 

Dây sô các học sinh nam gọi là dãy giá trị của dấu hiệu. 

3. Tán sô của mỗi giá trị 

- Các số liệu thu thập được khi điều tra về một dấu hiệu gọi là 
sô liệu thông kè. Mỗi sô liệu là một giá trị của dấu hiệu. 

- Sô tất cả các giá trị (không nhất thiết khác nhau) của dấu 
hiệu bằng sô các đơn vị điều tra. 

- Sô lần xuất hiện của một giá trị trong dãy giá trị của dấu hiệu 
là tần số cũa giá trị đó. 

Chú ỷ: 

- Không phải mọi dấu hiệu đều có giá trị số. 

- Trong trường hợp chi chú ý tới các giá trị của dấu hiệu thì 
bang sô liệu thống kê ban đầu có thế chỉ gồm các cột số. 

B/ CÁC BÀI TOÁN 

SàU Ĩ7Ĩ' Sô lượng học sinh nam của từng lớp trong một trường THCS 
được ghi lại trong báng sau: 


18 

20 

21 

22 

22 

22 

21 

18 


21 

32 

20 

22 

18 

20 


Dâu hiệu ở đây là gì? Sô tất cả các giá trị của dấu hiệu? Hãy nêu 
các giá trị khác nhau của dấu hiệu, tìm tần số của từng giá trị đó. 

Giải 

Dâu hiệu: sô học sinh nam trong mỗi lớp có tất cả 15 giá trị. 
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Các giá trị khác nhau của dấu hiệu là 18; 20; 21; 22; 32. 

Tần số tương ứng của các giá trị lần lượt là: 3; 4; 3; 5; 4; 1. 

Sài /72. Sô con trong 20 gia đình ở khu phô A được thống kê như sau: 


0 

CO 

1 

2 

1 

2 

2 

1 

0 

CO 

2 

1 

2 

0 

3 

2 

0 

1 

2 

1 


a) Dấu hiệu ở đây là gì? Số tất cả các giá trị của dấu hiệu? 

b) Viết các giá trị khác nhau của dấu hiệu và tìm tần .sô của chúng. 

Giải 

a) Dấu hiệu: Sô" con. Có tất cả 20 giá trị. 

b) Các giá trị khác nhau của dấu hiệu: 0, 1,2, 3. Tần số tương ứng 
của các giá trị là: 4; 6; 7; 3. 

Sài /73. Kết quả điểm kiểm tra môn Toán học kì I của lớp 6A như sau: 


9 

10 

7 

10 

7 

8 

9 

5 

8 

4 

6 

8 

10 

4 

7 

6 

7 

8 

7 

9 

9 

5 

10 

10 

10 

9 

4 

10 

8 

9 

10 

8 

7 

7 

5 

10 

6 

4 

8 

6 

3 

9 

8 

9 

10 

9 

9 

7 


Chọn câu trả lời đúng: 

Sô" học sinh lớp 6A không dưới điểm trung bình là: 

A. 34 học sinh B. 43học sinh 

c. 28 học sinh D. 32 học sinh 

Giải 

Chọn B. 

Sài /74. Chọn 36 hộp chè một cách tùy ý trong khi của một cửa hàng 
và đem cân, kết quả được ghi lại trong bảng (sau khi đã trừ khối 
lượng của vỏ). 
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Khối lượng hộp chè (tính bằng gam) 


98 

100 

100 

98 

102 

98 

98 

100 

101 

100 

100 

98 

99 

101 

100 

100 

100 

99 

99 

99 

102 

100 

101 

101 

100 

100 

100 

102 

100 

100 

100 

100 

99 

100 

99 

100 


Hãy cho biết: 

a) Dấu hiệu cần tìm hiểu và số các giá trị của dấu hiệu đó. 

b) Số các giá trị khác nhau của dấu hiệu. 

c) Các giá trị khác nhau và tần số của chúng. 

Giải 

Dấu hiệu: Khối lượng của mồi hộp chè. 

a) Số tất cả các giá trị của dấu hiệu là 36. 

b) Số các giá trị khác nhau của dấu hiệu là 5. 

c) Các giá trị khác nhau của dấu hiệu là 98; 99; 100; 101; 102. 

Tần số tương ứng của các giá trị theo thứ tự trên là 5; 6; 18; 4; 3. 

Sàí 175' Tuổi nghề của 30 công nhân trong một toán thợ được biết 
như sau: 


a 

■9 

D 

5 

ra 

2 

8 

6 

3 

ã 

4 

6 

D 

3 

5 

2 

1 

4 

9 

8 

3 

6 

ra 

8 

9 

3 

2 

5 

6 

4 


Hãy nêu các giá trị khác nhau của dấu hiệu, tìm tần số của từng 
giá trị đó, cho biết a, b là các số nguyên tố và a = b + 3 
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Giải 


a = b + 3, a và b là hai số nguyên tố. 

Nếu b là sô lẻ, ta có a là sỏ chần lớn hơn 2 nên a là sô nguyên 
tô là vô lí. 

Vậv b là số chẵn mà b là số nguyên tô nên b = 2. 

Ta có a = 2 + 3 = 5 là sô nguyên tố. 

Ta có bảng hoàn chỉnh sau 


5 

2 

1 

5 

7 

2 

8 

6 

3 

7 

4 

6 

7 

3 

5 

2 

1 

4 

9 

8 

3 

6 

7 

8 

9 

3 

2 

5 

6 

4 


Các giá trị khác nhau của dấu hiệu là: 

1,2, 3, 4, 5,6, 7, 8,9 
Tần số tương ứng là: 

2,4,4, 3,4,4, 4, 3, 2. 

§2. BẢNG TẦN SÚ CÁC GIÁ TRỊ CỦA DẤU HIỆU 

A/ TÓM TẮT LÍ THUYẾT 

1. Lập bảng tần số 

Vẽ một khung hình chữ nhật gồm hai dòng, ớ dòng trên, ghi lại 
các giá trị khác nhau của dấu hiệu theo thứ tự tăng dần. 
ơ dòng dưới, ghi các số tương ứng dưới mỗi giá trị đó. 

Bảng được lập như trên gọi là bảng phân phối thực nghiệm của 
dấu hiệu, để tiện gọi là bảng tần số. 

2. Chú ý: 

Có thể chuyến bảng tần số dạng ngang thành bảng dọc. 

- Từ bảng số liệu thống kê ban đầu có thế lập báng tần số 
(bảng phân phối thực nghiệm của dấu hiệu). 

- Bảng tần số giúp người diều tra dễ dàng có những nhận xét 
chung về sự phân phối các giá trị của dấu hiệu và tiện lợi cho 
việc tính toán sau này. 
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B/cAc: bài toán 

Sài Ĩ76. Các học sinh lớp 7A khi làm kiếm tra môn toán có các điếm sau: 


n 

5 

9 

10 

5 

6 

5 

6 

10 

6 

m 


10 

5 

3 

7 

4 

9 

7 

9 

o 

4 

10 

7 

10 

6 

6 

10 

6 

9 


a) Dấu hiệu ở sau đây là gì? 

b) Lập bảng tần số và nhận xét. 

Giải 

a) Dấu hiệu: số diêm của bài kiếm tra toán của từng học sinh lớp 7A. 

b) Bảng tần số. 


Điểm kiếm tra (toán) 

Tần số (n) 

3 

1 

4 

2 

5 

4 

6 

6 

7 

5 

9 

5 

10 

7 


Nhận xét: Điểm kiểm tra cao nhất là 10. 


Điểm kiếm tra thấp nhất là 3. 

Sài Ĩ77. Tuổi nghề (tính theo năm) của một số công nhân trong một 
phân xưởng được ghi lại ở bảng sau. 


8 

10 

5 

9 

7 

3 

10 

4 

5 

6 

4 

4 

7 

2 

4 

4 

2 

8 

2 

7 

7 

1 

5 

4 

1 
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a) Dấu hiệu ở đây là gì? Các giá trị là bao nhiêu? 

b) Lập bảng tần số và rút ra một số nhận xét. 

Giải 

a) Dấu hiệu: tuổi nghề của một công nhân. 

Số các giá trị là: 25 


Tuổi nghề của một 
công nhân (x) 

■ 

2 

3 

4 

5 

6 

■ 

8 

9 

10 


Tần số (n) 

2 

3 

1 

6 

3 

1 

4 

2 

1 

2 

N = 25 


Nhận xét: 

Số giá trị của dấu hiệu là 25, số các giá trị khác nhau là 10. 

Giá trị lớn nhất là 10, giá trị nhỏ nhất là 1, giá trị có tần số 
lớn nhất là 4. 

Sài Ỉ7Ĩ. Thời gian giải một bài toán (tính theo phút) của 35 hoe sinh 
được ghi trong bảng sau: 


5 

6 

4 

10 

8 

10 

5 

7 

10 

7 

8 

9 

5 

8 

8 

8 

4 

6 

8 

8 

9 

7 

6 

10 

5 

7 

8 

10 

8 

6 

8 

5 

7 

9 

10 


a) Dấu hiệu ở đây là gì? Số các giá trị là bao nhiêu? 

b) Lập bảng tần số và rút ra một nhận xét. 

Giải 

a) Dấu hiệu: Thời gian giải một bài toán (tính theo phút) rnỗù học 
sinh. Số giá trị là 35. 

b) Bảng tần số: 


Thời gian (x) 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 


Tần số (n) 

2 

5 

' 4 

5 

10 

3 

6 

N = 35 


Nhận xét: 
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- Thời gian giải một bài toán ngắn nhất là 4 phút. 

- Thời gian giải một bài toán dài nhất là 10 phút 

- Số bạn giải toán từ 7 đến 10 phút chiếm tỉ lệ cao. 

Gài 17Ọ. Một xạ thủ bắn súng. Số điếm đạt sau mỗi lần bấn được ghi 
lại ớ bang sau: 


9 

10 

8 

10 

9 

10 

7 

7 

9 

8 

10 

9 

10 

9 

9 

9 

8 

8 

8 

8 

8 

9 

10 

10 

10 

9 

9 

9 

8 

9 


a) Dấu hiệu ở đây là gì? Xạ thủ đã bắn bao nhiêu phát? 

b) Lập bảng tần số và rút ra một số nhận xét. 

Giải 

a) Dâu hiệu: Số điểm đạt được của mỗi lần bắn. Xạ thủ đã bắn 30 phát. 

b) Bảng tần số: 


SỐ điểm (x) 

7 

8 

9 

10 


Tần số (n) 

2 

8 

12 

8 

N = 30 


- SỐ điểm cao nhất là 10. 

- Số điểm thấp nhất là 7. 

- Số điểm chiếm tỉ lệ cao là 9. 
180. Cho bảng tần số 


SỐ điểm (x) 

2 

4 

5 

7 


Tần số (n) 

3 

6 

5 

6 

N = 20 


Từ bảng trên hãy viết lại một bảng số liệu ban đầu. 

Giải 

Có thể viết một bảng số liệu ban đầu như sau: 


2 4 5 7 7 

4 5 7 7 4 

5 7 4 2 5 

4 2 5 4 7 
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Sài ỈX1. Cho bảng tần số. 


Số điếm (x) 

36 

37 

38 

39 

40 


Tần số (n) 

7 

8 

10 

6 

9 

N = 40 


Háy chuyến bảng tần số dạng ngang ở trên thành bảng dọc. 


Giải 




















































§3. BIẾU ĐỒ 

A/ TÓM TẮT LÍ THUYẾT 

Ngoài bảng sô liệu thống kê ban đầu, bảng tần số, người ta còn 
dùng biểu đồ đế cho một hình ảnh cụ thề về giá trị của dấu hiệu 
và tần số. 

Cỏ nhiều loai biểu đồ. 

1. Biêu đồ đoạn thẳng: Dựng hệ trục tọa độ, trục hoành biểu diễn 
các giá trị X, trục tung biêu diễn tần số N. 

2. Biếu diễn hình chừ nhật. 

3. Biêu đồ hình quạt: ơ góc tâm hình quạt biểu diễn tần số. 

Cách dựng biểu đồ đoạn thẳng: 

a) Dựng hệ trục tọa độ, trục hoành biểu diễn các giá trị X, trục tung 
biếu diễn tần số n (độ dài đơn vị trên hai trục có thể cắt nhau). 

b) Xác định các điểm có tọa độ là cặp số gồm giá trị và tần số 
ciia nó. 

(Lưu ý: Giá trị viết trước, tần số viết sau). 

c) Nối mỗi điểm đó với điểm trên trục hoành có cùng hoành độ. 

B/ CÁC BÀI TOÁN 

SéU 1X3. Số học sinh nữ của từng lớp trong một trường THCS được 
ghi lại trong bảng sau: 


18 

19 

20 

20 

18 

19 

20 

18 

19 

19 

20 

21 

20 

20 

20 

21 

18 

21 

18 

19 


a) Lập bảng tần số. 

b) Vẽ biếu đồ đoạn thẳng. 
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b) Vẽ biểu đồ đoạn thẳng. 



&Ài ns. Hãy quan sát biểu đồ ở hình 3 (đơn vị của các cột là triệu 
người) và trả lời các câu hỏi: 

a) Nãm 1921, sô dân của nước ta là bao nhiêu? 

b) Sau bao nhiêu năm (kê từ năm 1921) thì dân số nước ta tăng 



1921 1960 1980 1990 1999 

Giải 

a) Năm 1921, số dần của nước ta là 16 triệu. 

b) Năm 1999 dân số nước ta là 76 triệu. 

16 + 60 = 76, 1999 - 1921 = 78 

Siu 78 năm dân số của nước ta tăng thêm 60 triệu. 

c) Tií năm 1980 đến năm 1999 dân số nước ta tăng thêm: 

76 - 54 = 22 triệu. 
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§4. SÔ TRUNG BÌNH CỌNG 

A/ TÓM TẮT LÍ THUYẾT 

Số trung bình cộng của một số (kí hiệu X) được tính từ bang tần 
sô theo cách sau: 

• Nhân từng giá trị với tầng số tương ứng. 

• Cộng tất cả các tích vừa tìm được. 

• Chia tổng đó cho số các giá trị (tức tổng của tần số). 

Số trung bình cộng thường được dùng làm đại diện cho dâu hiệu, 
đặc biệt là khi muốn so sánh các dấu hiệu cùng loại. 

Chú ỷ: 

Khi các giá trị của dấu hiệu có khoảng chênh lệch rất lớn đối 
với nhau thì không nên lấy số trung bình cộng làm đại diêm cho 
các giá trị của dấu hiệu đó. 

Mốt là giá trị có tần số lớn nhất trong bảng tần số. 

B/ CÁC BÀI TOÁN 

SíU Íf6. Một đơn vị có 40 công nhân. Tuổi nghề của các công nhân 
(tính bằng năm) như sau: 


10 

10 

10 

9 

9 

8 

8 

9 

10 

9 

10 

9 

10 

8 

10 

8 

9 

8 

10 

9 

10 

8 

10 

9 

10 

10 

10 

9 

8 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

9 

8 

10 


Tính số trung bình cộng của dấu hiệu. 

Giải 


SỐ tuổi nghề (x) 

Tần số (n) 

Các tích (x.n) 


8 

8 

64 


9 

10* 

90 


10 

22 

220 



N = 40 

Tổng: 374 

X = 374 =9,35 
40 
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Bảng này có gì khác so với những bảng tần số đã biết, 
ước tính sô trung bình cộng trong trường hợp này. 

Giải 

Chúng ta tính số trung bình cộng của từng khoảng. 
Khoảng 110 - 200 có số trung bình cộng là 
(110 + 120) : 2 = 115 

Khoảng 121 - 131 có số trung bình cộng là: 

(121 + 131) : 2 = 126 

Khoảng 132 - 142 có số trung bình cộng là: 

(132 + 142) : 2 = 137 

Khoảng 143 - 153 có số trung bình cộng là: 

(143 + 153) : 2 = 148 

Ta có bảng tần số có bố’ sung hai cột như sau: 


Chiều cao (x) 

Tần số (n) 

Các tích (x.n) 


105 

1 

105 


115 

8 

920 


126 

30 

3780 


137 

45 

6165 


148 

16 

2368 



N = 100 

Tổng: 13338 

X = 13338 = 133,38 
100 


ỊĨ9. Chứng minh rằng: Nếu cộng hay trừ giá trị của dấu hiệu với 
một hằng số thì số trung bình cộng của dấu hiệu cũng được cộng 
hay trừ vđi hằng số đó. 

Giải 

Nếu gọi các giá trị của dấu hiệu lần lượt là Xi; x 2 ; x n và tần 
số tương ứng là mi, m 2 ; ...; m n 

Ta có X = x i m i +x 2 m 2 +... + x n m n 

N 
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Trong đó: mi + m 2 + ... + m„ = N 

Gọi a là giá trị của sô cộng với giá trị cúa dấu hiệu. 

_. , (x, + a)m, + (x 2 + a)m 2 + ... + (x n + a)rn. 

Cán chứng minh —-- 1 --— -TT 1 - ũ - - 

N 


= X +a 


, 77 x.m, +x,m, + ... + X m„ 

Thật vậy: X + a = -1— 1 — 2 ^ --2—2- 


+ a 


XjIHj + x 2 m 2 + ... + x n m n + amj + am 2 + am 3 + ... + am n 

N 

(Xj + a)mj + (x 2 + a)m 2 + ... + (x n + a)m n 

N 


Tương tự cho trường hợp trừ. 

S& Ỉ9Ồ. Chứng minh rằng: Nếu nhân các giá trị của dấu hiệu với một 
hằng số thì sô' trung bình của dấu hiệu cũng được nhân lên với 
hằng số đó. 

Giải 

Nếu gọi các giá trị của dấu hiệu lần lượt là Xj, X2, ..., x„ và tần 
sô' tương ứng là mi, m 2 , ..., m n 


Ta có 


ỵ _ XỊmỊ + x 2 m 2 + ... + x n m n 

N 


Trong đó 111 ] + m 2 + ... + m n = N 

Gọi a là giá trị của sô' nhân với giá trị của dấu hiệu. 

Cần chứng minh: 

(x^alm, + (x 2 .a)m 2 + ... + (x n .a)m n _Ỹ 


Thật vậy: 

Ỹ _ = x imi + x 2 m 2 + - + x n m n 
N 


XỊ.m^ + x 2 .m 2 a + ... + x n .m n a 
N 

(x 1 .a)m 1 + (x 2 .a)m 2 + ■■■ + (x n .a)m n 

N 
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An tập chưong III 

Sỉ* Ỉ91. Theo dõi thời gian làm một bài toán của 50 học sinh thầy 
giáo lập được bảng sau: 


Thời gian (x) 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 


Tần số (n) 

1 

3 

4 

n 

8 

9 

8 

5 

3 

2 

N = 50 


a) Tính số trung bình cộng 

b) Tìm mốt của dấu hiệu 

Hướng dẫn 

a) X = 7,68 

b) Mo = 8 

Sà* Ỉ92. Điều tra về số con của mỗi gia đình trong một khu phố, có 


bảng số liệu sau: 


2 

0 

1 

2 

1 

2 

to 

<N 

to 

2 

2 

1 

1 

2 

0 

1 

3 

2 

2 

3 

1 

1 

2 

0 

2 

2 

2 

0 

1 

0 

2 

2 

2 

0 

2 

1 

1 

2 

0 

2 


a) Tìm số trung bình cộng 

b) Tìm mốt của dấu hiệu 

Hướng dẫn 

a) X = 1,45 

b) Mo = 2 

Si* Ĩ93. Hai tổ một và hai của lớp 7A mỗi tổ có 12 học sinh, kết quả 
điếm của bài kiểm tra toán được ghi lại dưới đây. 


Tố một 

10 

8 

3 

5 

5 

6 

7 

10 

3 

7 

7 

10 

TỐ hai 

7 

6 

7 

6 

8 

7 

7 

7 

8 

8 

6 

7 


a) Tính điểm trung bình cộng của từng tổ. 

b) Cho nhận xét về kết quả điểm kiểm tra toán của hai tổ trên. 
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Hướng dẫn 


a) Tổ một: X = = 6,75 

12 

— 84 

Tò hai: X = ^ = 7 
12 

b) Điếm trung bình cộng của tố hai hơn trung bình cộng của tố một. 

Sàu Ĩ94. Một đơn vị có 40 công nhân. Tuổi nghề của các công nhân 
(tính bằng năm) như sau: 


8 

10 

10 

9 

9 

10 

8 

9 

10 

10 

9 

9 

10 

8 

10 

8 

9 

8 

8 

10 

10 

8 

12 

9 

12 

10 

10 

9 

8 

12 

10 

10 

10 

10 

10 

12 

10 

9 

8 

10 


a) Dấu hiệu là gì? 

b) Lập bảng tần số, nhận xét. 

c) Biểu diễn bằng biểu đồ đoạn thẳng, 
b) Tim sô trung bình cộng, tìm mốt. 

Hướng dẫn 

a) X = 9,525 

Sàl ĩ95. Quan sát bảng tần số sau và cho biết nên dùng số trung bình 
cộng làm đại diện cho dấu hiệu không? Vì sao? 


Gia trị (x) 

1 

2 

4 

99 

100 


Tần số (n) 

2 

5 

10 

2 

1 

N = 20 


Hướng dẫn 

Không nên dùng số trung bình cộng làm đại diện cho dấu hiệu vì 
các giá trị có khoảng chêch lệch quá lớn. 
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Chương IV: BỂU THỨC ĐẠI số 

81. KHÁI NIỆM VỂ BIỂU THỨC BẠI *A. 

GIÁ TKỊ CỦA BIỂU THỨC BẠI SA 

A/ TÓM TẮT LÍ THUYẾT 

1. Khái niệm về biểu thức đại số: 

Trong toán học, vật lí... thường gặp những biểu thức bao gồm 
những phép toán (cộng, trừ, nhân, chia, nâng lên lũy thừa) 
không chỉ thực hiện những số mà có thể còn trên những chữ. 
Những biểu thức như vậy gọi là biểu thức đại số. 

Một biểu thức đại số có thể chứa một hay nhiều chữ. Trong 
những chữ này, có chữ là biến số, có chữ là hăng số. 

Các chữ số biểu thị cho một sô xác định thì được gọi là hăng sô 
(gọi là hằng). 

Các chữ số có thể nhận những giá trị bằng số tùy ý của một tập 
hợp số nào gọi là biến số (gọi tắt là biến). 

2. Giá trị của một biểu thức đại số: 

Giá trị của một biểu thức đại số là kết quả tìm được sau khi 
thay các biến bởi giá trị cho trước. 

B/ CÁC BÀI TOÁN 

Ĩ96. Hãy viết các biểu thức đại số dể biểu thị các ý sau: 

a) Tích của tổng hai số a và b với hiệu của chúng. 

b) Bình phương của tổng ba số a, b và c. 

c) Tống của ba lần bình phương số X và số y. 

Giải 

a) (a + b)(a - b) b) (a + b + c) 2 c) 3x 2 + y 

Ỉ97. Nối các ý 1), 2), ..., 5) với a), b), ..., e) (chẳng hạn như nối 1 
với e) sao cho chúng có cùng ý nghĩa. 
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1 

7 - X 

\ 

Tích của X và y 

2 

19z 

\ b) 

Tích của 19 và z 

3 

xy 


Tổng của 156 và X 

4. 

156 + X 

\ d) 

Tích của tổng X và y với hiệu 




của X và y 

5. 

(x + y)(x - y) 

' e) 

Hiệu của 7 và X 



Giải 


1. 

7 - X 

\ / ã) 

Tích của X và y 

2. 

19z 

\^—b) 

Tích của 19 và z 

3. 

xy 


Tống của 156 và X 

4. 

156 + X 

d) 

Tích của tổng X và y với hiệu 




của X và y 

5. 

(x + y)(x - y) 

^ \ e) 

Hiệu của 7 và X 


Sài Ĩ9Ĩ. Tính giá trị của biểu thức -4m + 3n tại m = -2; n = -1 

Giải 

Giá trị của biểu thức -4m + 3n tại m = -2; n = -1 là 
—4(—2) + 3(-l) = 8-3 = 5 
Sài ỊỌỌ. Tính giá trị của biếu thức: 

2x 28 y 3 - 16x 3 y 4 tại X = 1; y = -1 

Giải 

Giá trị của biểu thức 2x 28 y 3 - 16x 3 y 4 tại X = 1; y = -1 là 

2.1 28 .(-1) 3 - 16.1 3 .(-1) 4 = 2.1.(-1) - 16.1.1 = -2 - 16 = -18 
Sài 200. Tính giá trị của biểu thức: 

X 4 - 2007x 3 + 2007x 2 - 2007x + 2007 tại X = 2006 

Giải 

X = 2006 nên 2007 = X + 1 

Ta có X 4 - 2007x 3 + 2007x 2 - 2007x + 2007 = 

= X 4 - (x + l)x 3 + (x + l)x 2 - (x + l)x + X + 1 

= X 4 - x 4 - X 3 + X 3 + X 2 - X 2 - X + X + 1 = 1 
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Vậy giá trị của biểu thức 

X 4 - 2007x 3 + 2007x 2 - 2007x + 2007 tại X = 2006 là 1. 

Sài 20t. Tính giá trị của biếu thức: 

4x 3 + 2y 2 - 5 tại X, y thòa mãn 
(X - l) 46 + (y + 2) 28 = 0 

Giải 

Ta có: (X - l) 46 + (y + 2) 28 = 0 
Nên X - l = 0vày + 2 = 0 
hay X = 1 và y = -2 
Giá trị của biểu thức 4x 3 + 2y 2 - 5 
tại X = 1, y = -2 là 4.1 3 + 2.(-2) 2 -5 
= 4.1 + 2.4 - 5 = 4 + 8 - 5 = 7 

§2. BDN THỨC 

A/ KIẾN THỨC CẦN NHỚ 

1. Đơn thức: 

Đơn thức là một biểu thức đại số chỉ gồm một số, hoặc một 
biến, hoặc một tích giữa các số và các biến. 

2. Đơn thức thu gọn: 

Đơn thức thu gọn là đơn thức chỉ gồm tích của một số với các 
biến mà mỗi biến đã được nâng lên lũy thừa với một số mũ 
nguyên dương. 

3. Bậc của một đơn thức: 

Bậc của đơn thức có hệ số khác 0 là tổng số mũ của tất cả các biến 
có trong đơn thức đó. Số thực khác 0 là dơn thức bậc không 

Số 0 được coi là đơn thức không có bậc. 

4. Nhân hai đơn thức: 

Muốn nhân hai đơn thức, ta nhân các hệ số với nhau và nhân các 
phần biến với nhau, rồi thu gọn đơn thức mới nhận được. 
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B/ CÁC BẢI TOÁN 

gài 20t. Thu gọn và chỉ ra phần hệ số, phần biến của các đơn thức sau: 

a) §x 4 y.(-7x 2 y 3 ) 

/ 

b) - ~ax 12 y 8 x 4 y 2 b (a, b là hằng số) 


a) - x 4 y.(-7x 2 y 3 ) = 


ị(-7) 

7 


Giải 

(x 4 .x 2 )(y.y 3 ) = -5x 6 y 4 


Phần hệ số là -5, phần biến số là x 6 y 4 
b) - -1- ax 12 y 8 x 4 y 2 b = í - -^-abì(x 12 x 4 )(y 8 y 2 ) = --^-abx 16 y 10 . 

10 l 10 J 10 


Phần hệ sô là --i-ab/phần biến sô là x 16 y 10 . 

10 

gài 203. Tìm tích của các đơn thức sau rồi tìm bậc của đơn thức vừa 
tìm được đó. 

4 5 g -21 49 

X y và —X y 

7 44 


4 5 6 

_ x y 
7 


-21 4 9^ 
——X y 
44 


Giải 

( 4 -21 


7' 44 


<xV)(yV)= ^x s y' 5 


Bậc của đơn thức là 9 + 15 = 24 
gài 204. Tìm m, n e N* biết: (-25x 9 y n )(-4x m y 8 ) = 100x 24 y 107 


Giải 

<-25x 9 y n )(-4x m y 8 ) = [(-25)(-4)l(x 9 .x m )(y n .y 8 ) 
= 100x m+9 y n+8 

Do đó 100x m+9 y 11+8 = 100x 24 y 107 
Nên m + 9 = 24vàn + 8 = 107 


m = 15 và n = 99 
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Sài 205. Cho đơn thức (7 - 2a)x 8 y 6 . a là hằng số. 

Tìm a để đơn thức luôn luôn không âm với mọi X, y. 

Giải 

Ta có x 8 y 6 s 0 với mọi X, y. 

Do vậy đê đơn thức (7 - 2a)x 8 y 6 luôn luôn không âm với mọi X, y 
thì cần có 7 - 2a > 0 


c=> -2a > -7 o a < 


7 

2 


206. Hai đơn thức 4x 3 y 7 và -2xy 5 có thể cùng có giá trị dương 
được không? 

Giải 

Ta có (4x 3 y 7 )(-2xy 5 ) = [4.(-2)](x 3 .x)(y 7 .y 5 ) 

= -8x 4 y 12 < 0, với mọi X, y. Do đó hai -đơn thức đã cho không thể 
cùng có giá trị dương. 

—2 7 

207. Chứng tỏ rằng ba đơn thức: -^-x 3 y 4 ; “X 5 y và 3y 5 không thế 

7 5 

cùng có giá trị ầm. 

Giải 


Ta có 



= Í-Ẵ —^.3Ì(x 3 .x 5 )(y 4 .y.y 5 ) = ịx 8 y 10 > 0 với mọi X, y. 
V 7 5 J 5 

Do đó ba dơn thức đã cho không thể cùng có giá trị âm. 
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§3. ĐƠN THỨC ĐỒNG DẠNG 

A/ TÓM TẮT LÍ THUYẾT 

1. Đơn thức đống dạng 

Hai đơn thức đồng dạng là hai đơn thức sau khi thu gọn, có 
phần biến giống nhau. 

Chú ỷ: Mọi số thực đều là các đơn thức đồng dạng với nhau. 

2. Tòng và hiệu các đơn thức đồng dạng. 

Đế cộng (hay trừ) các đơn thức đồng dạng ta cộng (hay trừ) các 
hệ số với nhau và giữ nguyên phần biến. 

B/ CÁC BẢI TOÁN 

Sàí 202. Xếp các đơn thức sau thành từng nhóm các đơn thức đồng dạng. 

7 X V; ~~ x 4 y 3 ; x 4 y 4 ; -2x 3 y 4 ; -0,5x 4 y 4 ; 2x 4 y 3 ; 0,3x 3 y 4 ; -9x 4 y 3 

4/0 

Giải 

Xếp các đơn thức đã cho thành từng nhóm các đơn thức đồng 
dạng như sau: 

móm 1: — x 3 y 4 ; -2x 3 y 4 ; 0,3x 3 y 4 ; 

4 

Nhóm 2: 2x 4 y 3 ; y x 4 y 3 ; -9x 4 y 3 

Nhóm 3: -0,5x 4 y 4 ; ỉx 4 y 4 ; 

5 

S<U2Ớ4 Tính: 

2 l o 

a) 5x*y - 2x 4 y + 7x 4 y; b) xy 2 z - 7 -xy 2 z + xy 2 z 

5 5 

Giải 

a) 5x 4 y - 2x 4 y + 7x 4 y = (5 - 2 + 7)x 4 y = 10x 4 y 

I 2 2 1 2 2 _ 

b) - — xy z - — xy z + xy z 

5 5 

(21 2_ 2 _ 

= r! s +1 J xyz 5 xyz 
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'Sèu 2Ỉ0. Viết các đơn thức sau dưới dạng tống hoặc hiệu cửa hai đơn 
thức trong đó có một đơn thức bằng 5x 3 y 2 ; 

a) 1 lx 3 y 2 b) -3x 3 y 2 

Giải 

a) llx 3 y 2 = 5x 3 y 2 + 6x 3 y 2 ; llx 3 y 2 = 16x 3 y 2 — 5x 3 y 2 

b) -3x 3 y 2 = 5x 3 y 2 + (-8x 3 y 2 ); -3x 3 y 2 = 5x 3 y 2 - 8x 3 y 2 

s ti 2tt. Xác định số m đế’ tông các đơn thức x 2 y 4 ; mx 2 y 4 ; -5x 2 y 4 bằng 3x 2 y 4 

Giải 

Ta có x 2 y 4 + mx 2 y 4 + (-5x 2 y 4 ) 

= (1 + m - 5)x 2 y 4 = (m - 4)x 2 y 4 
Do đó m-4 = 3«m = 3 + 4om = 7 

“8ài 2Ỉ2. Xác định số m để hiệu của hai đơn thức sau luôn có giá trị 
không dương với mọi giá trị của biến khác 0; mx 4 y 6 , 2006x 4 y r> . 

Giải 

mx 4 y 6 - 2006x 4 y 6 = (m - 2006 )x 4 y 6 
Vì x 4 y 6 > 0 với mọi giá trị của X, y khác 0. 

Do đó để hiệu mx 4 y 6 - 2006x 4 y 6 luôn có giá trị không dương với 
mọi giá trị của biến thì m - 2006 < 0 <=> m < 2006. 
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§4. BA THỨC. CỘNG, TRỪ ĐA THỬC 

A/ TÓM TẮT LÍ THUYẾT 

1. Đa thức 

Đa thức là một tống của các đơn thức. Mỗi đơn thức trong tổng 
gọi là một hạng tử của đơn thức đó. 

2. Thu gọn đa thức 

Một đa thức viết dưới dạng thu gọn là một tổng đại số các đơn 
thức không đồng dạng với nhau. 

3. Bậc của đa thức 

Bậc của đa thức là bậc của hạng tử có bậc cao nhất trong dạng 
thu gọn của đa thức đó. 

Số 0 là đa thức không và không có bậc. 

4. Cộng hai đa thức 

Muốn cộng hai đa thức ta có thể lần lượt thực hiện các bước: 

Bước 1: Viết liên tiếp các hạng tử của hai đa thức đó cùng với 
dấu của chúng. 

Bước 2: Thu gọn đa thức. 

5. Trừ hai đa thức: 

Muốn trừ hai đa thức ta có thể lần lượt thực hiện các bước: 

Bước 1: Viết các hạng tử của đa thức thứ nhất cùng với dấu của 
chúng. 

Biíớc 2: Viết tiếp các hạng tử của đa thức thứ hai với dấu ngược lại. 
Bước 3: Thu gọn đa thức. 

B/ CÁC BÀI TOÁN 

2t3. Tìm bậc của mỗi đa thức sau: 

a) 5x 2 - 3x + 5 4- 2x - 4 X 2 b) 3x 3 + 5 - 3x 3 - X + X 

2 

Giải 

V — 2 o , c . 1 „2 b) 3x 3 + 5 - 3x 3 - X + X 

a) 5x - 3x + 5 + 2x - X 

2 
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_ 1 2 Q . z = 3x 3 - 3x 3 - x + x+ 5 = 5 

= 5x - — X - 3x + 2x + 5 

2 Đa thức có bậc 0. 

9 

= -- X 2 - X + 5. Đa thức có bậc 2. 

2 

2Ĩ4. Thu gọn các đa thức và tìm bậc của đa thức: 

a) 4x 5 y 2 - 9x 2 y 4 + 3x 5 y 2 + 5x 2 y 4 - 6x 6 

b) 5x 8 y 2 - x 2 y + 3x 2 y - 5x 8 y 2 + 6x 2 y 

Giải 

a) 4x 5 y 2 - 9x 2 y 4 + 3x 5 y 2 + 5x 2 y 4 - 6x 6 

= 4x 5 y 2 + 3x 5 y 2 - 9x 2 y 4 + 5x 2 y 4 - 6x 6 
= 7x 5 y 2 - 4x 2 y 4 - 6x 6 
Bậc của đa thức là 7. 

b) 5x 8 y 2 - x 2 y + 3x 2 y - 5x s y 2 + 6x 2 y 

= 5x 8 y 2 - 5x 8 y 2 - x 2 y + 3x 2 y + 6x 2 y 
= 8x 2 y 

Bậc của đa thức là 3. 

Sài 2ĨS. Cho hai đa thức: 

A = xyz - 3x 2 + 5xy - 4 
B = 5x 2 + xyz - 5xy - y 2 + 30 
Tính A + B; A - B 

Giải 

A + B = xyz - 3x 2 + 5xy - 4 + 5x 2 + xyz - 5xy - y 2 + 30 

= (xyz + xyz) + (-3x 2 + 5x 2 ) + (5xy - 5xy) - y 2 + (—4 + 30) 

= 2xyz + 2x 2 - y 2 + 26 

A - B = xyz - 3x 2 + 5xy - 4 - (5x 2 + xyz - 5xy - y 2 + 30) 

= (xyz - xyz) + (-3x 2 - 5x 2 ) + (5xy + 5xy) + y 2 + (—4 — 30) 

= -8x 2 + lOxy + y 2 - 34 
Sài 2Ỉ6. Tìm đa thức A và đa thức B biết: 

a) A + (x 3 - 2y 2 ) = X 3 - y 2 + 3y 2 - 1 

b) B - (5x 2 - xyz) = xy + 2x 2 - 6xyz + 8 
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Giải 

a) A + (x :i - 2y 2 ) = X 3 - y 2 + 3y 2 - 1 

A = X 3 - y 2 + 3y 2 - 1 - (x 3 - 2y 2 ) 

A = X 3 - y 2 + 3y 2 - 1 - X 3 + 2y 2 
A = (x a - X 3 ) + (-y 2 + 3y 2 + 2y 2 ) - 1 
A = 4y 2 - 1 

b) B - (5x 2 - xyz) = xy + 2x 2 - 6xyz + 8 

B = xy + 2x 2 - 6xyz + 8 + (5x 2 — xyz) 

B = xy + 2x 2 - 6xyz + 8 + 5x 2 — xyz 
B = xy + (2x 2 + 5x 2 ) + (-6xyz - xyz) + 8 
B = xy + 7x 2 - 7xyz + 8 

Sài 2t7. Tìm đa thức M sao cho tổng của M và đa thức X 4 - 3x 2 y + 
5xy - 8 không chứa biến X. 

Giỏi 

Có vô sô đa thức như vậy, chẳng hạn: 

M = -X 4 + 3x 2 y - 5xy + 1 
Ta có M + X 4 — 3x 2 y + 5xy — 8 

= -X 4 + 3x 2 y — 5xy + 1 + X 4 - 3x 2 y + 5xy — 8 
= -7 

Sài 2t2. Tìm đa thức A sao cho tống của A và đa thức X 5 - 3x 4 y + 2xy 2 
- xy + 5 là một đa thức bậc 3. 

Giải 

Có vô số đa thức như vậy, chẳng hạn. 

A = -X 5 + 3x 4 y 

Ta có: A + X 5 - 3x 4 y + 2xy 2 - xy + 5 

= -X 5 + 3x 4 y + X 5 - 3x 4 y + 2xy 2 - xy + 5 
= 2xy 2 - xy + 5 
Bậc của đa thức là 3. 
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Sài 2Ỉ9. Tính giá trị của đa thức: 

15x 4 y - 2x 3 y 2 + 5x 4 y + 2x 3 y 2 - x 2 y - 20x 4 y tại X = -3; y = 5 

Giải 

15x 4 y - 2x 3 y 2 + 5x 4 y + 2x 3 y 2 - x 2 y - 20x 4 y 
= 15x 4 y + 5x 4 y - 20x 4 y - 2x 3 y 2 + 2x 3 y 2 - x 2 y 
= -x 2 y 

Giá trị của đa thức đã cho tại X = -3; y = 5 là: -(-3) 2 .5 = -45 
Sài 220. Cho hai đa thức 

M = 6x 2 + 3xy - 2y 2 ; N = 3y 2 - 2x 2 - 3xy 

Chứng minh rằng không tồn tại giá trị nào của X và y đế hai đa 
thức M và N cùng có giá trị âm. 

Giải 

Ta có M + N = 6x 2 + 3xy - 2y 2 + 3y 2 - 2x 2 - 3xy 

= 6x 2 - 2x 2 + 3xy - 3xy - 2y 2 + 3y 2 = 4x 2 + y 2 
Vì 4x 2 + y 2 > 0 với mọi X, y. 

Vậy không tồn tại giá trị nào của X và y để hai đa thức M và N 
cùng có giá trị âm. 
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§5. ĐA THỨC MỘT BIẾN 

A/ TÓM TẮT LÍ THUYẾT 

1. Đa thức một biến 

• Đa thức một biến là tống của những đơn thức của cùng một biến. 

• Mỗi SCI được coi là một đơn thức một biến. 

• Để chỉ rõ A là đa thức một biến X ta viết A(x) 

• Bậc của đa thức một biến (khác đa thức không đà thu gọn) là 
số mù lớn nhất trong đa thức đó. 

2. Sắp xếp một đa thức 

Đế thuận lợi cho việc tính toán đối với đa thức một biến, người 
ta thường sắp xếp các hạng tử của chúng theo lũy thừa tăng 
hoậc giảm của biến. 

- Đế sắp xếp các hạng tử của đa thức, trước hết phải thu gọn đa 
thức đó. 

- Ngoài biểu thức nhận xét trên, ta còn có thể gặp các biểu thức 
đại số, mà trong đó có những chữ đại diện cho các số xác định 
cho trước. Để phân biệt với biến, người ta gọi những chừ như 
vậy là hằng số (còn gọi tắt là hằng). 

3. Hệ số 

Hệ số của lũy thừa 0 của biến gọi là hệ số tự đo, hệ số của lũy 
thừa cao nhất của biến là hệ số cao nhất. 

B/ CÁC BẢI TOÁN 

Gài 22Ĩ. Cho đa thức: 

P(x) = 9 + 7x 2 - 3x 3 + 2x 2 - 2x - X 3 + 6x 5 

a) Thu gọn và sắp xếp các hạng tử của P(x) theo lũy thừa giảm của biến. 

b) Viết các hệ số khác 0 của đa thức (P(x). 

Giải 

a) Thu gọn 

P(x) = 9 + 7x 2 - 3x 3 + 2x 2 - 2x - X 3 + 6x 5 

= 9 + (7x 2 + 2x 2 ) + (-3x 3 - X 3 ) - 2x + 6x 5 
= 9 + 9x 2 - 4x 3 - 2x + 6x 5 
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sắp xếp các hạng tử của đa thức theo lũy thừa giảm dần của biến 
P(x) = 6x 5 - 4x 3 + 9x 2 - 2x + 9 
b) Các hệ số khác 0 của đa thức: 6; -4; 9; -2; 9. 

Gái 222. Cho đa thức Q(x) = X 2 + 7x 4 + 8x 3 - 5x 6 + 8x 2 - 4x - 6 

a) Sắp xếp các hạng tử của Q(x) theo lũy thừa giảm của biên. 

b) Chỉ ra hệ sô khác 0 của Q(x). 

Giỏi 

a) Q(x) = (x 2 + 8x 2 ) + 7x 4 + 8x 3 - 5x 6 - 4x - 6 

= 9x 2 + 7x 4 + 8x 3 - 5x 6 - 4x - 6 

Sắp xếp các hạng tử của đa thức theo lũy thừa giảm dần của biến: 
Q(x) = -5x 6 + 7x 4 + 8x 3 + 9x 2 - 4x - 6 

b) Các hệ số khác 0 của Q(x) là: -5, 7, 8, 9, -4, -6. 

Gài 223. Xác định hệ số của đa thức 

P(x) = mx - 24 biết rằng P(-2) = 8. 

Giải 

P(-2) = 8 
m(-2) - 24 = 8 
-2m = 8 + 24 
m = -16 

Gài 224. Cho P(x) = 50x 50 + 49X”* + ... + 2x 2 + X. Tính P(0); P(l) 

Giải 

• P(0) = 50.o 50 + 49.o 49 + ... + 2.0 2 + 0 

= 0 + 0 + ... + 0 
= 0 

• P(l) = 50.1 50 + 49.1 49 + ... + 2.1 2 + 1 

= 50 + 49 + ... + 2 + 1 
= (50 + 1).50 : 2 
= 1275 

Gài 225. Cho đa thức P(x) = ax 2 + bx + c. Chứng tỏ răng nếu 5a - b t- 
2c = 0 thì P(-2) . PCI) < 0 
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Giải 


Ta có P(-2) = 4a - 2b 4- c, Pí 1) = a + b + c 
Do đó P(-2) + P( 1) = 4a - 2b + c + a + b + c 
= 5a - b + 2c = 0 

=> Pí-2) = —P( 1) 

Vì vậy P(-2 ).P( 1) = -Pd).P(l) = -[P(l)j 2 < 0 

Sàí 226. Tính tổng các hệ số cua đa thức nhận được sau khi bỏ dấu 
ngoặc trong biêu thức (7 + 2x - 8) 2006 .(7 + 2x - ÌO) 2007 

Giải 

Tông các hệ số của đa thức bằng giá trị của đa thức tại X = 1, 
nẻn tổng hệ sô" của đa thức cần tìm là: 

(7 4- 2.1 - 8) 2006 .(7 + 2.1 - ÌO) 2007 = 1 2006 .(_1) 2007 

= l.(-l) = -1 


§6. CỌNG, TRỪ RA THỬC MỘT BIẾN 

A/ TÓM TẮT LÍ THUYẾT 

Đê cộng hoặc trừ hai đa thức một biến, ta có thế thực hiện theo 
hai cách sau: 

Cách 1: Cộng trừ đa thức như cộng trừ đa thức đã học. 

Cách 2: sắp xếp các hạng tử của hai đa thức cùng theo lũy thừa giảm 
(hoặc tăng) của biên rồi đặt phép tính như cộng hoặc trừ các 
số (chú ý đặt các đơn thức đồng dạng ở cùng một cột). 

B/ CÁC BÀI TOÁN 

Sài 227. Cho hai đa thức 

P(x) = -5x 4 + 3x 3 - 2x 2 - X 4- 5, 

Q(x) = 4x 4 - 3x 3 + X 2 - X - 8 
Tính P(x) + Q(x), P(x) - Q(x) 


105 



Giải 


P(x) = -5x 4 + 3x 3 - 2x 2 - X + 5 
Q(x) = 4x 4 - 3x 3 + X 2 - X - 8 
P(x) + Q(x) = -X 4 - X 2 - 2x - 3 

P(x) = -5x 4 + 3x 3 - 2x 2 - X + 5 

_ Q(x) = 4x 4 - 3x 3 X 2 - X - 8 

P(x) + Q(x) = -9x 4 + 6x 3 - 3x 2 + 13 

222. Cho đa thức P(x) = X 5 - 2x 4 - 7 + X 
Tìm các đa thức Q(x), R(x) sao cho 
a) P(x) + Q(x) = 16x 6 - 3x 4 + 5 b) P(x) - R(x) = X 4 

Giải 

a) P(x) + Q(x) = 16x 6 - 3x 4 + 5 

(x 5 - 2x 4 - 7 + x) + Q(x) = 16x 6 - 3x 4 + 5 

Q(x) = (16x 6 - 3x 4 + 5) - (x 5 - 2x 4 - 7 + X) 

Q(x) = 16x 6 - 3x 4 + 5 - X 5 + 2x 4 + 7 - X 

Q(x) = 16x 6 - X 5 - 3x 4 + 2x 4 - X + 5 + 7 
Q(x) = 16x 6 - X 5 - X 4 - X + 12 

b) P(x) - R(x) = X 4 

(X 5 - 2x 4 - 7 + x) - R(x) = X 4 

-R(x) = X 4 - (x 5 - 2x 4 - 7 + X) 

-R(x) = X 4 - X 5 + 2x 4 + 7 - X 
-R(x) = -X 5 + X 4 + 2x 4 - X + 7 
-R(x) = -X 5 + 3x 4 - X + 7 
R(x) = X 5 - 3x 4 + X - 7 

Sài 229. Cho đa thức P(x) = 2x 3 - 5x 2 + X - 7. 

Viết hai đa thức này dưới dạng tổng hai đa thức của biến X. 

Giải 

Có nhiều cách viết, chẳng hạn: 

2x 3 - 5x 2 + X - 7 = (2x 3 - 8x 2 ) + (3x 2 + X - 7) 
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&€U 230. Cho hai đa thức: 

P(x) = 5x 3 + 8x 2 - 7x - 1 
Q(x) = -5x 3 - 2x 2 + 7x + 9 

('hứng minh rằng không tồn tại giá trị nào của X để hai đa thức 
p(x) và Q(x) cùng có giá trị không dương. 

Giải 

P(x) + Q(x) = 5x 3 + 8x 2 - 7x - 1 - 5x 3 - 2x 2 + 7x + 9 
P(x) + Q(x) = 6x 2 + 8 
6x 2 + 8 > 0 với mọi X. 

Ta có P(x) + Q(x) > 0, do đó hai đa thức P(x), Q(x) không thể 
cùng không dương. 

Vậy không có giá trị nào của x để P(x) và Q(x) cùng có giá trị 
không dương. 

§7. NGHIỆM CÚA BA THỨC MỘT BIẾN 

A/ TÓM TẮT LÍ THUYẾT 

Nếu tại X = a, đa thức P(x) có giá trị bằng 0 thì ta nói a (hoặc 
X = a) là một nghiệm của đa thức. 

Chú ỷ: 

- Một đa thức (khác đa thức không) có thể có một nghiệm, hai 
nghiệm... hoặc không có nghiệm. 

- Sô nghiệm của một đa thức (khác da thức không) không vượt quá 
bậc của nó. 

B/ CÁC BÀI TOÁN 

‘Sáì 23t. Kiêm tra xem số 2; -3; 1 có phải là nghiệm của đa thức 
P(x) = X 2 - 3x + 2 

Giải 

• P(2) = 2 2 - 3.2 + 2 = 4- 6 + 2 = 0 nên X = 2 là nghiệm của đa 
thức P(x) = X 2 - 3x + 2 

• P(-3) = (-3) 2 - 3(-3) + 2 = 9 + 9 + 2 = 20 nên X = -3 không là 
nghiệm của đa thức P(x) = X 2 - 3x + 2 
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• P(l)=l 2 -3.1+2 = l- 3 + 2 = 0 nên X = 1 là nghiệm của đa 
thức P(x) = X 2 - 3x + 2 

Sài 232. Tìm nghiệm của đa thức sau: 

a) Q(x) = 5x + 23 b) M(y) = 3 - yy 



a) P(x) = 0 

(x - 2)(x + ị) = 0 
7 

5 

X - 2 = 0 hoặc X + = 0 

7 

X = 2 hoặc X = - ^ 

7 

Vậy nghiệm của đa thức là 
x = 2;x = -ệ 


b) Q(x) = 0 

X 2 + 3x = 0 

x(x + 3) = 0 

X = 0 hoặc X + 3 = 0 

X = 0 hoặc X = -3 

Vậy nghiệm của đa thức Q(x) 
là X = 0; X = -3. 


&ÌU 234. Chứng tỏ rằng đa thức sau vô nghiệm. 

a) P(x) = 2x 6 + 7 b) Q(x) = X 2 + 4x + 19 
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Giải 


a) Vì X*’ > 0 nên 2x 6 4- 7 > 7 > 0 với mọi X. 

Do đó P(x) = 2x 6 4- 7 không có nghiệm. 

b) Q(x) = X 2 4- 4x + 19 = X 2 + 2x + 2x 4- 4 + 15 

= x(x 4- 2) 4- 2(x 4- 2) 4- 15 = (x 4- 2)(x + 2) 4- 15 
= (x 4- 2) 2 4- 15 > 15 > 0 với mọi X. 

Do đó Q(x) = X 2 4- 4x 4- 19 không có nghiệm. 

Sài 235. Hãy viết một đa thức: 

a) Có nghiệm duy nhất là -2006 

b) Có hai nghiệm là 3 và -7 

c) Không có nghiệm. 

Giải 

a) Có vô số đa thức. Chẳng hạn P(x) = x 4- 2006 

b) Có vô số đa thức. Chẳng hạn Q(x) = (x - 3)(x 4- 7) 

c) Có vô số đa thức. Chẳng hạn M(x) = X 4 4- 5 

Sài 236 . Chứng minh rằng đa thức P(x) có ít nhất hai nghiệm: 

(x - 5)P(x) = (x 4- 2)P(x - 3) 

Giải 

Vì (x - 5)P(x) = (x 4- 2)P(x - 3) với mọi x nên 

• Khi X = 5 thì (5 - 5).P(5) = (5 + 2)P(5 - 3) 

0 = 7.P(2) 
p(2) = 0 

Vậy 2 là nghiệm của P(x). 

• Khi x = -2 thì (-2 - 5).P(-2) = (-2 4- 2)P(-2 - 3) 

-7P(-2) = 0 

Vậy -2 là nghiệm của P(x) 

Do đó P(x) có ít nhất hai nghiệm là 2 và -2. 
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ÔN TẬP CHƯƠNG IV 

Sài 237. Cho hai đa thức: A = X 2 - 3xy + 5y 2 

B = 2x 2 + 3xy - 4y 2 

a) Tính A + B b) Tìm c biết A + c = B 

Hướng dẫn 

a) A + B = 3x 2 + y 2 

b) A + c = B 

c = B - A 
c = X 2 + 6xy - 9y 2 

‘Sài 232. Tính giá trị của đa thức x 2 y 2 + x 8 y 8 - 5x 10 y n , tại X = 1; y = -1 

Hướng dẫn 

Giá trị của đa thức: x 2 y 2 + x 8 y 8 - 5x 10 y n tại X = 1, y = -1 là l 2 .(- 
l) 2 + l 8 .(-l) 8 - 5.1 10 .(-l) u = 1.1 + 1.1 - 5.1.(-1) = 7 
Sài 239. Xác định đa thức P(x) = ax + b biết rằng P(0) = 2007, 
P(l)= 2006. 

Hướng dẫn 

P(0) = a.o + b 
2007 = b. 

Vậy có P(x) = ax + 2007 
Ta có P(l) = a.l + b 

2006 = a + 2007 
a = -1 

Sài 240. Cho đa thức bậc hai của P(x) thỏa mãn P(l) = P(— 1). 

Chứng minh rằng P(x) = P(-x) với mọi X. 

Hướng dẫn 
P(x) = ax 2 + bx + c 
P(l) = PC-1) 
a+b+c=a-b+c 
2b = 0 
b = 0 

P(x) = ax 2 + c 
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Sài 24t. Cho P(x) = 5x 4 - 2x + 7x 3 + 8x 2 - X + 6 
Q(x) = 2x 2 - 6 + 8x 3 - 9x 4 + X 3 

a) Thu gọn và sắp xếp các hạng tử cua hai đa thức theo lũy thừa 
giam dần của biến. 

b) Tính P(x) + Q(x); P(x) - Q(x). 

Hướng dẫn 

a) P(x) = 5x 4 — 2x + 7x 3 + 8x 2 — X + 6 
= 5x 4 + 7x 3 + 8x 2 - 2x - X + 6 
= 5x 4 + 7x 3 + 8x 2 - 3x + 6 
Q(x) = 2x 2 - 6 + 8x 3 - 9x 4 + X 3 
= 2x 2 - 6 + 8x 3 + X 3 - 9x 4 
= 2x 2 - 6 + 9x 3 - 9x 4 
= -9x 4 + 9x 3 + 2x 2 -6 
Sài 242. Tìm nghiệm của đa thức: 

a) P(x) = X 2 - X 3 b) Q(x) = X 2 - 6x + 8 

Hướng dẫn 

a) P(x) = x 2 (l - x) b) Q(x) = (x - 2)(x - 4) 

Sài 243. Chứng tỏ rằng các đa thức sau không có nghiệm, 
a) P(x) = X 2 - lOx + 27 b) Q(x) = X 2 + X + 1 

Hướng dẫn 

a) P(x) = (x - 5) 2 + 2 b) Q(x) = (x + ị ) 2 + -ậ 

2 4 

Sèu 244. Tìm một đa thức có ba nghiệm là 2, 3 và -4. 

Hướng dẫn 

P(x) = (x - 2)(x -3)(x + 4) 

Sài 245. Chứng minh rằng đa thức P(x) có ít nhất ba nghiệm biết: 

(x 2 - l)P(x) = xP(x - 3) 

Hướng dẫn 

• Khi X = 1 thì (l 2 - l)P(l) = l.P(l - 3) => P(-2) = 0 

• Khi X = -1 thì [(-l) 2 - 1].P(-1) = -l.P(-l - 3) => P(-4) = 0 

• Khi X = 0 thì (0 2 - 1).P(0) = 0.P(0 - 3) => P(-3) = 0 


111 



PHẦN II: HÌNH HỌC 

Chương I: ĐỮỜNG THẨNG VUÔNG GÓC, 

ĐỬỜNG THẨNG SONG SONG 

81. HAI GÓC HÔI BỈNH 

A/ TÓM TẮT Ú THUYẾT 

1. Định nghĩa: Hai góc đối đỉnh là hai góc mà mỗi cạnh của góc 
này là tia đối của một cạnh của góc kia. 

2. Tinh chất: Hai góc đôi đỉnh thì bằng nhau. 

B/ CÁC BÀI TOÁN 

SèU 246. Hãy điền vào chỗ trống các phát biểu sau: 

a) Hai góc có mỗi cạnh của góc này là tia đối của một cạnh của góc 
kia được gọi là hai góc... 

b) Hai đường thẳng thẳng cắt nhau tạo thành hai cặp góc.. 

Giải 

a) Hai góc có mỗi cạnh của góc này là tia đối của một cạnh của góc 
kia được gọi là hai góc đối đỉnh. 

b) Hai đường thẳng thẳng cắt nhau tạo thành hai cặp góc đối đỉnh. 
Sài 247. Ba đường thẳng XX* , yy\ zz’ cùng đi qua điểm o. Hãy nêu tên 

các cập góc bằng nhau. 

Giải 

- Xét các góc đơn, (góc không có tia 
nào trong hình nằm giừa hai cạnh 
của góc), có ba cặp góc bằng nhau: 

Oi = 04,02 = 05,03 = Oe 

- Xét các góc đối, (góc có một tia trong hình nằm giừa hai cạnh 
của góc) có ba cặp góc bằng nhau. 

xOz = xOz', yOx' = yOx , zOy' = zOy 

- Xét các góc ba, ở đây là góc bẹt, có ba cặp góc bằng nhau. 

xOx' = yOy', yOy = zOz', zOz' = xOx' 
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fUi 249. Cho góc nhọn AOB, vẽ BOC và AOD là hai góc kề bù với 
góc AOB. Chứng tỏ rằng: 

a) Hai góc BOC và AOD là hai góc đôi đỉnh. 

b) Hai tia phân giác của hai góc BOC và AOD là hai tia đối nhau. 


Giải 

a) Do AOB và BOC là hai góc kề bù nên: 

ẤÔB + BÕC = 180° => hai tia OA và 
oc dối nhau. Tương tự hai góc AOB 
và AOD kề bù nên hai tia OB và OD 
đối nhau. Vậy hai góc BOC và AOD 
có mỗi cạnh của góc này là tia đối của 
một cạnh của góc kia nên chúng đối 
đỉnh. 

b) Gọi Om là tia phân giác của góc BOC và On là tia phân giác 
của góc AOD. Ta có: 

mõc = 4 CÕB; nÓÀ = 4 ẤÕD 
2 2 

Mà COB = AOD (là hai góc đối đỉnh theo chứng minh trên) 

=> mOC = nOA. 

Ta lại có: COn + nOA = 180° (hai góc COnvà nOAkề bù). 
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=> COn + mOC = 180° điều đó chứng tỏ góc COn và mOC kề 
bù hai tia Om và On đối nhau. 

Bài 250 . Cho ba tia OA, OB, oc sao cho AOB = BOC = COA 

a) Chứng minh rằng tia đối của OA là tia phân giác của gócBOC, 
tia đối của tia OB là tia phân giác của gócAOC, tia đối của tia 
oc là tia phân giác của gócAOB. 

b) Tìm số đo các gócAOB, BOCvà COA. 

Giải 

a) Gọi OA’ là tia đối của tia OA, ta có: 

ẤÕB + BÓÃ’ = 180° => BÕẦ' = 180° - ÃÕB V B 
Tương tự ta có: 

CÕÃ' = 180° - ẤÒC 
mà AOB = AOC (đề bài cho) 

=> BÕÃ' = CÕẦ' (*) 

Lại có: OB, oc nằm trên hai nửa mặt phẳng đối nhau bờ OA’ mà 
BÕÃ' + CÕA' = BÕC < 180° 

=> OA’ nằm giữa hai tia OB và oc (**) 

Từ (*) và (**) => OA’ là tia phân giác của gócBOC . 

Chứng minh tương tự ta có: OB’, OC’ là tia phân giác của góc còn lại. 

b) Do OA’ là tia phân giác của góc BOC nên 

BÕÃ' = ị BÕC = ị ẤÕB 
2 2 

mà AÕB + BÕẰ' = 180° => ẤÕB + ị ẤÕB = 180° 

2 

^ 3 ẤÕB = 360° => ÁÕB = 120° 

Do đó BÔC = CÕẦ = 120° 
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§2. HAI ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC 

A/ TÓM TẮT LÍ THUYẾT 

1. Thê nào là hai đường thẳng vuông góc? 

Hai đường thẳng xx’, yy’ cắt nhau và trong 
các góc tạo thành có một góc vuông gọi là hai 
đường thẳng vuông góc và được kí hiệu là 
xx’ 1 yy’. 

2. Tính chất 

Có một và chỉ một đường thẳng a’ đi qua điếm o cho trước và 
vuông góc với đường thẳng a cho trước. 

3. Đường trung trực của đoạn thẳng 

Đường thẳng đi qua trung điểm của 
đoạn thẳng và vuông góc với đoạn 
thẳng được gọi là đường trung trực của 
đoạn thẳng ấy. 

Khi d là đường trung trực của đoạn thẳng AB, ta có hai điểm A 
và B đôi xứng với nhau qua đường thẳng d. 

B/ CÁC BÀI TOÁN 

25t. Trong các câu sau, câu nào đúng? Câu nào sai? Hãy bác bỏ 
cáu sai bằng một hình vẽ. 

a) Hai đường thẳng vuông góc thì cắt nhau. 

b) Hai đường thẳng cắt nhau thì vuông góc. 

c) Hai đường thẳng không cắt nhau thì không vuông góc. 

Giải 

a) Đúng 

^>■ 040 ° 

b) Sai 

c) Đúng 

&u 852. Cho đoạn thẳng PQ dài 5cm. Hãy 
vẽ đường trung trực của đoạn thẳng đó. 
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Giải 

&u 253. Vẽ hình theo cách diễn đạt bằng lời sau: 

Vẽ góc x'Oy' có số đo bằng 45°. Lấy điểm M bất kì nằm trong góc 
xOy'. Qua M, vẽ đường thẳng di vuông góc với tia Ox’ tại N. Qua 
M vẽ đường thẳng d 2 vuông góc với tia Oy’ tại p. 

Giải 



s<u 254. Cho góc tù AOB. Ở ngoài góc đó dựng các tia oc, OD theo 
thứ tự vuông góc với các tia OA, OB. Chứng minh rằng: 


AOB + COD = 180° 


Giải 


Ta có OA, OB, oc, OD là 4 tia chung gốc nên. 

ÁÕB + BÕD + DÕC + COÂ = 360° 
mà ẤÕC = BÕb = 90° 

=* ẤÕC + BÕD = 180° 

Nên ẤÒB + CÕÒ = 180° 
s ii 255. Cho góc vuông AOB, hai tia oc, OD ở trong dó sao cho 
AOC = BOD = 60°. Trên nửa mặt phẳng bờ OA có chứa tia OB 
vẽ OE sao cho OB là tia phân giác của gócDOE. 
a) Hai tia oc, OD là tia phân giác của những góc nào? 



b) Chứng minh: oc ± OE. 


Giải 

a) Ta có AOC < AOB 

(60° < 90°) nên oc nằm giữa hai tia OA và OB. 
=> BÕC = ẤÕB - ẤÒC 

= 90°-60° = 30° (1) 
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Tương tự OD năm giừa hai tia OA và OB nên: 
AÕD = ẤOB - BOD 



Mặt khác AOD < AOC < AOB ^ 

(30° < 60° < 90°) 

Tia oc nằm giữa hai tia OB và OD (3) 

Từ (1), (2), (3) => Tia oc là tia phân giác của gócBOD . 

Tương tự ta chứng minh được tia OD nằm giữa hai tia OA và oc 
(lồng thời AOD = COD = 30° 

Do đó tia OD là tia phân giác của góc AOC. 
b) Ta có: BOD = 60° mà OB là tia phân giác gócDOE . 

^ DOE = 120° mà DÔC < DÕE (30° < 120°) nên tia oc năm 
giữa hai tia OD và OE. 

=* EOC = DÕE - DÕC 

= 120° - 30° = 90° chứng tỏ oc 1 OE. 

83. CÁC 6ÓC TẠO iđl MỘT BƯƠNG THẲNG CẮT 
HAI BƯtNG THẲNG 

A/ TÓM TẮT LÍ THUYẾT 

1. Góc so le trong. Góc đồng vị. 

a) Các cặp góc Ai và B3, A4 và B 2 
được gọi là các cặp góc so le trong. 

b) Các cặp góc Ai và Bi, A 2 và B 2 , A3 
và B3, A 4 và B 4 còn lại là các cặp 
góc đồng vị. 

2. Tính chất 

Nếu đường thẳng c cắt hai đường thẳng a, b và trong các góc tạo 
:hành có một cặp so le trong bằng nhau thì: 
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a) Hai góc so le trong được gọi là bằng nhau. 

b) Hai góc đồng vị bằng nhau. 

B/ CÁC BÀI TOÁN 

8u* 256. Xem hình bên rồi viết tiếp vào chỗ chấm. 

a) AMN và BMN là một cặp góc. g 

b) ABC và AMN là một cặp góc. 

c) BAC và DCA là một cặp góc. 

d) ANM và DAN là một cặp góc. 

c) ANM và CNM là một cặp góc. 

d) ANM và NCB là một cặp góc. 

Giải 

a) AMN và BMN là một cặp góc kề bù 

b) ABC và AMN là một cặp góc đồng vị 

c) BAC và DCA là một cặp góc so le trong 

d) ANM và DAN là một cặp góc so le trong 

c) ANM và CNM là một cặp góc kề bù 

d) ANM và NCB là một cặp góc đồng vị. 

Rỉ* 257. Cho hình bên. Đúng ghi Đ, sai ghi s vào chỗ trống: 


N. = 130° D M 

N 2 = 130° □ - 3 

N4 = 50° □ 130 o 

M< + Na = 180° □ y x 

Ma + N 2 = 100° □ / N 


M 2 + Na = 100° □ 
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Giải 


N, = 130° ỊjO 

N 2 = 130° [Sj 

Ni = 50° lH 

M4 + n 3 = 180° Ịir 

Ma + N 2 = 100° rsl ; M 2 + N 2 = 100° ỊjTỊ 

Sà/ 25Ĩ. Cho hình bên trong đó M4 = N4 
Nóu rò quan hệ từng cặp góc sau: 

a) M 2 và N 2 

b) M 4 và Ni 

c) M3 và Ni 

Giải 

a) M2 = M4 (đối đỉnh), N2 = N4 (đối đỉnh) 

M 4 = N4 (đầu bài cho) 

Do đó M2 = N2 

b) N4 + Ni = 180 ° (kề bù), N4 = M4 (đầu bài cho) 

Do đó M 4 + Ni = 180 ° 

c) M4 + M 3 = 180 ° (kề bù), N 4 + Ni = 180 ° (kề bù) 

M4 = N4 (đầu bài cho) 

Do đó M3 = Ni 

84. HAI HƯỜNG THẲNG song song 

A/ TÓM TẮT LÍ THUYẾT 

1. Dấu hiệu nhận biết hai đường thẳng song song: 

Tính chất: 

Nếu đường thẳng c cắt hai đường thẳng a, b và trong các góc tạo 
thành có một cặp góc so le trong bằng nhau (hoặc một cặp góc 
đồng vị bằng nhau) thì a và b song song với nhau. 

Hai dường thẳng a, b song song được kí hiệu là a // b. 
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2. Vẽ hai đường thẳng song song: 

Vê đường thăng b đi qua A cho trước (A € a) và song song với a. 
Cách vẽ được minh họa ở các hình sau: 

- Vẽ hai góc so le trong bằng nhau. 




Dùng góc nhọn 60 ° của êke để vẽ hai góc so le trong bằng nhau. 




Dùng góc nhọn của êke để vẽ hai góc đồng vị bằng nhau. 

B/ CÁC BÀI TOÁN 


£•4 259. a) Cho hai điểm c và D. Hãy vẽ một 
đường thẳng mm’ đi qua c và đường thăng 
nn’ đi qua D sao cho nn’ song song mm’. 

b) Kế’ tên các cặp góc so le trong. 

Giải 

b) Cặp góc so le trong: mCD và nT)C 
Cặp góc so le trong: nDC và m'CD 
Ị60. Cho hình bên hãy chứng tỏ a // b bằng hai cách. 



Giải 

Cách 1: 

Âi + Â 2 = 180° (kề bù), 

Âi = 50° (đầu bài cho) 

Do đó Â 2 = 180° - 50° 

Â 2 = 130° 



120 



Ta có A 2 = Bi (= 130°), A ‘2 và Bi là một cặp góc so le trong. 

-=> a /7 b 

Cách 2: 

Bi + ồ 2 = 180° (kề bù), Bi = 130° (đầu bài cho) 

Do đó B 2 = 180° - 130° 
ố2 = 50° 

Ta có B '2 = Ai (= 50°), B -2 và Ai là một cặp góc so le trong. 

=> a // b 

26?. Trên hình bên có hai đường 

thăng xx’ và yy’ phân biệt. X_X* 

Hây nêu cách nhận biết xem hai đường 

thăng xx’ và yy’ song song và hay cắt y _ 

nhau bàng dụng cụ thước đo góc? 


Giải 

Lấy điểm A trên đường thẳng xx\ lấy điểm B trên đường thẳng yy\ 
Vẽ đường thẳng AB. Dùng thước đo góc để đo các góc xAB , ABy’. 


Có hai trường hợp xảy ra: 

1. xAB =s ABy' mà xAB và ABy' so le trong * 
Do vậy: xx’ // yy’ 

2. xAB * ABy' mà xAB và ABy' so le trong, y. 
Do vậy xx’ và yy’ không song song nhau. 

Suy ra hai đường thẳng xx’ và yy' cắt nhau. 
262. Cho hình vẽ bên, chứng tỏ rằng BC // AD. 



Giải 


Ta có: ABC = 360° - (ABE + EBC) f 
ABE = 130° (đầu bài cho) và 

EBC = 110° (đầu bài cho) 

Do đó ABC = 360° - (130° + 110°)= 120° 


121 



Vậy ABC = BAD 
và BAD là một 
trong. 

Suy ra BC // AD. 



85. TIÊN BỂ 0-CLIT VỂ BƯƠNG THẲNG SONG SONG 

A/ TÓM TẮT LÍ THUYẾT 

1 . Tiên đề ơ—clit: 

Qua một điểm ở ngoài một đường thẳng chỉ có một đường thẳng 
song song với đường thẳng đó. 

M b 

a 

Qua điểm M nằm ngoài đường thẳng a, đường thẳng b đi qua M 
và song song với a là duy nhất. 

2 . Tính chất của hai đường thẳng song song: 

Nếu một đường thẳng cắt hai đường thẳng song song thì: 

a) Hai góc so le trong bằng nhau. 

b) Hai góc đồng vị bằng nhau. 

c) Hai góc trong cùng phía bù nhau. 

B/ CÁC BÀI TOÁN 

263. Điền vào chỗ trống trong các phát biểu sau: 

Nếu một đường thẳng cắt hai đường thẳng song song thì: 

a) Hai góc đồng vị được tạo ra do một đường thẳng cắt hai đường 
thẳng song song là hai góc ... 

b) Hai góc trong cùng phía được tạo ra do một đường thẳng cắt hai 
đường thẳng song song là hai góc ... 
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Giải 

• Nếu một đường thẳng cắt hai đường thẳng song song thì: 

a) Hai góc đồng vị được tạo ra do một đường thẳng cắt hai đường 
tháng song song là hai góc bằng nhau 

b) Hai góc trong cùng phía được tạo ra do một đường thẳng cắt hai 
đường thẳng song song là hai góc bù nhau. 

&ÀI 264. Hình vẽ cho biết a // b và Â 4 = 38°. 

a) Tính Âi 

b) So sánh Ai và B4 _ 

" b 

c) Tính B 2 

a 

Giải - 

a) a // b, góc A4 và Bi so le trong. 

=> B, = Â 4 = 38° 

b) Ằi + Â 4 = 180° (Âi và A 4 kề bù) 

Ẽ 4 + Bi = 180° (Ê4 và Bi kề bù) 

mà A4 = Bi (theo câu a) do đó Ai = B4 

c) a // b, A4 và B2 là hai góc trong cùng phía 

^ Â 4 + Ẽ2 = 180° 

38° + ê 2 = 180° 

Vậy è 2 = 180°- 38° = 142° 

8*4 265. Cho hình vẽ bên có DAB = ABC, FAC = ACB. 

Chứng tỏ rằng D, A, F thẳng hàng. 

Giải 

Ta có DAB = ABC (đầu bài cho), 

DAÒ và ABC là một cặp góc so le trong. 

=> AD // BC (1) 

Mặt khác FAC = ACB (đầu bài cho) 



B c 
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FAC và ACB là một cặp góc so le trong. 

=> AF // BC (2) 

Từ (1) và (2) ta có hai đường thắng AD và AF trùng nhau. 

Vậy ba điếm D, A, F thẳng hàng. 

&u 266. Cho hình bên (a // b). 

Hãy nêu tên các cặp góc bằng nhau của hai tam giác ABC và CDE. 

Giải 


Ta có BAC và CED là một cặp góc 
so le trong, a // b nên BAC = CED 

ABC và EDC là một cập góc so le 
trong, a // b nên ABC = EDC 

ACB = DCÈ (đối đỉnh) 



Sà/ 267. Cho hình bên. Tính số đo góc ABC 


Giải 

xÃD = ÁDC (= 70°), xAÌ) và ẤDC 
là một cặp góc so le trong. 

=> AB // CD 

Mà ABC và BCD là một cặp góc 
trong cùng phía. 

Do đó ẤBC + BCÌ) = 180°, BCD = 
(đầu bài cho) 

=> ABC =180°- 90° = 90° 



124 



§6. Từ VUÔNG GÓC BẾN SONG SONG 

A/ TÓM TẮT LÍ THUYẾT 

1. Quan hệ giừa tính vuông góc và tính song song: 

Các tính chất: 

Hai đường thắng phân biệt cùng vuông góc với một đường thẳng 
thứ ba thì chúng song song với nhau. 

Một đường thẳng vuông góc với một 
trong hai đường thăng song song thì nó 
cũng vuông góc với đường thẳng kia. 

a±cvàb±c=>a//b 
c 1 a và a // b => c 1 b. 

2. Ba đường thẳng song song. 

Tinh chất: 

Hai đường thẳng phân biệt cùng song song với một đường thẳng 
thứ ba thì chúng song song với nhau. 

d” 

<r_ 

d_ 

d’ // d và d” //d^d’ // d” 

Khi ba đường thẳng d, d\ d” song song với nhau từng đôi một, ta 
nói Iba đường thẳng ấy song song với nhau và kí hiệu là: d // d’ // d”. 

B/ CÁC BÀI TOÁN 

8*1 262. Căn cứ vào hình bên hãy điền vào chồ trống (...) 

Nếui m // p và n // p thì ... m_ 

n 

Giải E _ 

Nếu m // p và n // p thì m // n 
g*u 269. Căn cứ vào hình bên hãy điền vào chỗ trống (...) 

Nếu b 1 a và c 1 a thì ... 
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Nếu b // c và d JL b thì ... 


Nếu b // c và d 1 b thì ... 

Giải a 

b 


c 

Nếu b 1 a và c 1 a thì b // c 

Nếu b // c và d 1 b thì d 1 c d 

_ r 

_j 

c 


StU 270. Cho hình bên. Chứng tỏ ràng d 1 CD 




Giải 


ABC và BCD là một cặp góc trong 
cùng phía và ABC + BCD = 125° + 
55° = 180° 

=> AB // CD 

Ta có d -L AB (đầu bài cho), AB // CD. 
Do đó d 1 CD 

StU 27Ỉ. Cho hình bên (a i d, b 1 d, b // c) 



Chứng tỏ rằng a // b // c. 

Giải 

Ta có a 1 d, b -L d (đầu bài cho) 

=> a//b 

a // b và b // c (đầu bài cho) 

Do đó a // b // c 

&u 272. Trên hình bên cho biết 
ẤCB > xÃC , Ax // By. 

Chứng minh rằng 
ẤCỀ = xÃC + CBy 

Giải 



d 

a 

"1 - -- - 

b 

n 

c 






Trên nửa mặt phăng bờ AC có 
chứa tia CB vẽ tia Cz sao cho 
xAC = ACz. 

Ta có xAC = ACz, xAC và ACz so 
le trong, suy ra Ax // Cz. 



c 


X 
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Trên nửa mặt phẳng bờ AC có ACz < ACB 

(vì ACB > xAC , xAC = ACz ) nên tia Cz nằm giừa hai tia CA 
và CB. 

Do đó ACB = ẤCz + zCB. 

Mặt khác, Ax // Cz, Ax // By => By // Cz 
By // Cz => zCB = CBy 
=> ẤCB = ÁCz 4- zCB 
= xÃC + CBy 

Sài 273. Trên hình bên cho biết 

xẤB 4- ABC 4- BCy = 360° 

Chứng minh rằng Ax // Cy 

Giải 

Vè tia Bz sao cho xAB + ÁBz = 180°, mà xAB và ABz là hai 
góc trong cùng phía suy ra Ax // Bz (1) 

Mặt khác: xÂB + ABC 4- BCy = 360° 

xẤB + ÁBz 4- zBC 4- ỔCy = 360° 

180° + zBC Hh BCy = 360° 

zBC -4 BCy = 180° 

Mà zBC và BCy là hai góc trong cùng phía, do đó: Cy // Bz (2). 

Từ (1) và (2) ta có Ax // Cy. 




§7. BỊNH Lí 

A/ TÓM TẮT LÍ THUYẾT 

1. Định lí: 

Định lí là khẳng định suy ra những khẳng định được coi là đúng. 
Khi định lí được phát biểu dưới dạng “Nếu... thì”, phần nằm 
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giừa từ “Nếu” và từ “thì” là giả thiết, phần sau từ “thì” là phần 
kết luận. 

Giả thiết và kết luận được viết tắt tương ứng là GT và KL. 

2. Chứng minh định lí 

Chứng minh định lí là dùng lập luận kể từ giả thiết suy ra kết 
luận. 

B/ CÁC BÀI TOÁN 

274. Hãy chỉ ra giả thiết và kết luận của các định lí sau băng kí hiệu: 

a) Nếu một đường thẳng cắt hai đường thẳng sao cho có một cặp 
góc so le trong bằng nhau thì hai đường thẳng đó song song. 

b) Nếu một dường thẳng cắt hai đường thẳng song song thì hai góc 
so le trong bằng nhau. 

Giải 



&u 275. Hãy viết kết luận của các định lí sau bằng cách điền vào chỗ (...): 

a) Nếu hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với một đường 
thẳng thứ ba thì ... 

b) Vè hình minh họa định lí đó và viết giả thiết, kết luận băng kí hiệu. 


Giải 


a) Nếu hai đường thẳng phân biệt cùng vuông 
góc với một đường thẳng thứ ba thì hai 
đường thẳng đó song song với nhau. 

b) Hình minh họa. 


GT 

a 1 c, b 1 c 

KL 

a // b 


a 


c 


n 


b 


ử 
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Sài 276. Hãy viết tiếp chỗ trống đê chứng minh định lí: 
“Hai góc đối đỉnh thì băng nhau”. 



Giải 

GT Ai đối đỉnh với A3, A2 đối đỉnh với A4 
KL Ai = As; A2 = A4 




Các khẳng định 

Căn cứ của khẳng định 

1 

Âi + Âa = 180° 

Vì Ai và A2 kề bù 

2 

Â 2 + Â3 = 180° 

Vì Â 2 và Â 3 kề bù 

3 

Ãl + Ã 2 = Ã 2 + Â 3 

Căn cứ vào 1 và 2 

4 

>) 

II 

>> 

co 

Ị 

Suy từ 3 

5 

A2 = A4 

Chứng minh tương tự trên 


Sài 277. Chứng minh rằng: Nếu hai góc nhọn xOy và x’0’y’ có 


Ox // ơx’, Oy // 0’y’ thì xOy = x'Oy' 



Giải 

GT 

xOy và x'ơy' đều nhọn 


Ox // 0’x’; Oy // 0’y’ 

KL 

xOy = x'ơy' 



o 


X 
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Chứng minh 
Vè tia 00’ ta có 

Ôi = Ô\ (Ôi và Ô'i đồng vị; Oy//ơy’) 
ỗ 2 = Ô 2 (Ỡ 2 và Ô 2 đồng vị; Oy // 0’y’) 

Suy ra ôi + Ô 2 = ô', + Ô' 2 
Hay xOy = x'ơy' 

Sdi 278. Cho hai góc ABC và DBE đối đính. Vẽ BM là tia phán giác 
của góc ABC. Chứng minh rằng ABM = ^ DBE 

Giải 


Chứng minh 

Ta có: ABC = DBE (đối đỉnh) 

ÁBM = ỉ ẤBC (BM là tia phân giác góc AÌÍC ) 
2 

Suy ra ẤBM = ị DBÈ 
y 2 
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a 


s 


An tập CHIÍ0NGI 


279. Vẽ lại hình bên rồi vẽ thêm: 


a) Các đường thẳng vuông góc với a đi 
qua s. đi qua K. 

b) Các đường thắng song song với b đi 
qua s, đi qua K. 



Hướng dẫn 



C4 = D4 (gt) 

Suy ra C4 = D 2 

“Sii ĩíf. Cho hình bên có a // c, b 1 d, c 1 d, MQP = 130° 


a) Tính số đo góc NPQ 

b) Chứng minh răng d ± a 

Hướng dẫn 

a) ì 1 d, c 1 d => b // c 
^ MQP + NPQ = 180° 
b;) c 1 c và a // c => d 1 a 
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Sài 2X2. Cho hình bên, hảy tính số đo X của 

Hưởng dẫn 

Vè đường thẳng song song 
với d đi qua điểm M 
X = 90°. 

Sài 2X3 . Cho hình bên hãy tính số đoBCD . 

Hướng dẫn 

Vè đường thẳng song song với AB đi qua điểm C. 
BCD =80° A 3 

c 

M D N 
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Chương II: TAM GIÁC 


81. tổng ba Góc của một tam giác 

A/ TÓM TẮT LÍ THUYẾT 


1. Tống ba góc của một tam giác: 

Định lí: 

Tống ba góc của một tam giác bằng 180°. 

2. Ap dụng vào tam giác vuông 

Định nghĩa: Tam giác vuông là tam giác 
có một góc vuông. 

Định lí: 


cạnh góc 
vuông 



Trong tam giác vuông hai góc nhọn phụ nhau. ^ 


3. Góc ngoài của tam giác 

Định nghĩa: Góc ngoài của một tam 
giác là góc kề bù với một góc của tam 



giác ấy. 


X 


Góc BCx là góc ngoài tại đỉnh c của AABC. 

Định li: 

Mỗi góc ngoài của một tam giác bằng tổng của hai góc trong 
không kề với nó. 

Nhận xét: Góc ngoài của tam giác lớn hơn mỗi góc không kề với nó. 
ACx > Â , ACx > B 


B/ CÁC BÀI TOÁN 

Sài 242. Nhận xét tam giác ABC: 

a) Biết Ẩ = 50°, B = 65°, tính c. 

b) Biết Â = B = c. Tính mỗi góc của tam giác ABC. 

Giải 

AABC có Â + B + c = 180° 
a) Ta có Â + B + c = 180°. Mà Ẩ = 50°, B = 65° 
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Do đó 50° + 65° + c = 180° 

=> c = 180 u - (50° + 65°) 
c = 65° 

b) Ta có Â + B + c = 180°. Mà Â = B = c. 

Do đó Â + Â + Â = 180° 

3Â = 180° 

Â = 180° : 3 

Â = 60° 

Nên Ồ = 60°; c = 60° 

225. Cho tam giác ABC vuông tại A có ê = 50°. Vẽ AH _L BC tại 
H. Tính HÃC. 

Giải 

AABC vuông tại A nên B + c = 90° 
mà B = 50°. 

Do đó 50° +c = 90° 
c = 90° - 50° 
c = 40° 

AH 1 BC tại H nên 
AHAC vuông tại H, ta có: 

HÃC + c = 90° 

HÃC + 40° = 90° 

HÀC = 90° - 40° 

HÃC = 50° 

&U 2Ĩ6. Cho tam giác ABC vuông tại A. Vẽ AH vuông góc vái BC 
(H € BC). 

a) Tìm các cặp góc phụ nhau trong hình vẽ. 

b) Tìm các cặp góc nhọn bằng nhau trong hình vẽ. 


A 
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Giải A 

al HAH và CAH phụ nhau 
ABH và BAH phụ nhau 
ABC và ACB phụ nhau 
HAC và ACH phụ nhau 

b) Các cặp góc nhọn bằng nhau trong hình vê là: 

BXh và ÁCH; 

ABH và HÃC; 

Su 2Ĩ7. Cho tam giác ABC vuông tại A. Vẽ AH vuông góc với BC 
(H e BC). Tia phân giác góc BAH cắt BH ở D. Chứng minh rằng 
CÃI) = ỚDA 


B D H C 

Chứng minh: 

Ta có CÃb + bXd = BÃC, BÃC = 90° 

Nên CÃD + bTd = 90° (1) 

Mặt khác AADH vuông tại H nên 

HDÀ + DÃH = 90° (2) 

mà BAD = DAH (AD là tia phân giác BAH ) (3) 

Từ (1), (2) và (3) có CÃD = CDÃ 

Su 2ĨĨ. Cho tam giác ABC có B = c = 40°. Gọi Ax là tia phân giác 
của góc ngoài ở đỉnh A. Hãy chứng tỏ rằng Ax // BC. 

Giải 

Gọi Ay là tia đối của tia AB. 

ỹÃC = ABC + ÁCB = 40° + 40° = 80° 
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(yAC là góc ngoài của ảABC) / y 

xÃC = ị yÀC = ị .80° = 40° -X 

2 2 \ 

(Ax là tia phân giác yAC ) 

_ _ g _ 4° X e 

xAC = ACB (= 40°) 

xAC và ACB so le trong 

Do đó Ax // BC. 

2Ĩ9. Cho tam giác ABC có A = a. Các tia phân giác của các góc 
B và c cắt nhau D. 

Tính sô đo góc BDC theo a 

Giải A 

Ta có AABC có Â + B + c = 180° 

Mà Â = a (gt) 

Suy ra ê + c = 180° - a m 

„ ., B c 

Mặt khác 

DBC = ỉ ABC (BD là tia phân giác góc ABC) và DCB = ỉ 
2 2 

ACB (CD là phân giác góc ABC ). 

Do đó DBC + DCB = ị( ABC + ẤCB ) 

2 

Nên DBC + DCB = ị (180° - a ) 

2 

DBC + DCB = 90° - ịa 

2 

Xét ADBC có BDC + DBC + DCB = 180° 

Do đó BDC = 180° - (DBC + DCB) 

= 180° - (90° - ỉa) 

2 

= 90° + \ a 
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A 


Sa 290. Cho hình vẽ sau. Hãy so sánh: 
a) BMD và BAD b) BMC và BAC 

Giải 

a) BMD > BAD (BMD là góc 

ngoài của ABAM) B D c 

b) CMD > CAD (CMD là góc ngoài của ACAM) 

Do đó BMD + CMD > BÃÒ + CÃb 



=> BMC > BAC 


Sa 29t. Biết một góc ngoài của tam giác 
bằng 120°, một góc trong không kề 
với nó bằng 20°. Tính các góc trong 
và ngoài còn lại của tam giác. 

Giải 



Giả sứ Ẽ 2 = 120° và Ci = 20° 

Ta có: B 2 = Ci + Ai 

Do đó Âi = ồ 2 - Ci = 120° - 20° = 100° 


Â 2 = 180° - Ẳi = 180° - 100° = 80° 


Bi = 180° - ố2 = 180° - 120° = 60° 
C 2 = 180° - Ci = 180° - 20° = 160° 


Sa 292. Trên hình bên, cho biết: 


xAC + yBC - ACB = 180° 
Chứng minh rằng: Ax // Cy 




Giải 

GT 

xAC + yBC 

- ẤCB = 180° 

KL 

Ax // Cy 



Chứng minh 


Vẽ tia By’ là tia đối của tia By, gọi B’ là giao điểm của tia By’ 
với AC. 
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Ta có yBC = BBC + ACB (vì yBC là góc ngoài của ABB’C) 


Mà xAC + yBC - ACB = 180° (giả thiết) 


Do đó xAC + ( BBC + ACB ) - ACB = 180 n A 


=> xAB + BBC = 180" 

Mà BBC = ABy' (đối đỉnh), do đó 
XÃC + ẤBy’ = 180° 


ỵ 



y’ 


Mà xAC và AB'y' là hai góc trong cùng phía, suy ra Ax // By. 


§2. HAI TAM GIÁC BẰNG NHAU 

A/ TÓM TẮT LÍ THUYẾT 

1 . Định nghĩa: 

AABC và AA’B’C’ có: 

AB = A’B’; AC = A’C\ BC = B’C’, Ẵ = Â', B = B', c = C' 



Hai tam giác ABC và A’B’C’ như trên được gọi là hai tam giác 
bằng nhau. 

Hai đinh A'và A’, B và B’, c và C’ gọi là hai đỉnh tương ứng. 

Hai góc A và A\ B và B’, c và C’ gọi là hai góc tương ứng. 

Hai cạnh AB và A’B’, AC và A’C’, BC và B’C’ gọi là hai cạnh 
tương ứng. 

Định nghĩa: 

Hai tam giác bằng nhau là hai tam giác có các cạnh tương ứng 
bàng nhau, các góc tương ứng bằng nhau. 
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2. Ki hiệu 

Đê kí hiệu bằng nhau cua tam giác ABC và tam giác A’B’C’ ta 
viết \ABC = \A’B’C’. 


Người ta quy ước rằng khi kí hiệu sự bằng nhau cua hai tam 
giác, các chữ cái chi tên các đình tương ứng được viết theo cùng 
thứ tự. 


\ABC = \A’B’C’ nếu 


í AB = A'B', AC = A'C’, BC = B'C' 
1 Â = Â, ẽ = B, c = c. 


B/ CÁC BÀI TOÁN 

Sài 293. Cho AABC = ADEF, trong đó AB = 6,5cm, D = 70 ư , 
AC = 8cm. Tính DE, Â, DF. 

Giải 

\ABC = ADEF (gt) => AB = DE, AC = DF, BC = EF 

Và Â = D,B=Ê,C = F 

Mà AB = 6,5cm, D = 70°, AC = 8cm (gt) 

Nên DE = 6,5cm, Â = 70°, DF = 8cm. 

Sàz 294. Cho hai tam giác bằng nhau ABC và DEG. 

a) Biết Â = 50°, c = 60° và Ê = 70°. Tìm số đo các góc còn lại của 
mỗi tam giác. 

b) Biết DG = 8cm. Có thể tìm được độ dài của cạnh nào của tam 
giác ABC? 

Giải 

a) Vì AABC = ADEG nên: 

Â = D = 50°; B = Ê = 70°; c = G = 60 ° 

b) Dễ thấy AC = DG = 8cm. Vậy có thể tìm được độ dài của cạnh 
AC = 8cm. 

Sài 295. Cho AABC = ADEF, ADEF = AMNP. Chứng minh rằng: 

Ẳ = M,B=N,C = P, AB = MN, AC = MP, BC = NP. 
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Giải 

Ta có: AABC = ADEF (gt) 

=> AB = DE, AC = DF, BC = EF 
Ả=D,B = Ẻ,C = F (1) 
và ADEF = AMNP (gt) 

=> DE = MN, DF = MP, EF = NP 
và D = M,Ê=N,F = P (2) 
Từ (1) và (2) suy ra: 

AB = MN, AC = MP, BC = NP 

Â = M. Ồ = N, c = p. 


§3. TRƯỜNG Hựp BẰNG NHAU THỨ NHẤT CỦA 
TAM GIÁC CẠNH - CANH - CẠNH (C.C.C) 

A/ TÓM TẮT LÍ THUYẾT 

Nếu ba cạnh của tam giác này bằng ba cạnh của tam giác kia thì 
hai tam giác đó bằng nhau. 

B/ CÁC BÀI TOÁN 

296. Cho các hình bên. Chứng minh rằng: AABC = aABD; 
AMQP = AQMN. 


Giải 

Xét AABC và AABD có: 

AC = AD (gt) c 

BC = BD (gt) 

AB (cạnh chung) A-^—-(B 

Do đó AABC = AABD (c.c.c) 

Xét AMQP và AQMN có: D 

MP = QN (gt) 

QP = MN (gt) 

MQ (cạnh chung) 

Do đó AMQP = AQMN (c.c.c) 
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Tìài 297- Trên hình bên cho biết AB = DC, AD = BC. 

Chứng minh rằng: AB // DC, AD // BC. 

Giải 

GT AB = DC D c 

_ AD = BC 

KL AB // DC 

AD // BC 
Chứng minh 

D c 

Xét aABC và CDA có: 

AB = CD (gt), AC (cạnh chung), BC = AD (gt) 

Do đó AABC = ACDA (c.c.c) 

Suy ra BAC = ACD và ACB = DAC (hai góc tương ứng) 

Ta có BAC = ACD mà BAC và ACD so le trong nên AB // DC. 

Mặt khác ACB = DAC mà ACB và DAC so le trong nên 
AD // BC. 

292. Hình bên cho biết: DA = DB, CA = CB 
Chứng minh rằng: DC là tia phân giác của góc ADB. 

Giải 

Xét aACD và ABCD có: 

DA = DB (gt), CA = CB (gt), DC là cạnh chung. 

Do vậy: AACD = ABCD (c.c.c) 

=> ADC = BDC (hai góc tương ứng) 

Do đó DC là tia phân giác của góc ADB. 

Sài 299 . Cho tam giác ABC có AB = AC. M là trung điếm của cạnh 
BC. Chứng minh rằng: 

a) BÃM = CAM 

b) AM 1 BC 

Giải 

a) Xét aBAM và ACAM có: 


D 



A B 
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AB = AC (gt) 

AM là cạnh chung 

BM = CM (vì M là trung điếm cạnh BC). 
Do đó ABAM = ACAM (c.c.c) 

=> BAM = CAM (hai góc tương ứng) 
b) Vì ABAM = ACAM (chứng minh trên) 

=> ẤMB = ẤMC 

Mà AMB + AMC= 180° (hai góc kề bù) 
Nên ÃMB + ẤMB = 180° 

2ẤMB = 180° 

ÃMB = 90° 

Do đó AM 1 BC 


A 



§4. TRƯỜNG HỢP BẰNG NHAU THỨ HAI CỦA 
TAM GIÁC CẠNH - GÓC - CẠNH ỈC.G.C) 


A/ TÓM TẮT LÍ THUYẾT 


1. Vẽ tam giác biết hai cạnh và góc xen giữa: 
Bài toán: Vẽ tam giác ABC biết: 

AB = 3cm, BC = 4cm, ê = 60° 

Giải 

- Vẽ góc xBy = 60° 



y 


- Trên tia Bx lấy điểm A sao cho BA = 3cm 

- Trên tia By lấy điểm c sao cho BC = 4cm. 

- Vẽ đoạn thẳng AC, ta được tam giác ABC. 

2. Trường hợp bằng nhau cạnh - góc - cạnh: 

Tính chất: Nếu hai cạnh và góc xen giữa của hai tam giác này 
bàng hai cạnh và góc xen giữa của hai tam giác kia thì hai tam 
giác đó bằng nhau. 
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3. Hộ qua; Nếu hai Ccạnh góc vuông của tam giác vuông này lần lượt 
bang hai cạnh góc vuông cua tam giác vuông kia thì hai tam giác 
vuông đó bằng nhau. 


B/CÁC BẢI TOÁN 

‘Sài 3ỒO. Cho góc xOy khác góc bẹt, Oz là tia phân giác. Trên tia Ox, 
Oy, Oz lần lượt lấy các điếm A, B, c sao cho OA = OB. 



Xet \OAC và \OBC có: 

OA = OB (gt), AÕC = BOC 
(Oz là tia phân giác góc xOy); oc (cạnh chung) 

Do đó AOAC = AOBC (c.g.c) 

30Ĩ- Cho tam giác ABC, M là trung điểm của BC. Trên tia đối cua 
tia MA lấy đièm E sao cho ME = MA. Chứng minh rằng AB // CE. 


Giải A 



Chứng minh: 


143 



Xét aMAB và aMEC có: 

MB = MC (giả thiết) 

AMB = EMC (hai góc đôi đỉnh) 

MA = ME (giả thiết) 

Do đó AMAB = AMEC (c.g.c) 

Suy ra: MAB = MEC (hai góc tương ứng) 

Mà MAB và MEC là một cặp góc so le trong. 

Do đó AB // CE (dấu hiệu nhận biết hai đường thẳng song song). 

“Sài 302. Cho tam giác ABC. Gọi E, D lần lượt là trung điểm của các 
cạnh AB, AC. Trên tia đối của tia DB lấy điểm M sao cho 
DM = DB. Trên tia đối của tia EC lấy điểm N sao cho EN = EC. 
Chứng minh rằng: 

a) AM // BC; 

b) Ba điểm M, A, N thẳng hàng. 

Giải 

NAM 


a) Xét AADM và ACDB có: 

AD = CD (vì D là trung điểm của cạnh AC) 
ADM = CDB (hai góc đối đỉnh) 

DM = DB (gt) 

Do đó: AADM = ACDB (c.g.c) 

=> AMD = CBD (hai góc tương ứng) 
mà AMD và CBD là một cặp góc so le trong. 
Do đó AM // BC 
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b) Xet \EAN và ABEC có: 

EA = EB (Vì E là trung điếm của cạnh AB) 

AEN = BEC (hai góc đối đinh) 

EN = EC (gt) 

Do đó: AAEN = ABEC (c.g.c) 

=> ANE = BCE (hai góc tương ứng) 
mà ANE và BCE là một cặp góc so le trong. 

Do đó AN // BC. 

Ta có qua A ta vẽ hai đường thẳng AM và AN cùng song song với 
BC nên hai đường thẳng AM và AN trùng nhau. (Tiên đề ơ-clít). 

Do vậy ba điểm M, A, N thăng hàng. 

“Sài 363. Cho tam giác ABC vuông tại A, M là trung điểm cạnh BC. 

Chứng minh rằng AM = ỉ BC. 

2 



Giải 

GT 

AABC (Â = 90°) 


M là trung điểm cạnh BC 

KL 

AM = - BC 


2 


Chứng minh: 

Trên tia đối của tia MA lấy điểm D sao cho y \ 

MD = MA. _ / , \ 

B \ —I— jrr^—-ỵc 

Xét aMAC và AMDB có: \ // 

MA = MD, ẤMC = DÌVĨB (đối đỉnh); y/ 

MC = MB (giả thiết) D 

Dc đó AMAC = AMDB (c.g.c) 

=> AC = DB (hai cạnh tương ứng), MAC = MDB (hai góc tương ứng) 
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MAC = MDB , MAC và MDB là hai góc so le trong nên AO h DB. 
Ta có AC // DB, AC 1 AB r> BD i AB. 

=> DBA = 90°. 

Xét aABC và ABAD có: 

AC = BD; BAC = ABD (= 90°); AB (cạnh chung) 

Do đó AABC = ABAD (c.g.c) nên BC = AD (hai cạnh tương ứng) 

Mà AM = 4 AD 
2 

Do đó AM = ị BC. 

2 

304. Cho tam giác ABC có Â < 90°. Trên nửa mặt bờ AB không 
chứa điểm c vẽ tia Ax vuông góc với AB, trên tia Ax lấy điểm D 
sao cho AD = AB. Trên nửa mặt bờ AC không chứa điếm B vè tia 
Ay vuông góc với AC, trên tia Ay lấy điểm E sao cho AE =5 AC. 

Gọi M là trung điểm cạnh BC. 

Chứng minh rằng AM = ỉ DE. 

2 



Giải 

GT 

AABC; AD 1 AB 


AD = AB; AC 1 AE 


AC = AE 


M là trung điểm cạnh BC 

KL 

AM = — DE 

2 


Chứng minh: 

Trên tia đối của tia MA lấy điếm N sao cho MN = MA. 

Xét AMAB và AMNC có ma = MN, 

BMĂ = NMC (đối đỉnh), MB = MC (M là trung điểm cạnh BC) 
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Do đó AMAB = AMNC (c.g.c) 

Suy ra BAM = MNC và AB = c 

HÂM = MNC, BAM và MNC 
so le trong AB // CN. 

Mà BAC và ACN là hai góc 
cùng phía nên BAC + ACN = lí 

Ta có: BÂC + DÃE = 180° 



Suy ra ACN = DAE 
Xét aCAN và AAED có: 


CA = AE (giả thiết), ACN = DAE, CN = AD (= AB) 
Do đó ACAN = AAED (c.g.c) 

Suy ra AN = DE, mà AM = 4 AN, do đó AM = 4 DE 

2 2 


§5. TRƯỜNG HỢP BẰNG NHAU THỨ BA CỦA 
TAM GIÁC GÓC - CẠNH - GỚC (G.C.G) 

A/ TÓM TẮT Lí THUYẾT 


1. Vè tam giác biết một cạnh và hai góc kề: 

Bài toán: Vẽ tam giác ABC biết: BC = 4cm, B = 60°, c = 50°. 

Giải 

- Vẽ đường thẳng BC = 4cm. 

- Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ 
BC, vẽ hai tia Bx và Cy sao cho: 

CBx = 60°, BCy = 50° 

Hai tia trên cắt nhau tại A, ta được tam giác ABC. 

2. Trường hợp bằng nhau góc - cạnh - góc: 
linh chất: 

Nếu một cạnh và hai góc kề của tam giác này bằng một cạnh và 
hai góc kề của tam giác kia thì hai tam giác đó bằng nhau. 



147 



A A’ 



3. Hệ quả: 

Hệ quả 1: 

Nếu một cạnh góc vuông và một góc nhọn kề cạnh ấy của tam giác 
vuông này bằng một cạnh góc vuông và một góc nhọn kề cạnh ấy 
của tam giác vuông kia thì hai tam giác vuông đó bằng nhau. 


Hệ quá 2: 

Nếu cạnh huyền và một góc nhọn của tam giác vuông này bằng 
cạnh huyền và một góc nhọn của tam giác vuông kia thì hai tam 
giác vuông đó bằng nhau. 

B/ CÁC BÀI TOÁN 

305. Cho hình bên ta có OA = OB, 

OAC = OBD. Chứng minh rằng 
AOAC = AOBD. 

Giải 



D 


Xét AOAC và AOBD có: 


OAC = OBD (gt); OA = OB (gt); AOC 
Do đó AOAC = AOBD (g.c.g) 

306. Cho hình bên có AB // CD, AC // 
Chứng minh răng AB = CD, AC = BD. 

Giải 


(góc chung). 


BD. 
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Xét /\ABC và ADCB có: 

ABC = DCB (so le trong và AB // CD) 

FC (cạnh chung) 

ACB = DBC (so le trong và AC // BD) 

Po đó AABC = ADCB (g.c.g) 

Suy ra AB = CD, AC = BD (hai cạnh tương ứng) 

3C7. Cho tam giác ABC có B = 60°. Hai tia phân giác AD và CE 
của các góc BAC và ACB (D e BC, E € AB) cắt nhau ở I. 

Chứng minh rằng ID = IE. 


Giải 


GT 

AABC (B = 60°); 
phân giác của góc 

AD; CE lần lượt là tia 
BÃC, ẤCB 

KL 

ID = IE 


Chứng minh 

Xét AABC có ẤBC = 60° 

^ bXc + ẤCB = 180° - ÁBC = 120° 

AI là tia phân giác BAC => IAC = ” BAC 

CI là tia phân giác ACB => ICA = ^ ACB 

2 

Suy ra IÂC + ICÀ = ị (BÃC + ACB) = 60°. 

2 

MIC có Ấĩc = 180 ° - ( ÍÃC + ICẦ ) = 120 ° 

Do đó ÃĨÈ = DĨC = 180° - 120° = 60° 

Trên cạnh AC lấy điểm F sao cho AF = AE. 

Xét AlAE và AIAF có AE = AF; EAI = FAI, (AI là tia phân giác 
BÃC) 

AI (chung). 

=> IE = IF (hai cạnh tương ứng) 
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AIE = AIF = 60° 

Ta có FĨC = Áĩc - ẤĨF = 60° 
Xét ADIC và AFIC có: 

DĨC = FĨC (= 60°); IC (chung); 
icb = ICF 


A 



Do đó ADIC = AFIC (g.c.g) 

Suy ra ID = IF (hai cạnh tương ứng) 
Ta có IE = IF và ID = IF 
Suy ra IE = ID 


§6. TAM GIÁC CÂN 



A/ TÓM TẮT LÍ THUYẾT 

1. Định nghĩa: 

Tam giác cân là tam giác có hai cạnh 
bằng nhau. 

2. Tính chất: 

Định lí 1: Trong một tam giác cân, hai góc ở đáy bằng nhau. 
Định lí 2: Nếu một tam giác có hai góc bằng nhau thì tam giác 
đó là tam giác cân. 

Định nglũa: 

Tam giác vuông cân là tam giác 
vuông có hai cạnh góc vuông bằng 
nhau, (hình bên). 

3. Tam giác đều 
Định nghĩa: 



Tam giác đều là tam giác có ba cạnh bằng nhau. 
Các hệ quả: 

- Trong tam giác đều, mỗi góc bằng 60°. 

- Nếu một tam giác có ba góc bằng nhau thì 
tam giác đó là tam giác đều. 

- Nếu một tam giác cân có một góc bằng 60° thì 
tam giác đều. 



tam giác đó là 
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B/ CÁC BẢI TOÁN 

Sài 30Ĩ. a) Tính các góc ở đáy của một tam giác cân biết góc ớ đinh 
bằng 70°. 

b) Tính góc ớ đinh của một tam giác cân hiết góc ở đáy bằng 70". 

Giải 

Tam giác cân, hai góc ớ đáy bằng nhau. 

a) Gọi góc ở đáy là X, ta có: 

70° + X + X = 180° 

70° + 2x = 180° 

2x = 180° - 70° 

X = 110° : 2 
X = 55" 

b) Gọi góc ở đinh là y, ta có: 

70" + 70° + y = 180° 

140° + y = 180° 

y = 180° - 140" 
y = 40" 

Sài 309. Cho tam giác ABC cân tại A. Lấy điểm D thuộc cạnh AC, 
điểm E thuộc cạnh AB sao cho AD = AE. 

a) Chứng minh răng: ABD = ACE 

b) Gọi I là giao điểm của BD và CE. Chứng minh tam giác IBC cân. 


Giải 
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BAD (góc chung); AD = AE (gt). 

Do đó AABD = AACE (c.g.c) 

=> ABD = ACE (hai góc tương ứng) 
b) ABC = ACB (AABC cân tại A) 

Do đó ẤBC - ÃBD = ẤCB - ÁCE 


=> IBC = ICB => AIBC cân tại I. 

3tO. Cho tam giác ABC cân đỉnh A. Trên cạnh AB lấy điểm D, 
trên tia đối của tia CA lấy điếm E sao cho BD = CE. Nối D với E. 

Gọi I là trung điếm của đoạn thăng DE. 

Chứng minh rằng ba điểm B, I, c thẳng hàng. 



Giải 

GT 

AABC cân (AB = AC) 


BD = CE, 


I là trung đếm của DE 

KL 

B, I, c thẳng hàng 

Chứng 

minh: 


A 



Vẽ DF // AC (F 6 BC), DFB và ACB đồng vị 


E 


=> DFB = ACB 


Mà ABC = ACB (AABC cân đỉnh A) 

Suy ra DFB = ABC 

=> ADBF cân đỉnh D => DB = DF. 

Xét ADIF và AEIC có: 

DI = IE (giả thiết); FẼ)I = CEI (FDI và CEI so le trong, DF // AC) 
DF = CE (= BD) 

Do đó ADIF = AEIC (c.g.c) 

Suy ra DIF = EIC 
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Mà DIF + EIF = 180 ° 

Do đó Éĩc + eTf = 180 ° 

=> F, I. c thăng hàng => B, I, c thẳng hàng. 

K*.' 3ĨĨ. Cho tam giác ABC cân tại A có Ẵ = 20°. Trên cạnh AB lấy 
điếm D sao cho AD = BC. Tính số đo góc ACD . 

Giải 

Trên cùng một nửa mặt phăng bờ BC chứa điểm A, ta vẽ điểm 
E sao cho ABEC đều. 

Xét \ABE và AACE có: 

AB = AC (aABC cân tại A) 

BE = CE (aBEC đều) 

AE (cạnh chung) 

Do đó AABE = AACE (c.c.c) 

=> BĂE = CÂẼ = 10° 

Xét AECA và ADAC có: 

CE = AD (= BC) 

ECA = DAC (= 20°, suy từ gt) 

AC (cạnh chung) 

Do đó AECA = ADAC (c.g.c) 

=> ẤCD = CÀE = 10° 

Ki. 3f2. Cho tam giác ABC cân tại A có: 

BÃC = 40°, AH 1 BC (H e BC) 

Các điểm E, F theo thứ tự thuộc các đoạn thẳng AH, AC sao cho 
EBA = FBC = 30°. Chứng minh rằng: AE = AF. 

Giải 

Trên cùng một nửa mặt phăng bờ AB chứa điểm c, vẽ điểm D 
sao cho AABD đều. 


A 
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Ta có AABC cân tại A, BAC = 40° (gt) 

=> ABC = ẤCB = (180° - 40°) : 2 = 70° 

Do đó ẤBF = ABC - FBC = 70° - 30° = 40° 


Nên ABF = BAF 

AAFB cân tại F => FA = FB 
Xét AADF và ABDF có: 

FA = FB, AD = BD (AABD đều) 
DF (cạnh chung) 

Do đó: AADF = ABDF (c.c.c) 

=> FĐẦ = rlĩÌB 
Mà ẤDB = FDÃ + FDB 


A 



ADB = 60° (vì AABD đều) FDB = 30° 
Nên FDB = ÉBÃ (= 30°) (1) 


AABC cân tại A (gt), AHB = 90°, ABH = 70° 
=> BÃỀ = 20°. 


Ta có: DAF = DAB - FAB = 60° - 40° = 20° 

=> DÃF = BÃÈ (2) 

Vì AABD đều => AD = AB (3) 

Do đó AADF = ABAE (g.c.g) (căn cứ vào (1), (2) và (3)) 
=> AE = AF. 
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§7. ĐỊNH Lí PY-TA-GO 

A/ TÓM TẮT LÍ THUYẾT 

1. Định lí Py-ta-go: 

Trong một tam giác vuỏng, bình phương của cạnh huyền bằng 
tổng các bình phương của hai cạnh góc vuông. 



2. Định lí Pv-ta-go đảo: 

Nêu một tam giác có bình phương của một cạnh bằng tổng các 
bình phương của hai cạnh kia thì tam giác đó là tam giác vuông. 

B 

A ——— 

,1 ABC có BC 2 =AB 2 + AC 2 => BÃC = 90° 

B/ CÁC BÀI TOÁN 

‘Sài 3ĩ3. Tìm độ dài cạnh huyền (x) trong các tam giác biết độ dài hai 
cạnh góc vuông là: 

a) 4cm; 3cm 

b) 7cm; 5cm 

c) 3cm; n/ĨÕ cm 

d) 5cm; 6cm. 

Giải 

Áp dụng định lí Py-ta-go dể tính dộ dài cạnh huyền (x): 

a) X 2 = 4 2 + 3 2 = 16 + 9 = 25 => X = 5cm 

b) X 2 = f- + 5 2 = 49 + 25 = 74 => X = V74 cm 
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c) X 2 = 3 2 + (\[ĨÕ ) 2 = 9 + 40 = 49 => X = 7cm 

d) X 2 = 5 2 + 6 2 = 25 + 36 = 61 => X = v^cm 

3Ị4. Tính chiều cao của bức tường biết rằng chiều dài của thanh 
là 4m và chân thang cách tường là lm. 

Giải 

Gọi chiều cao của bức tường là x(m) 

Áp dụng định lí Py-ta-go, ta có: 

l 2 + X 2 = 4 2 => X 2 = 16 - 1 = 15 
X = 7Ĩ5 (cm) 

&U3Ỉ5. Cho hình vẽ sau: Tính độ dài cạnh AC. 

Giai 

AHAB vuông tại H (gt), theo định lí Py-ta-go ta có: 

AH 2 + BH 2 = AB 2 
Mà AB = 20 (gt), BH = 16 (gt) 

Do đó AH 2 = 20 2 - 16 2 = 400 - 256 = 144 A 

=> AH = s/Ĩ44 = 12 

AHAC vuông tại H (gt), theo 
định lí Py-ta-go ta có 

AH 2 + HC 2 = AC 2 B 16 H 5 c 

Mà AH = 12, HC = 5 (gt) 

Do đó AC 2 = 12 2 + 5 2 = 144 + 25 = 169 

=> AC = x/Ĩ69 = 13 

&U3Í6. Cho hình vẽ sau: Tính độ dài cạnh AC. A 

Giai 

Ta có DÃC = DCÃ (gt) 

=> ADAC cân tại D 
=> DC = DA mà DA = 4cm (gt) 

B 3cm D c 
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Do vậy DC = 4cm. 

Mật khác, ta có AD 2 + BD 2 = 4 2 + 3 2 = 25 

Và AB 2 = 5 2 = 25 

\ADB có AD 2 + BD 2 = AB 2 (= 25) 

nèn \ADB vuông tại D (định lí Py-ta-go) 

=> ADC = 90° 

\ADC vuông tại D, theo định lí Pi-ta-go ta có: 
AC 2 = DA 2 + DC 2 
AC 2 = 4 2 + 4 2 
AC 2 = 32 
AC = \J 32 (cm) 


&U3Ỉ7. Cho tam giác ABC vuông tại A. Vẽ AH i. BC tại H. Chứng 
minh rằng. 

2AH 2 + BH 2 + CH 2 = BC 2 


Giải 

AABH vuông tại H, theo định 
lí Py-ta-go có: 

AH 2 + BH 2 = AB 2 

AACH vuông tại H, theo định 
lí Py-ta-go có: 

AH 2 + CH 2 = AC 2 


A 



Oo đó AH 2 + BH 2 + AH 2 + CH 2 = AB 2 + AC 2 
=> 2AH 2 + BH 2 + CH 2 = AB 2 + AC 2 (1) 


Mật khác AABC vuông tại A, theo định lí Py-ta-go có: 

BC 2 = AB 2 + AC 2 (2) 

Từ (1) và (2) ta có: 

2AH 2 + BH 2 + CH 2 = BC 2 
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§8. CÁC TRƯỜNG HỢP BẰNG NHAU CỦA TAM GIÁC VUỒNG. 

A/ TÓM TẮT LÝ THUYẾT 


1 . Các trường hợp băng nhau đã biết của hai tam giác vuông: 


a) Nếu hai cạnh góc vuông 
cúa tam giác vuông này 
lần lượt bằng hai cạnh 
góc vuông của tam giác 
vuông kia thì hai tam 
giác vuông đó bằng nhau 
(c.g.c), (h.a). 


B B’ 



b) Nếu một cạnh góc vuông và 

một góc nhọn kề cạnh ấy 

cua tam giác vuông này 

bằng một cạnh góc vuông 
và một góc nhọn kề cạnh 
ấy của tam giác vuông kia 
thì tam giác vuông đó bằng 
nhau (g.c.g), (h.b). 

c) Nếu cạnh huyền và một 

góc nhọn của tam giác 

vuông này bằng cạnh 
huyền và một góc nhọn 
của tam giác vuông kia thì 
hai tam giác vuông đó 

bằng nhau (g.c.g), (h.c). 


B B’ 




2 . Trường hợp bằng nhau về cạnh huyền và cạnh góc vuông 

Nếu cạnh huyền và một cạnh góc vuông của tam giác vuón;g này 
bằng cạnh huyền và một cạnh góc vuông của tam giác vuông kia 
thì hai tam giác vuông đó bằng nhau. 

B/ CÁC BÀI TOÁN 

Sài 3ĨĨ. Cho tam giác ABC cân tại A. Vẽ AH 1 BC tại H. Chứng 
minh rằng: 
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a) 1IB = HC 

b) BÃH = CÃH 

Giải 

a) Xét A AHB ( AHB = 90°) và A AHC 
( AHC = 90°) có: 

AB = AC (A ABC cân tại A); 

AU (cạnh chung). 

Do đó A AHB = A AHC (cạnh huyền - cạnh góc vuông) 

=> HB = HC. 

b) \HAB = A HAC => BĂH = CÃH . 

“Sài 3Ỉ9. Cho hình bên, có Oz là tia phân 
giác góc xOy, MA 1 Ox, MB 1 Oy, 

MC = MD. Chứng minh rằng: 

a I MA = MB. 

b) ACM = BDM o 

Giải 

a) Xét A AOM (ÕÃM = 90°) và A BOM (OBM = 90°) có OM (cạnh 
chung); AOM = BOM (Oz là tia phân giác) 

Do đó A AOM = A BOM (cạnh huyền - góc nhọn) 

MA = MB (hai cạnh tương ứng). 

b) Xét A AMC (MAC = 90°) và ABMD (MBD = 90°) có: 

MC = MD (gt), MA = MB (câu a) 

Do đó A AMC = A BMD (cạnh huyền - cạnh góc vuông) 

=> ACM = BDM (hai góc tương ứng). 

‘SÀi 320. Cho tam giác ABC cân tại A (Â < 90°). Vẽ BH _L AC 
(H € AC), CK 1 AB (K € AB). 

a) Chứng minh rằng AH = AK. 



A 
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b) Gọi I là giao điểm của BH và CK. Chứng minh rằng AI là tia 
phân giác của góc A. 

Giải 

a) AABC cân tại A => AB = AC. 

Xét \HAB ( ÃĨÌB = 90°) và aKAC ( ÁKC = 90°) có: 


HAB (góc chung), AB = AC. 

Do đó AHAB = AKAC (cạnh huyền 
- góc nhọn) 

=> AH = AK. 

b) Xét AAKI ( ÁK1 = 90°) và A AHI 
(ÁĨÌI =90°) có: 


A 



AK = AH, AI (cạnh chung). 

Do đó AAKI = AAHI (cạnh huyền - cạnh góc vuông) 

=> KÀI = HÃI 

Vậy AI là tia phân giác của góc BAC. 

&u 3Zt. Cho tam giác ABC vuông tại A có AB < AC. Vẽ AH vuông góc 
với BC (H 6 BC), D là điểm trên cạnh AC sao cho AD = AB. Vẽ DE 
vuông góc với BC (E € BC). Chứng minh rằng AHAE vuông cân. 


Giải 


Vẽ DK 1 AH tại K 


Xét aHAB (AHB = 90°) và AKDA 
( DKÀ = 90°) có: 

AB = AD (giả thiết), BAH = ADK 
(vì cùng phụ với góc KAD ) 

Do đó AHAB = AKDA (cạnh 
huyền - góc nhọn) 


A 



=> HA = KD 


KD i AH và EH 1 AH => KD // EH => KDH = EHD 
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Xét \KDH ( DKH = 90°) và \EHD ( HED = 90°) có: 

DH 'canh chung), KDH = ẼHD (chứng minh trên) 

Do đó \KDH = AEHD (cạnh huyền - góc nhọn) 
r> KD = HE 
Ta có HA = KD, KD = HE 
o HA = HE 

\HAE vuông tại H có HA = HE nên là tam giác vuông cán. 

8 'Àt322. Cho tam giác ABC. vẽ AH 1 BC (H € BC). Trên nửa mật 
phẳng bờ AH có chứa điếm B dựng AD 1 AB sao cho AD = AB. 
Trên nửa mặt phẳng còn lại dựng AE 1 AC sao cho AE = AC. Nối 
D và E, AH cắt DE ở M. Chứng minh răng M là trung điếm của 
đoạn thẳng DE. 

Giải 

Vẽ DK 1 AH tại K, EL 1 AH tại L. 

Xét \HAB ( H = 90°) và AKDA < K = 90°) có: 

AB = AD (giả thiết), 

HAB = KDA (hai góc cùng phụ với DAK ) 

Do đó AHAB = AKDA (cạnh huyền - góc nhọn) 

Suy ra HA = DK (1) 

Tương tự ta cũng chứng minh 
AHAC = ALEA 

Suy ra HA = EL (2) 

Từ (1) và (2) suy ra DK = EL. 

Biết DK 1 AH (gt), EL 1 AH 
DK // EL 

^ KDM = LÉM. 

Xét AKDM và ALEM có: 


ược 
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KDM = LẼĨM, DK = EL, 

DKM = eTm (=90°) 

Do đó aKDM = ALEM (g.c.g) 

=5 MD = ME. 

Mặt khác M nằm giữa D và E. do đó M là trung điểm cua đoạn 
thắng DE. 


dN TẬP cmídNG II 

&& 323. Cho tam giác ABC vuông tại AD là trung điểm trên cạnh 
AC. Vẽ DE X BC tại E. Chứng minh răng ABE + ÁDÈ = 180°. 

Hướng dẫn 

ADE = DEC + c = 90° + c (ADE là góc ngoài của ADEC). 

SềU 324. Cho tam giác ABC có các góc A, B, c tỉ lệ với 3, 4, 5. Tinh 
các góc của tam giác ABC. 

Hướng dẫn 

Ẩ _ B _ c _ Ả + Ễ + c _ 180^ _ 0 

3 - 4 _ 5~ 3 + 4 + 5" 12” 

32S. Cho tam giác ABC có B < c. Tia phân giác góc BAC cắt 
BC ỏ D. So sánh ADB và ADC. 

Hướng dẫn 

ÁDB > ẤDC. 

StU 326. Cho tam giác ABC. D là điếm nằm trong tam giác ABC. 
Chứng minh rằng BDC > BAC. 

Hướng dẫn 

Gọi E là giao điểm của BD và AC. 

BDC > DẼC , DẼC > BÃÈ. 

Sâi 327. Cho tam giác ABC. Gọi D, E theo thứ tự là trung điểm của 
AB, AC. 
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a) Trên tia đối của tia ED lấy điếm F sao 
cho EF = ED. Chứng minh: AF = DC. 

b) Chứng minh rằng DE = ^BC, DE // BC. 


Hướng dẫn 


al \AEF = \CED (c.g.c) 
b) \ADF = aDBC (c.g.c) 



s*<! 32Ĩ. Cho tam giác ABC (Ê < 90°). Trên nửa mặt phẳng bờ 
AB chứa điếm c vẽ tia Bx 1 AB. Trên tia Bx lấy điểm D sao cho 
BD = BA. Trên nửa mặt phăng bờ BC chứa điểm A vẽ tia 
Bv _L BC. Trên tia By lấy điếm E sao cho BE = BC. Chứng minh 
răng AE = DC, AE 1 DC. 

Hướng dẫn 

\ABE=ADBC 

&Ài 329. Cho tam giác đều ABC. Lây 
điếm D trên BC các đường thẳng đi 
qua D song song với AC và AB cắt 
AB và AC tại E và F. Gọi I, H là 
trung điểm của BF, CE. Chứng minh 
răng tam giác DHI là tam giác đều. 

Hưởng dẫn 

acdf, abde đều 

aDCE = ADFB (c.g.c). 

Si<! 330. Cho tam giác ABC, có các góc nhỏ hơn 120°. Dựng ra phía 
ngoài tam giác ABC, các tam giác đều ABD và AACE. 

a) Chứng minh CD = BE. 

b) Gọi I là giao điểm của BE và CD. Tính góc BIC. 

Hướng dẫn A 

a) \ADC = AABE 

Sù! 33t. Cho hình bên (AD 1 BC). Chứng 
minh ràng: AB 2 + CD 2 = AC 2 + BD 2 B 

D 
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Hướng dẫn 

AB 2 + CD 2 = AC 2 + BD 2 



(= OA 2 + OB 2 + oc 2 + OD 2 ). 

332. Cho tam giác nhọn ABC. M là 
điêm nằm trong tam giác ABC. Vẽ MD 
-L AB tại D, ME ± BC tại E, 
MF J_ AC tại F. Chứng minh rằng: 

AD 2 + BE 2 + CF 2 = AF 2 + BD 2 + CE 2 . 



Hướng dẫn 

AD 2 + BE 2 + CF 2 = AF 2 + BD 2 + CE 2 


(= MA 2 + MB 2 + MC 2 - MD 2 - ME 2 - MF 2 ) 


&ài 333. Cho tam giác ABC có M là trung điểm cạnh BC và 
AB = 6cm, AC = lOcm, AM = 4cm. Chứng minh răng MAB = 90°. 

Hưởng dẫn 

Gọi D là điếm sao cho M là trung 
điểm đoạn thăng AD 

AMAC = AMDB (c.g.c) 

Từ đó có BD = lOcm, AD = 8cm 
AABD có AB 2 + AD 2 = BD 2 B 

Theo định lí Py-ta-go đảo có AABD vuông tại A. 

StU 334. Cho tam giác ABC có B, c < 90°. Vẽ ra phía ngoài tam giác 
ấy các tam giác vuông cân ABD và ACE (trong đó ABD = ACE = 
90°). Vẽ DI và EK cùng vuông góc với đường thẳng BC. Chứng 
minh rằng: 

a) BI = CK. b) BC = DI + EK. 

Hướng dẫn 

Vẽ AH 1 BC tại H. 

AHAB = AIBD (cạnh huyền - góc nhọn) 

=> AH = BI, HB = DI. 

AAHC = ACKE (cạnh huyền - góc nhọn). 
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Chuông III: QUAN HỆ GIỮA CÁC YẼU Tố TRONG TAM 
GIÁC. CÁC ĐỮỜNG ĐỔNG QUY TRONG TAM GIÁC 

81. QUAN HỆ GIỮA GÓC VÀ 
CẠNH bai diện trong tam giác 

M TÓM TẮT LÝ THUYẾT 

1 . Góc đối diện với cạnh lớn hơn: 



2. Cạnh đối diện với góc lớn hơn: 

Định li 2: Trong một tam giác, cạnh đối diện với góc lớn hơn là 
cạnh lớn hơn. 


GT 

AABC, Ố > c 

KL 

AC > AB 


B/ CÁC BÀI TOÁN 

gtU 33S. Cho tam giác ABC có AB = 6cm, AC = 8cm, BC = lOcm. So 
sánh các góc của tam giác ABC 

Giải 

Xét AABC có AB < AC < BC (vì 6cm < 8cm < lOcm) 

c < B < A (Quan hệ giữa các góc và cạnh đối diện trong một 
tam giác). 

Vài 336. Cho tam giác ABC có Â = 50°; c = 30°. So sánh các cạnh 
của tam giác ABC. 

Giải 

Xét AABC có Â + B + c = 180° 
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mà Â = 50° (gt), c = 30° (gt) 

Nên B = 180° - 50° - 30° = 100° 

Xét AABC có c < Â < B 

(vì 30° < 50° < 100°) 

=> AB < BC < AC (quan hệ giữa góc và cạnh đối diện trong một 
tam giác). 

Gài 337. Góc đối diện với cạnh nhó nhất cúa tam giác là góc gì (trong 
các loại góc: nhọn, vuông, tù)? Tại sao? 

Giải 

Theo định lí 1, góc đối diện với cạnh nhỏ nhất là góc nhỏ nhất 
mà tống ba góc của một tam giác là 180° nên góc nhỏ nhất của 
tam giác chi có thế’ là góc nhọn. 

GttU 33Ĩ. Cho tam giác MBC với MC > MB. Trên tia MC, lấy diêm B’ 
sao cho MB’ = MB. 


a) Hãy so sánh MBC với MBB'. 

b) Hãy so sánh MBB' với MB'B . 

c) Hãy so sánh MB'B với MCB. 

d) Từ các kết quả trên, hãy so sánh MBC và MCB. 


Giải 

a) MBC > MBB' (vì tia BB’ nằm 
trong góc MBC). 

b) MB = MB’ (gt) => ủMBB’ cân tại M 
=> MBB' = MẼTB. 



c) MB'B> MCB (MB'B là góc ngoài của ABB’C). 

d) MBC > MCB. 

Gài 339. Cho tam giác ABC cân tại A. D là điểm trên cạnh BC. So 
sánh AB và AD. 
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Giải 


Ta có ADB > c ( ADB là góc ngoài của AADC) 

Mà c = B (AABC cân tại A) 

I)o đó ADB > B 

Xét AABD có ADB > ố 

=> AB > AD (quan hệ giữa góc và cạnh 
dối diện trong một tam giác). 

R*! 340. Cho tam giác ABC có AB < AC, tia B D c 

phân giác BAC cắt BC tại D. Chứng 
minh rằng CD > BD. 

Giải 

Lấy điểm E trên cạnh AC sao cho AE = AB. 

Xét AABD và AAED có: A 

AB = AE y\x 

BAD = EAD (AD là tia phân giác); Ị \ 

AD (cạnh chung) B p c 

Do đó AABD = AAED (c.g.c) 

Suy ra: BD = DE, ẤDB = ẤDE 

Ta có DEC > ADE (vì DEC là góc ngoài của AADE) 

Do đó DẼC > ẤDB 

Mà ÁDB > ECD (ADB là góc ngoài của AADC) 

Suy ra DẼC > EÕ) 

Xét ADEC có DẼC > ÉCD 

=> CD > DE (quan hệ giữa góc và cạnh đối diện trong tam giác) 
Mà BD = DE. 

Do đó CD > BD. 
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Hài34t. Cho tam giác cân ABC (AB = AC). Trên cạnh đáy BC iấy các 
điêm D, E sao cho BD = DE = EC. Chứng minh rằng 
BÃ D < DÃE. 


/■1 • 2 . • 
Giai 



Mặt khác AED > ACE (AED là góc 
ngoài của AAEC) 

Mà ABC = ẤCE (AB = AC) 

=> ẤẼb > ABC 

Xét AABE có: aTd > ẤBC => AB > AE 
Ta có AE < AB, AB = EF => AE < EF 
Xét AAEF có AE < EF => aTe < FÃE 
Mà BẤD = DFẼ 
Do đó BAD < DAE 
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§2. QUAN HỆ GIỮA ĐƯỜNG VUÔNG GÓC VÀ BƯỪNG XIÊN, 
HƯỜNG XIÊN VÀ HÌNH CHIẾU 

A/ TÓM TẮT LÝ THUYẾT 

1. Khái niệm đường vuông góc, đường xiên, hình chiếu của đường 
xiên: 

Cho hình bên, AH 1 d 

- Đoạn thẳng AH gọi là đoạn vuông góc 
hay đường vuông góc. Kẻ từ điếm A 
đến đường thẳng d, điếm H gọi là d 
chân đường vuông góc hay hình chiếu — 
của điểm A trên đường thảng d. 

- Đoạn thẳng AB gọi là một đường xiên kẻ từ điểm A đến 
dường thẳng d. 

- Đoạn thẳng HB gọi là hình chiếu của đường xiên AB trên 
dường thẳng d. 

2 . Quan hệ giữa đường vuông góc và đường xiên: 

Định lí 1: Trong các đường xiên và đường vuông góc kẻ từ một 
điếm ơ ngoài một đường thẳng đến đường thẳng đó, đường 
vuông góc là đường ngắn nhất. 


GT 

A í d 


AH là đường vuông góc 


AB là đường xiên 

KL 

AH < AB 


- Độ dài đường vuông góc AH gọi là khoảng cách từ điểm A đến 
đường thẳng d. 

3. Các đường xiên và hình chiếu của chúng: 

Định lí 2: Trong hai đường xiên kẻ từ một điếm năm ngoài một 
đường thẳng đến đường thẳng đó: 

a) Đường xiên nào có hình chiếu lớn hơn thì lớn hơn. 
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b) Đường xiên nào lớn hơn thì có hình chiếu lớn hơn. 


c) Nếu hai đường xiên bằng nhau 
thì hai hình chiếu bằng nhau, 
và ngược lại, nếu hai hình chiếu 
bằng nhau thì hai đường xiên 
bằng nhau. 

B/ CÁC BÀI TOÁN 


A 



&À1342. Cho hình vẽ sau, có AB < AC. AH -1 BC. Chứng minh răng 


a) HB < HC 

b) DB < DC. 

Giải 

a) HB là hình chiếu của AB trên 
BC, HC là hình chiếu của AC 
trên BC và AB < AC (gt). 


A 



=> HB < HC (đường xiên nhỏ hơn thì hình chiếu nhỏ hơn). 

b) HB là hình chiếu của DB trên BC, HC là hình chiếu của DC 
trên BC và HB < HC (chứng minh trên). 


DB < DC (hình chiếu nhỏ hơn thì đường xiên nhỏ hơn). 

343. Cho tam giác ABC có B < c. Vẽ AD 1 BC tại D. So sánh 
DB và DC. 


Giải 

Xét AABC có B < c (gt) 

=> AC < AB. 

Ta có BD là hình chiếu của AB trên 
BC, DC là hình chiếu của AC trên BC 
mà AB > AC 


A 



Do đó DB > DC (đường xiên lớn hơn 
thì hình chiếu lớn hơn) 

344. Cho hình vẽ bên có AD 1 BC và BD < DC. Chứng minh 
rằng ACB < ABC. 
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Giải 

Ta có BD là hình chiếu của AB trên 
BC, DC là hình chiếu của AC trên BC 
mà BD < DC (gt) 

=? AB < AC 


A 



_\ABC có AB < AC => ACB < ABC. 


345. Cho tam giác ABC cân tại A. M là điếm bất kì trên cạnh 
BC. Chứng minh rằng AM < AB hoặc AM < AC. 


Giải 

Xét tam giác ABC cân tại A. Vẽ đường 
AH vuông góc BC tại H. 

M là điếm bất kì trên cạnh BC. 

• Nếu M = B (hoặc M = C) thì có 
AM = AB = AC 


A 



• Nếu M = H thì AM = AH < AB (đường vuông góc ngắn hơn 
đường xiên). 


• Nếu M nằm giữa B và H (hoặc M nằm giữa C và H thì có HM 
< HB (hoặc HM < HC) nên AM < AB (hoặc AM < AC) (hình 
chiếu nhỏ hơn thì đường xiên nhỏ hơn). M 



a) Ta có: HE < HK (vì E thuộc đoạn HK) 

=> ME < MK (hình chiếu nhỏ hơn thì đường xiên nhỏ hơn) 

b) Ta có: HD < HM (vì D thuộc đoạn HM) 

=> DE < ME (hình chiếu nhỏ hơn thì đường xiên nhỏ hơn) 
DE < ME và ME < MK 


Suy ra: DE < MK. 
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Sài 347. Cho tam giác ABC. Chứng minh rằng nếu trong tam giá: có 
điếm D sao cho AD = AB thì AB < AC. 


Giải 


GT 

AABC. AD = AB 

KL 

AB < AC 


Vẽ AH 1 BD (H € BD). 

Gọi E là giao điểm của BD và AC. 
Ta có AB = AD (gt) và AH -L BD. 
Mà HD < HE. 



Do đó AD < AE (quan hệ giữa đường xiên và hình chiẽu của \ó). 
Mặt khác AE < AC (vì E nằm giữa A và C) 

Suy ra AD < AC 
Mà AB = AD 


Do đó AB < AC 


SÀ134Ĩ. Cho tam giác ABC không có góc tù, vẽ AH -L BC tại H, IK 1 
AC tại K. Cho biết AH > BC và BK > AC. Tính số đo các góc của 
tam giác ABC. 

Giải 



Ta có AH 1 HC (gt) nên AC > AH 
BK 1 KC (gt) nên BC > BK. 
Mà AH > BC (gt), BK > AC (gt) 
Do đó AC > AH > BC > BK > AC 
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Như vậy AC = AH = BC = BK = AC 
Tức là c, H, K trùng nhau và AC = BC 
\ABC vuông tại c có AC = BC 
nên là tam giác vuông cân tại c. 

Suy ra BAC = 45°, ẤBC = 45 Ư , ẤCB = 90°. 

§3. QUAN HỆ GIỮA BA CẠNH CỦA MỘT TAM GIÁC 
BẤT BẲNG THỨC TAM GlẨc 

A/ TÓM TẮT LÝ THUYẾT 

1. Bất đắng thức tam giác: 

Định lí 1: Trong một tam giác, tống độ dài hai cạnh bất kì bao 



2 . Hệ quả cùa bất đẳng thức tam giác: 

Hệ quả: 

Trong một tam giác, hiệu độ dài hai cạnh bất kì bao giờ củng 
nhỏ hơn độ dài cạnh còn lại. 

Nhậu xét: 

Trong một tam giác, độ dài một cạnh bao giờ cũng lớn hơn 
hiệu và nhỏ hơn tổng các độ dài của hai cạnh còn lại. 

Lưu ỷ: 

Khi xét độ dài ba đoạn thẳng có thỏa mãn là ba cạnh của 
một tam giác hay không, ta chỉ cần so sánh độ dài lớn nhất với 
tổng hai độ dài còn lại, hoặc so sánh độ dài nhỏ nhất với hiệu 
hai độ dài còn lại (lớn trừ nhỏ). 
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B/ CÁC BÀI TOÁN 

349. Dựa vào bất đẳng thức tam giác, kiểm tra xem bộ ba nào 
trong các bộ ba đoạn tháng có độ dài cho sau đây, không thế là 
ba cạnh của một tam giác. Trong những trường hợp còn lại, hày 
thử dựng tam giác có độ dài cạnh như thế: 

a) 5cm, 3cm, 9cm. 

b) 2cm, 3cm, 5cm. 

c) 3cm, 4cm, 6cm? 

Giải 

a) 5 + 3 = 8<9 nên bộ ba 5cm, 3cm, 9cm không thể là ba canh của 
một tam giác. 

b) 2 -I- 3 = 5 nên bộ ba 2cm, 3cm, 5cm không thê là ba cạnh của 
một tam giác. 

c) 3 < 4 < 6 và 6 < 3 + 4. Bộ ba đoạn thẳng 3cm, 4cm, 6cm có thế 
là độ dài ba cạnh của một tam giác. 

350. Cho tam giác ABC với hai cạnh BC = lcm, AC = 9cm. Hãy 
tìm độ dài cạnh AB, biết rằng độ dài này là một số nguyên (em). 
Tam giác ABC là tam giác gì? 

Giải 

Theo bâ't đẳng thức tam giác, ta có: AC - BC < AB < AC + BC. 
Do đó: 9 - 1 < AB < 9 + 1 hay 8 < AB < 10. 

Mà độ dài AB là một số nguyên (gt) nên AB = 9(cm). 

AB = AC = 9(cm) => AABC cân tại đỉnh A. 

SổU 35/. Có tam giác nào mà một cạnh lớn hơn nửa chu vi không? Vì sao? 

v Giải 

Giả sử có một tam giác có ba cạnh là a, b, c thòa mãn 

a+b + c 

a > ——- 

2 

Ta có 2a > a + b + c 

a > b + c. Trái với bất đẳng thức tam giác. 

Do đó điều giả sử trên sai. 

Vậy không có tam giác nào mà một cạnh lớn hơn nửa chu vi. 
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GiU 352. Cho tam giác ABC và M là một điểm nằm trong tam giác. 
Gọi I là giao điếm của đường thẳng BM và cạnh AC. 

a) So sánh MA với MI + IA, từ đó chứng minh: 

MA 4- MB < IB + IA. 

bj So sánh IB với IC + CB, từ đó chứng minh: 

IB + ỈA < CA 4- CB. 

C) Chứng minh bất đẳng thức: MA + MB < CA + CB. 

Giải 

a) aMAI có ma < MI + IA 
r)o đó: MA + MB < MB + MI 4- IA 

MA + MB < IB + IA 

b) AlBC có : IB < IC + CB 
Do đó: IB + IA < IA + IC +IB 
Hay IB + IA < CA + CB 

c) MA + MB < IB 4- IA 
IB + IA < CA 4- CB => MA 4- MB < CA 4- CB. 

9ềU 353. Cho a, b, c là độ dài các cạnh của một tam giác. Chứng 
minh rằng: 

a) a 2 < ab -I- ca. 

b) a 2 + b 2 + c 2 < 2(ab 4- bc + ca). 

Giải 

a) a, b, c ĩà độ dài các cạnh của một tam giác, theo bất đẳng thức 
tam giác. 

a < b + c, a>0 
=> a.a < a(b + c) 

=■> a 2 < ab + ca 

b) Từ a) có a 2 < ab 4- ca 

Tương tự có b 2 < bc 4- ab, c 2 < ca 4 bc 
Do đó a 2 4- b 2 4- c 2 < ab 4- ca 4- bc + ab 4- ca 4-bc 
a 2 4- b 2 4- c 2 < 2(ab 4- bc 4- ca). 
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SềU 354. Cho tam giác ABC vuông tại A có AB = J\ , AC = sjy 
(x, y > 0). 

a) Tính BC thẹo X, y. 

b) Chứng minh rằng \lx + Jy > ^Ịx + y 

Giải 

a) Xét AABC vuông tại A, theo 
định lí Py-ta-go có 

BC 2 = AB 2 + AC 2 

BC 2 .= X + y 

=> BC = yjx + y . 


B 



b) AABC có AB + AC > BC (bất đắng thức tam giác) 

Do đó \/x + yịỹ > yịx + y . 

Sdí 355. Cho X > y. Chứng minh rằng \fx - Jỹ > - y 


Giải 

Xét AABC vuông tại A có BC = y/x, 
AB = Jy , theo định lí Py-ta-go ta có: 

AB 2 + AC 2 = BC 2 

AC 2 = BC 2 - AB 2 

AC 2 = X - y 

Nên AC = Jx - y 

AABC có BC - AB < AC 
Do đó \fx - yfỹ < - y . 



Sài 356. Cho tam giác ABC, M là trung điểm cạnh BC. Chứn£ minh 
rằng: 2AM < AB + AC 


Giải 


176 




D sao cho MD = MA. 

. Xét \MAB và AMDC có: 

MA = MD, ẤMB = DMC (đối đỉnh); MB = MC (gt) 

Do đó AMAB = AMDC (c.g.c) 

=* AB = DC 

Xét aADC có: AD < DC + AC (Bất đẳng thức tam giác) 

Do đó 2AM < AB + AC. 

Sài 357. Cho tam giác ABC có AB > AC, tia phân giác của góc BAC 
cắt tại D. M là điểm nằm trên đoạn thẳng AD. Chứng minh rằng 
: MB - MC < AB - AC. 

Giải A 


Chứng minh: 

Trên cạnh AB lấy điếm E sao cho AE = AC 
Xét AAEM và AACM có: 

AE = AC; EAM = CAM (AD là tia phân giác BAC) 
AM (cạnh chung) 

Do đó AAEM = AACM (c.g.c) 
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Suy ra ME = MC 

Xét \MEB có MB — ME < EB (Bất đắng thức tam giácl 
Vì AB > AC và E nàm trên cạnh AB. 

Nén E nàm giừa A và B. 

^ AE + EB = AB 


=* EB = AB - AE 
Do đó EB = AB - AC 


Vậy MB - MC < AB - AC 

§4. TÍNH CHẤT BA BƯỜNG TRUNG TUYẾN CỦA TAM GIÁC 


A/ TÓM TẮT LÝ THUYẾT 

1. Đường trung tuyến cùa tam giác: 

Cho hình bên, đoạn thẳng AM là 
đường trung tuyến (xuất phát từ 
đình A hoặc ứng với cạnh BC của 
tam giác ABC). Đường thẳng AM B " M " c 
cùng gọi là đường trung tuyến của 
tam giác ABC. 

- Mỗi tam giác có ba đường trung tuyến. 

2. Tính chất ba đường trung tuyến của tam giác: 

Định lí: 



Ba đường trung tuyến của một tam giác cùng đi qua một điẠ’m. 

t 2 

Điếm đó cách đều mỗi đính một khoảng băng — độ dài dưỡng 

3 


trung tuyến đi qua đỉnh ấy. Điếm đó gọi là trọng tâm của tam 
giác. 


B/ CÁC BÀI TOÁN 


ĩ>ài35ỉĩ. Cho hình vẽ. Hãy điền số thích hợp vào chỗ trống: 

a) EO = ... ER; GR = ... ER; GR = ... EG 

b) FS = ... FG; FS = ... GS; FG = ... GS. 
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Giải 

\EFH có hai đường trung tuyến ER và FS cất nhau tại G 
G là trọng tâm tam giác EFK 


t) EG = ‘ị ER 
3 



FS = 3GS 
FG = 2GS. 


s« 1359. Cho tam giác ABC vuông tại A. Biết AB = 12cm, AC = 9cm. 
Tính khoảng cách từ đỉnh A đến trọng tâm G của tam giác ABC. 

Giải 

Xót ,\ABC vuông tại A, theo định lí Py-ta-go ta có: 

BC 2 = AB 2 + AC 2 = 12 2 + 9 2 = 15 2 => BC = 15(cm). 

,\ABC vuông tại A, AM là đường trung tuyến nên chứng tò được. 

... BC 15,. 

AM = —— = -f(cm) 

2 2 

\ABC có G là trọng tâm. 

Do đó: AG = |aM = |.^ = 5(cm) 

3 3 2 

s<*. 360 . Cho tam giác ABC. Các đường trung tuyến BD và CE cắt 
nhau tại F. AF cắt BC tại s. Tính tỉ sô 

BC 

Giải 

Xét \ABC có BD và CE là hai dường trung tuyến cắt nhau tại F (gt) 
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=> F là trọng tâm tam giác ABC. 
Do dó s là trung điểm cạnh BC 

=> SB = ịBC 
2 

SB 1 
^ BC ■ 2 



&U36Ỉ. Cho tam giác ABC: 

a) Dựng trọng tâm G của tam giác ấy. 

b) Gọi M là trung điểm của cạnh BC, trên tia đối của tia MG. Xác 
định điếm D sao cho MD = MG; đoạn thẳng CG có phái là 
đường trung tuyến của AACD không? 

Giải 


a) - Dựng trung điểm M của BC; 

- Dựng trung điểm N của AB; 

- G là giao điếm của AM và CN. 

b) AABC có G là trọng tâm 

^ AG = ị AM 

3 



Do đó AG = 2GM. 


Từ MD = MG (gt) => GD = 2GM 
Suy ra AG = GD 


Vậy CG là đường trung tuyến của AACD 

362. Cho tam giác đều ABC, gọi G là 
trọng tâm của nó. Trên tia AG lấy điểm 
D sao cho G là trung điểm của đoạn AD. 
Chứng minh rằng tam giác BGD là tam 
giác đều. 

Giải 

Trong tam giác đều, các trung tuyến 
cũng là đường phân giác. 



180 



Do đó A. = B, = 30°. 

Suy ra GA = GB mà GA = GD. Suy ra: 

GB = GD nên ABGD cân tại G. 

Mặt khác G, = A, + B, = 60°. 

Do đó ABGD cân có G, = 60° nên ABGD đều. 

363. Cho tam giác ABC có các đường trung tuyến BD và CE; 
BD < CE. Chứng minh rằng DBC > ÉCB. 

Giải 

AABC có: BD và CE là hai đường trung tuyến cắt nhau tại G 
=> G là trọng tâm AABC. 

=> BG = ^BD; CG = ịcE 
3 3 

Mà BD < CE (gt) 

Do đó BG < CG 


aGBC có GC > GB 


=> GBC > GCB (đối diện với cạnh lớn hơn là góc lớn hơn) 
Vậy DBC > ÉCB. 


364. Chứng minh rằng không tồn tại tam giác mà trong đó 
đường trung tuyến đều nhỏ hơn nửa cạnh tương ứng. 


Giải 


Giả sử tồn tại AABC có AA’; BB’ là các đường trung tuyến mà: 


AA’ < ỈBC; BB’ < ỈAC 
2 2 

Suy ra: AA’ + BB’ < ị(BC + AC) 

2 

Gọi G là giao điểm của AA’ và BB’ 
aGAB’ có: GA + GB’ > AB’ 

AGA’B có: GA’ + GB > A’B 


( 1 ) 


A 
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AB’ = ^AC là tung điếm AC) 

A’B = ^BC (A’ là trung điểm BC) 

2 ' 

Suy ra: GA’ + GB + GA + GB’ > ị(BC + AC) 

2 

AA’ + BB' > ị(BC + AC) (2) 

2 

(vì AA’ = GA + GA’; BB’ = GB + GB’) 

(1) và (2) mâu thuẫn. 

Điều giả sử nói trên sai. 

Vậy không tồn tại AABC mà trong đó có hai đường trung tuyến 
nhó hơn nửa cạnh tương ứng. 


§5. TÍNH CHẤT TIA PHÂN GIÁC CỦA MỘT Gốc 

A/ TÓM TẮT LÝ THUYẾT 

1. Định lí về tính chất các điếm thuộc tia phân giác: 

Định li 1: (định lí thuận) * 

Điếm nằm trên tia phân giác của 

một góc thì cách đều hai cạnh ^ 

của góc dó. 

2. Định lí đảo: 


Dinh lí 2: (định lí đảo) 

Điểm nằm bên trong một góc và cách đều hai cạnh của gó<c thì 
nằm trên tia phân giác của góc đó. 

B/ CÁC BÀI TOÁN 

8* 4,365. Hình bên cho biết cách vẽ tia phân giác của góc xO> Ibằng 
thước hai lề: 
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- Ap một le cua thước vào cạnh Ox 
ke đường thăng a theo lề kia. 

- Lam tương tự với cạnh Oy, ta ke 
(lược dường tháng b. 

- Gọi M là giao điếm cua a và b, 
ta có OM là tia phân giác cua 
góc xOy . 

Hây chứng minh tia OM được vè 
như vậy đúng là tia phân giác 
cua góc xOy . 

Giải 


X 



Khoang Ccách từ điếm M đến Ox và khoáng cách từ điếm M đến 
()y đều là khoáng cách giữa hai lề song song của thước kẻ nên 
chung bằng nhau. Theo định lí 2 có điếm M nằm trẽn tia phản 
giác cua góc xOy . 


Vậy tia OM là tia phân giác cua góc xOy . 

8*4 366. Cho tam giác ABC. Chứng minh 
rằng giao điếm của hai tia phản giác 
của hai góc ngoài ờ đỉnh B và C (góc 
B] và góc cj) nam trên tia phân giác 
của góc A. 

Giải 

Gọi D là giao điểm cua hai tia phân 
giác góc B] và Ci. Theo định lí 1 ta 
có khoáng cách từ D đến AB bằng 
khoang cách từ D đôn BC và khoáng 
cách từ D đến AC bằng khoáng cách 
từ D đen BC. 

Suy ra khoáng cách từ D đến AB 
bằng khoáng cách từ D đến AC nên 
theo định lí 2, ta có D nằm trên tia 
phan giác của góc BAC. 



A 
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367. Cho góc xOy khác góc bẹt. Trên tia Ox lấy hai điểm A và B, 
trên tia Oy lấy hai điểm c và D sao cho OA = oc, OB = OD. Gọi 
I là giao điếm của hai đoạn thăng AD và BC. Chứng minh răng: 

a) BC = AD 


b) AlAC cân, AlBD cân 

c) I cách đều hai cạnh Ox, Oy của xOy. 

Giải 

a) Xét \OBC và \ODA có: 

oc = OA (gt), BOC (chung) 

OB = OD (gt) 

Do đó AOBC = AODA (c.g.c) 

BC = AD. 

b) oc = OA, OD = OB 
OD - oc = OB - OA 

=> CD = AB 



Mặt khác có: OCB = OAD (AOBC = AODA) => ICD = IAB 
CID= AIB (đối đỉnh) 


Do đó: AICD = AIAB (g.c.g) ^ IC = IA, ID = IB. 

Suy ra tam giác IAC cân tại I, tam giác IBD cân tại I. 

c) Xét AOIB và AOID có: OB = OD (gt), 10 (cạnh chung), IB = ID 
Do đó: AOIB = AOID (c.c.c) => IOB = IOC 

01 là tia phân giác góc xOy => I cách đều Ox và Oy. 

Bài Sót. Cho hình bên. Chứng minh ràng ba điểm A, B, c thẳng hàng. 


Giải 

Ta có BM 1 Ax, BN 1 Ay và BM = BN 
Do đó B thuộc tia phân giác của góc xAy 

Chứng minh tương tự ta có c thuộc 
tia phân giác của góc xAy 

=> A, B, c thẳng hàng. 
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§6. TÍNH CHẤT CỦA BA BƯỜNG PHÂN GIÁC CỦA TAM GIÁC 

A/ TÓM TẮT LÝ THUYẾT 

1. Dường phán giác cua tam giác: 

Cho hình bên. đoạn thầng AM 
được gọi là đường phân giác (xuất 
phát từ đính A) cua tam giác ABC. 

Đường thắng AM cúng gọi là đường phân giác của tam giác 
ABC. Mỗi tam giác có ba đường phân giác. 

Tinh chốt: Trong một tam giác cân, đường phân giác xuất phát 
từ đinh đồng thời là đường trung tuyến ứng với cạnh đáy. 



2. Tính chất ba đường phân giác của tam giác: 

Định lí: Ba đường phân giác của một J 
tam giác cùng đi qua một điểm. Điểm 
này cách đều ba cạnh của tam giác đó. 

B/ CÁC BÀI TOÁN 



&U369. Cho tam giác ABC có Â = 60°, BD và CE là hai đường phân 
giác của tam giác ABC. BD cắt CE tại M. Tính BAM. 


Giải 

Xét AABC có BD và CE là hai đường 
phân giác cắt nhau tại M (gt) 

AM là tia phân giác của góc BAC 

Do đó BÃM = ỉBÃC = ị. 60° = 30°. 
2 2 


A 



&U37Ớ- Cho hình bên. 

a) Chứng minh AABD = AACD 

b) So sánh góc DBC và DCB 

Giải 

a) Xét \ABD và AACD có: 


A 



AB = AC (gt), BAD = CAD(gt); AD (cạnh chung) 
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Do đó: AABD = AACD (c.g.c) 

b) AABD = AACD => DB = DC => ADBC cân tại D => DBC = I5ÕB . 

Gài 37Ĩ' Cho AABC cân tại A. Gọi G là trọng tâm, I là điểm nằm 
trong tam giác và cách đều ba cạnh cua tam giác đó. Chứng minh 
ba điếm A, G, 1 thăng hàng. 

Giải 

AABC cân tại A nên đường trung tuyến AM của tam giác ABC cùng 
là đường phản giác xuất phát từ A (theo định lí 1 §6) G là trọng 
tảm AABC nèn G e AM, I nằm trong tam giác và cách đều ba cạnh 
của tam giác nên I thuộc tia phân giác BAC => I € AM. 

Do đó: A, M, G, I thăng hàng => A, G, I thăng hàng. 

372. Cho tam giác ABC vuông tại A, I là điểm năm trong tam 
giác và cách đều ba cạnh của tam giác. Gọi khoảng cách từ I đến 
các cạnh của tam giác ABC là r. Chứng minh rằng AB + AC - 
BC = 2r. 

Giải 

Vè IH 1 AB, IK 1 AC, IL 1BC (He AB, K e AC, L e BC) 

Ta có: IH = IK = IL 

HÀI = ^BÃC = 45° 

2 

AHAI vuông tại H có HAI = 45° 
nên là tam giác vuông cân 

=> IH = AH 

Chứng minh tương tự IK = AK 
Xét AHBI (BHI = 90°) và ALBI (BLI = 90°) có: 

IH = IL; IB (cạnh chung) 

Do đó AHBI = ALBI (cạnh huyền - cạnh góc vuông) 

=> BH = BL 

Chứng minh tương tự cùng có CK = CL 
Do đó: 
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2r = AH + AK = AB - BH + AC - CK 

= AB + AC - (BH + CK) = AB + AC - (BL + CL) 

= AB + AC - BC 
Vậy AB + AC - BC = 2r. 

SU- 373. Cho tam giác ABC có Â = 90", D và E lần lượt trên các 

cạnh AC và AB sao cho ABD = 4 ABC . ACE = 4 ACB. Gọi 1 là 

3 3 

giao diêm cua BD và CE. Chứng minh rằng tam giác IDE cân 

Giải 

Gọi H là giao điểm cua các đường phân giác của tam giác IBC. 

Ta có: IBH = HBC = ịlBC 

2 

ICH = HCB = ịlCB 
2 

BĨH = HĨC = 4 BĨC 
2 

Mà ÀBD = 4ABC; ẤCE = 4 ãÕB (gt) 

3 3 

Suy ra IBH = HBC = ABD; ÍCH = HCB = ACE 
Xét AABC có Â = 90° 

=> ABC + ẤCB = 90° 

IBC + ICB = |(ABC + ÃCB) = 60" 

\IBC có bTc = 180° - (IBC + ICB) = 120° 

BIE = IBC + ICB (BIE là góc ngoài của ABIC) 

BĨC + bTe =180° A 

Suy ra bTe = 60° 

Do đó EĨB = BĨH = hTc = dTc = 60° 

Xét \EBI và AHBI có: 

B c 
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EBI = HBI, BI (cạnh chung) 

ÉĨB = BĨH (= 60°) 

Do đó \EBI = aHBI (g.c.g) 

Suy ra EI = HI 

Chứng minh tương tự ta có DI = HI 

Suy ra Eỉ = DI 

Vậy tam giác IDE cân tại I. 

Gìu 374. Cho tam giác ABC có Â = 120°, đường phân giác AD. BE, 
CF. Chứng minh rằng DE 1 DF 

Giai 

Vè Ax là tia đối của tia AB 

Ta có xAC + BAC = 180° (kề bù) mà BAC = 120 n 

Nên xÃC = 180° - 120° = 60° 

Do đó BÃb = DÃC = xÃC (= 60°) 

Xét AABD có AE là tia phân giác 
góc ngoài đỉnh A, BE là tia phân 
giác trong của góc B nên DE là tia 
phân giác góc ngoài đỉnh D. 

Vậy DE là tia phân giác góc ADC B D c 

Chứng minh tương tự có DF là tia 
phân giác góc ADB . 

Mà ADC và ADB kề bù. 

Do đó ẼDF = 90° 

=> DE 1 DF. 
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§7. TÍNH CHẤT ĐƯỜNG TRUNG TRựC CỦA MỆT BOẠN THANG 

A/ TÓM TẮT LÝ THUYẾT 

1. Đing lí về tính chất của các điểm thuộc đường trung trực: 


Đinh lí 1: (định lí thuận) 

Điẻm nằm trên đường trung trực 
cua một đoạn thăng thì cách đều 
hai đáu mút của đoạn thẩng đó. 

2. Đinh lí đảo: 



Dinh lí 2: (định lí đảo) 

Điêm cách đều hai mút của một đoạn thẳng thì nằm trên đường 
trung trực của đoạn thăng đó. 

M nằm trên đường trung trực của đoạn thẳng AB <=> MA = MB 


Nhận xét: Tập hợp các điếm cách đều 
hai mút của một đoạn thắng là đường 
trung trực của đoạn thăng đó. 

3. ứng dụng: 

Ta có thế vè đường trung trực 
cua đoạn thẳng AB băng thước 
và compa như sau: 



Lay A làm tâm vè cung tròn bán kính lớn hơn ttAB, sau đó lấy B 

2 


làm tâm vẽ cung tròn có cùng bán kính đó sao cho hai cung tròn 
này có hai điểm chung, gọi là c và D. Dùng thước vè đường thẳng 
CD, đường thăng CD là đường trung trực của đoạn thẳng AB. 


Chú ỷ: CD căt AB tại trung điểm của đoạn thẳng AB. 


B/ CÁC BÀI TOÁN 

Sài 315 . Chứng minh đường thăng AB 
đươc vẽ như trong hình bên đúng là 
dưỡng trung trực của đoạn thẳng CD. 



D 
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Giải 

Theo cách vè có AC = AD và BC = BD 


=> Theo định lí 2, ta có A, B cùng 
thuộc đường trung trực của đoạn 
thắng CD. 

Do đó AB là đường trung trực cua đoạn thẳng CD. 

Tĩài 376. Cho hình vè sau có d là đường trung trực cùa đoạn thang 
BC. Chứng minh rằng AB < AC. 


Giải 


d 


d là đường trung trực của BC (gt) 

A 

JD 


Mà D € d => DB = DC 

/ / 

\ 


Xét \ABD có AB < AD + DB 

// 

\ 

_L_ 


Do đó AB < AD + DC 

B 

c 


Vậy AB < AC. 

Gài 377. Cho tam giác cân AMN, BMN, CMN có chung đáy MN. 
Chứng minh ba điếm A, B, c thắng hàng. 

Giải 

AAMN cân tại A => AM = AN 

Theo định lí 2, ta có A nằm trên đường trung trực của đoạn 
thăng MN. 

Chứng minh tương tự cùng có B, c nằm trên đường trung trực 
của đoạn thẳng MN. 

Vậy ba điểm A, B, c thẳng hàng. 

Sàí 37X. Hai điểm M và N cùng năm trên một nứa mặt phăng có bờ 
là đường thẳng d. Lấy điểm s đối xứng với M qua d. Gọi H là 
một diêm của d. Hãy so sánh HM + HN và SN. 

Giải 

Theo đầu bài ta có d là đường trung trực của đoạn tháng MS mà 
H 6 d 

==> HM = HS 
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Gọi I là giao điểm của SN và d 
Ta có: IM = IS 

Nếu H 1 ta có: HM + HN = SN 
Nêu H é \ . 

Xét ASHN có: SH + HN > SN 
Do đo: HM + HN > SN 

Tóm lại có: HM + HN > SN. 



s 


Sài 379. Hai nhà máy được xây 
dựng bèn bờ một con sóng 
tại hai điếm A và B. Hây tìm 
cạnh bờ sông một địa điếm c 
dê xây dựng một trạm bơm 
dưa nước về cho hai nhà máy 
sao cho độ dài đường ống 
dẫn nước là ngắn nhất. 



Giải 

Gọi bờ sông là đường thắng d, D là 
điếm sao cho d là trung trực AD.BD 
cắt d tại E. 

Nóu c = E theo bài toán trên. 

Ta có: CA + CB = BD 
Nêu c X E. 

Ta có: CA = CD (vì c thuộc 
đường trung trực cua AD) 


B 



Xót aBCD có: CD + CB > BD. 


Do đó: CA + CB > BD. 


Kết luận: Khi c là giao điểm ctia d và BD thì CA + CB ngắn 
nhất. 

Sài 370. Cho tam giác ABC cân tại A. D là điếm trên cạnh AC. Nối B 
với D. Xác định điếm M trên đoạn thẳng BD sao cho 
BMC = 2AMD . 
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Giải 


Vẽ đường trung trực AH của đoạn thẳng BC (H e BC), AH cắt 
BD tại M. 


M là điểm cần xác định. Thật vậy: 

A 


Xét AHBM và aHCM có 

/ 

\d 

BH = HC, BHM = CHM (= 90°); 

/ / 

MH (cạnh chung) 

ỉr y 

n 

Do đó aHBM = AHCM (c.g.c) 

B 

H ' 1 


=> BMH = HMC 

Mà tia MH nằm giữa hai tia MB và MC (vì H nằm giừa B và C) 
=> BMC = BMH + HMC. 

=» 2 BMH = BMC 
Mật khác BMH = AMD (đối đỉnh) 

Do đó BMC = 2 AMD. 


88. TÍNH CHẤT BA BƯttNG TRUNG TRựC CỦA TAM GIÁC 

A/ TÓM TẮT LÝ THUYẾT 

1. Đường trung trực của tam giác: 

Trong một tam giác, đường trung trực của mỗi cạnh gọi là đường 
trung trực của tam giác đó. 

Mỗi tam giác có ba đường trung trực. 

Tính chất: 

Trong một tam giác cân, đường trung trực của cạnh đáy đồng 
thời là đường trung tuyến ứng với cạnh này. 

2. Tính chất ba đường trung trực của tam giác: 

Định lí: Ba đường trung trực của một tam giác cùng đi qua một 
điếm. Điểm này cách đều ba dỉnh của tam giác đó. 
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A 



Chú ý: Có một đường tròn tâm o đi qua ba đỉnh A, B, c cua tam 
giác ABC gọi là đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC. 

B/ CÁC BÀI TOÁN 


&U3ĨỈ. Chứng minh định lí: Nếu tam giác có một dường trung tuyến 
dồng thời là đường trung trực ứng với cùng một cạnh thì tam giác 
dó là tam giác cân. 



Giải 

GT 

AABC có AH là đường trung 
tuyến, đường trung trực. 

KL 

AABC cân 


AH là đường trung trực của AABC 
=> AB = AC => AABC cân tại A. 


A 



3Ĩ2. Cho hình vẽ bên. Chứng minh ba điếm B, c, D thẳng hàng. 


Giải 

DI 1 AB (gt); IA = IB (gt) 

=> DI là đường trung trực của đoạn thẳng AB 
=> DA = DB 

ADAB cân tại D 


B 



=> AÍ)B + 2ẤBD = 180° (1) 

Tương tự: ADC + 2 ACD = 180° (2) 

Mà AABC có BÃC = 90° nên ẤẼb + ÃCD = 90° (3) 


Từ (1); (2) và (3) có: ADB + ADC = 180° B, C, D thẳng hàng. 
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Sài 3X3. Cho tam giác ABC. Các đường trung trực của AB và RC cát 
nhau ớ M. Chứng minh rằng MAC = MCA . 


Giải 

AABC có các đường trung trực của các 
cạnh AB, BC cắt nhau ở M (gt) 

M là điểm cách đều ba 
đinh của tam giác ABC 

=> MA = MC 

=> AMAC cân tại M 


A 



=> MAC = MCA . 


Sài 3X4. Cho tam giác ABC cân tại A. Đường trung tuyến AD cắt đường 
trung trực cùa AB tại M. Chứng minh rằng MA = MB = MC. 


Giải 

AABC cân tại A, AD là đường trung 
tuyến (gt) nên cũng là đường trung 
trực. 

Ta có M là giao điểm của các đường 
trung trực của BC, AB của AABC. 

Nên MA = MB = MC 


A 



Sái 3X5. Cho tam giác ABC vuông tại A, vẽ AH _L BC tại H. Tia phân 
giác của góc HAB cắt BC ở D, tia phân giác của góc HAC cắt BC 
ở E. Chứng minh rằng giao điểm các đường phân giác của tam 
giác ABC là giao điểm các đường trung trực của tam giác ADE. 


Giải 

Ta có BÃE + A t = BÃC = 90° 
và HẼÃ + A 2 = 90° (AHAE vuông tại H) 
Mà A, = A 2 (AE là tia phân giác HAC) 

Suy ra BAE = HEA 
ABAE cân tại B 



B D H E 
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Do vậy tia phân giác góc ABC là đường trung trực của AE. 

Chứng minh tương tự cùng có tia phân giác góc ACB là đường 
trung trực của AD. 

Vậy giao điếm các đường phân giác của tam giác ABC là giao 
điếm các đường trung trực cua tam giác ADE. 


89. TÍNH CHẤT BA eưttNG CAO CỦA TAM GIÁC 


M TÓM TẮT LÝ THUYẾT 

1. Đường cao của tam giác: 

Cho hình bên, đoạn thắng AK là 
một đường cao của tam giác ABC, 
còn nói AK là đường cao xuất phát 
từ đỉnh A (của tam giác ABC). 


A 



Đôi khi còn gọi đường thẳng AK là một đường cao của tam giác 
ABC. 


Mồi tam giác có ba đường cao. 


2. Tính chất ba đường cao của tam giác: 

Định lí: Ba đường cao của một tam giác cùng đi qua một điểm. 



Điểm H gọi là trực tâm của tam giác ABC. 

3. Vè các đường cao, trung tuyến, trung trực, phân giác của tam 
giác cân: 

Tính chất của tam giác cản: 

- Trong một tam giác cân, dường trung trực ứng với cạnh đáy 
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đồng thời là đường phân giác, đường trung tuyến và đường 
cao xuất phát từ đinh đối diện với cạnh đó. 

Nhận xét: 

- Trong một tam giác, nếu hai trong bốn loại đường (đường 
trung tuyến, đường phân giác, đường cao cùng xuất phát từ 
một đỉnh và đường trung trực ứng với cạnh đối diện của đinh 
này) trùng nhau thì tam giác đó là một tam giác cân. 

- Trong tam giác đều, trọng tâm, trực tâm, điểm cách đổu ba 
đính, điểm nằm trong tam giác và cách đều ba cạnh là bốn 
điểm trùng nhau. 

B/ CÁC BÀI TOÁN 


9+1 386. Cho đường thẳng d, lần lượt lấy ba điểm phân biệt A, R, c 
trên đường thắng d sao cho B nằm giữa A và c. Kẻ đường thẳng 
m vuông góc với d tại B. Trên m, lấy điểm M khác với điếm B. 
Đường thẳng qua A vuông góc với MC, cắt m tại N. Chứng minh 
rằng CN 1 AM. 

Giải 

AAMC có MB và AN là hai đường cao 
(m 1 d, AN 1 MC) cắt nhau tại N. 

N là trực tâm của tam giác AMC 
^CNl AM. 

9+1387. Cho tam giác ABC cân tại A, đường cao BD cắt tia phân giác 
của góc A ở K. Chứng minh rằng CK 1 AB. 



Giải 

AABC cân tại A, AK là tia phân 
giác của góc A nên AK củng là 
đường cao. 

AABC có AK 1 BC, BK 1 AC nên K 
là trực tâm. Suy ra: CK 1 AB. 



9+i 388. Cho tam giác ABC vuông tại A, AH là đường cao. D là đìiếm 
trên đoạn thẳng HC. Đường thẳng qua D song song với AC cắt 
HA ở E. Chứng minh răng BE 1 AD. 
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Giải 


Ta co DK // A c <gt) và AC 1 AB I BAC = 90") 

DE AB 

\ABI) co AU và DE là hai đường cao cắt nhau tại E (vì AH BC) 
(gt K DE , AB Icmt) nôn E là trực tâm cua tam giác AB1) 

BE AD. 

Gài 3X9. ('ho tam giác ABC vuỏng tại A, AH là đường cao. Điếm D 
trôn cạnh AB, vò BE _i. CD tại E. vè dường tháng qua ĩ) song 
song vơi AH cắt BC ớ F. Chứng minh rằng các đường tháng CA, 
BE, l)F dồng quy. 


Giải A 



Xót \DBC có CA, BE, DF lả ha 
dường cao (vì CA 1 DB, BE L CD, 
DE : BC) nôn dồng quy. 


Gài 390. Cho tam giác ABC cân tại A. Có dường phân giác AD cắt dường 
cao BE cua tam giác ABC tại M. Chứng minh rang CM i. AB. 


Giái A 



Chứng minh 

AABC cân tại A (gt) và AD là đường phân giác (gt) 

■-> AD lả dường cao của tam giác ABC 
Xót \ABC có AD và BE là hai đường cao cắt nhau tại M 
> M là trực tám cua \ABC. 

Do do CM 1 AB 
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&U39Ĩ. Cho tam giác ABC, đường cao AH. Trên nửa mặt phang chứa 
điêm A bờ là đường thẳng BC lấy các điểm D và E sao cho 
BD 1 BA, BD = BA, CE 1 CA, CE = CA. Chứng minh rằng các 
đường thẳng AH, BE, CD cùng đi qua một điểm. 

Giải 

Vè tia đối AH, trên tia đó lấy điểm I sao cho AI = BC. 

Gọi M là giao điểm của IB và DC. 

Xét AABI và ABDC có: 

BA = BD (giả thiết), BÃI = DBC (= 90° + ẤBC ), AI = BC. 



đường cao nên AH, BE, CD 
cùng đi qua một điểm. 
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ỚN TẬP CHƯƠNG III 


Sa 392. Gọi AH là đường cao của tam giác ABC. Chứng minh ràng 
nếu AB < AC thì BH < CH và CÃH > BÃH . 

Hướng dẫn 

Trên tia HC lấy điểm D sao cho HD = HB 
Chứng minh HÃD = HÃB . 

Sa 393. Cho tam giác ABC có B < c . Gọi AH là đường cao của tain 
giác ABC. So sánh BH và HC. 

Hưởng dẫn 

AABC có ố < c => AC < AB 
AC < AB => HC < BH. 

Sa 394. Cho tam giác ABC với AC < AB. Trên tia đối của tia BC lấy 
(liếm E sao cho BE = AB khác góc bẹt. Trên tia đối của tia CB lấy 
diêm D sao cho CD = AC. Nối AD, AE. Chứng minh rằng AD < AE. 

Hướng dẫn 

Chứng minh AED < ADE . 

Sa395. Cho góc xOy . Hai điểm I, K lần lượt năm trên hai cạnh Ox, Ọy. 

a) Hãy tìm điểm M cách đều hai cạnh của góc xOy và cách đều 
hai điểm I, K. 

b) Nếu OI = OK thì có bao nhiêu điểm M thỏa mãn các điều kiện 
trong câu a? 

Hướng dẫn 

a) M là giao điểm của tia phân giác Oz và đường trung trực của 
đoạn thẳng IK 

b) Mọi điểm nằm trên tia Oz đều thỏa mãn câu a. 

Sa 396. Cho góc xOy khác góc bẹt với A, B là hai điểm trên hai 
cạnh Ox, Oy. 
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a) Hày tìm điểm M cách đều hai cạnh cùa góc xOy và cách đềc A, B. 

b> Nêu OA = OB thì có nhận xét gì? 

Hướng dẫn 

a) M là trung điểm của đường trung trực d của AB và đường phân 
giác (trong và ngoài) cua góc xOy . 

b) Nếu OA = OB thì d trùng với đường thăng Oz. Mọi đ ếm M 
thuộc Oz đều thỏa mãn bài toán. 

thu 397. Cho hai đường thẳng phân biệt không song song a và b, 
điểm M nằm bên trong hai đường thăng này. Qua M lần lượt vê 
dường thẳng c vuông góc với a tại p, cắt b tại Q và đường thắng 
d vuông góc với b tại R, cắt a tại E. Chứng minh rằng đường 
thẳng qua M, vuông góc với EQ cùng đi qua giao điểm a và b. 

Hướng dẫn 

Gọi o là giao điểm của a và b 

AOQE có hai đường cao QP và ER cắt nhau tại M. 

thu 39Ĩ. Cho tam giác ABC cân tại A có Â = 120°, các đường trung 
trực cua hai cạnh bên AB và AC cắt nhau tại o cắt cạnh BO tại E 
và F. 

a) Chứng minh rằng: E, F là trực tâm, trọng tâm của AAOB và \AOC. 

b) Chứng minh rằng: BE = EF = FC. 

Hướng dẫn 

AAOB, AAOC là các tam giác đều. 

&U399. Cho tam giác ABC, đường cao AH. Trên nửa mặt phăng chứa 
điếm A bờ là đường thẳng BC lấy các điểm D và E sao cho: 

BD ± BA, BD = BA, CE 1 CA, CE = CA. Chứng minh các đường 
thẳng AH, BE, CD cũng di qua một điếm. 

Hướng dẫn 

Trên tia đối của tia AH, lấy điểm I sao cho AI = BC 
Chứng tỏ rằng AH, BE, CD là ba đường cao của tam giác IBC. 
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8«! 400. Cho tam giác ABC cân đỉnh A Từ điếm D trên cạnh AB, vẽ 
rlường thẳng song song với BC cắt AC tại E. Ghứng minh rằng 

BE > Ỉ(DE + BC). 

2 

Hướng dẫn 

Vẽ BH 1 DE tai H, EN 1 BC tại N. 

Chứng minh HD = NC. 

40t. Cho tam giác ABC ( Â = 90°), vẽ AH vuông góc với BC 
(H € BC). Chứng minh rằng AH + BC > AB + AC. 

Hướng dẫn 

Trên tia BC lấy điếm D sao cho BD = AB, trên tia AC lấy điếm 
E sao cho AE = AH. Chứng minh DC > EC. 

402. Cho tam giác ABC. Chứng minh rằng nếu trong tam giác có 
điếm D sao cho AD = AB thì AB < AC. 

Hướng dẫn 

Vẽ AH 1 BD tại H, gọi E là giao điểm của BD và AC. Chứng 
minh AD < AE. 

8* 403. Cho tam giác ABC, M là điểm trên tia phân giác ngoài của 
góc c. Chứng minh rằng MA + MB > AC + BC. 

Hường dấn 

Vẽ AH 1 CM tại H, AH cắt BC tại D. Chứng minh MA = MD, 
AC = CD. 

8* 404. Cho tam giác ABC vuông tại A, AH là đường cao. Gọi D, E, 
p lần lượt là giao điếm của các đường phân giác của các tam giác 
ABC, HAB, HAC. Chứng minh rằng AD 1 EF. 

Hướng dẩn 

Gọi M là giao điểm cua AE và BC, N là giao điểm của AF và BC. 
Chứng minh ACAM cân tại C, ABAN cân tại B 
Do đó BD, CF là các đường cao của tam giác AEF. 
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405 . Cho tam giác ABC. D và E lần lượt trên các cạnh AC, AB 

sao cho ABD = 4ABC, ACE = 4 aCB. BD và CE cắt nhau tại 
3 3 

I, biết rằng ID = IE. Chứng minh rằng hoặc tam giác ABC cân 
tại A hoặc BAC = 90 n . 

Hướng dẫn 

Xét ba trường hợp EIB = 60°, ^ 

ÉĨB > 60°; ẾĨB < 60°. 


B c 
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